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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 87/2007/QĐ-UBND
	Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỊCH VỤ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỜI KỲ 2007 - 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt đề cương và kinh phí đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 184/TTr-STM ngày 04 tháng 10 năm 2007 về việc đề nghị phê duyệt đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến 2020” (có đề án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thương mại chủ trỡ, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư theo dừi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện đề án “định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc triển khai thực hiện đề án đã được phê duyệt có hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thương mại, Kế hoạch - Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hồ Văn Niên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


BÀ RỊA - VŨNG TÀU



ĐỀ ÁN

Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh


Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2007 - 2015 và tầm nhìn đến 2020


(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Vũng Tàu, tháng 11 - 2007


Mở đầu


1. Sự cần thiết xây dựng đề án



- Xu hướng tăng dần tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP là xu thế phát triển tất yếu của mọi nền kinh tế. Cùng với xu hướng đó, tỷ trọng thương mại dịch vụ đang tăng nhanh trong tổng giá trị thương mại của từng quốc gia và trên phạm vi toàn cầu. Chính sự gia tăng phát triển thương mại dịch vụ trong các nền kinh tế phát triển và khả năng phát triển thương mại dịch vụ ở phạm vi toàn cầu đã dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong tư duy kinh tế hiện đại. Ngày nay, người ta thường nói đến khái niệm “nền kinh tế mới”, hay “nền kinh tế tri thức”, mà căn nguyên của nó là ở khả năng hỗ trợ của các ngành dịch vụ, đặc biệt là các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ… nhằm mang lại giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm. Các ngành dịch vụ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, mà quan trọng hơn là nó nâng cao chất lượng, hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, các nước chậm phát triển và các nước đang phát triển hiện nay, bên cạnh yêu cầu hàng đầu là thực hiện nhanh quá trình công nghiệp hóa (CNH) đã đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của khu vực dịch vụ.



- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung mới đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ công nghiệp hóa. Khu vực dịch vụ, mặc dù đã có tốc độ tăng trưởng khá cao và có xu hướng tăng dần tỷ trọng trong cơ cấu GDP nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tăng trưởng và phát triển kinh tế cả về lượng và chất. Điều này xuất phát cả từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, các nguyên nhân khách quan nảy sinh từ tình trạng kém phát triển của nền kinh tế như: 


+ Cơ cấu kinh tế còn lạc hậu và phụ thuộc nặng nề vào khu vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.


+ Các nguồn lực phát triển hạn chế, trong khi đó phải ưu tiên nhiều hơn cho việc phát triển các ngành công nghiệp; 


+ Trình độ phân công lao động thấp dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp và các cá nhân còn thấp. 


Các nguyên nhân chủ quan lại xuất phát từ quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế như: 


+ Quá trình chuyển đổi các ngành dịch vụ sang hoạt động theo cơ chế thị trường vẫn diễn ra chậm chạp; 


+ Nhà nước (trung ương và địa phương) chưa chú trọng đến việc tạo lập các điều kiện thị trường, môi trường kinh doanh cho các ngành dịch vụ phát triển; 


+ Các chủ thể kinh tế hoạt động trong các ngành dịch vụ chưa nắm bắt được xu hướng phát triển của nhu cầu sử dụng dịch vụ và chưa chủ động cung cấp dịch vụ… Việc hoạch định một cách rõ ràng, cụ thể phương hướng phát triển của các ngành dịch vụ là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của nguyên nhân khách quan và chủ quan này.



- Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn. Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2006. Trong khuôn khổ của WTO, vấn đề tự do hoá thương mại dịch vụ đang ngày càng được các nước phát triển đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh đó, yêu cầu phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng cũng được đặt ra cấp thiết hơn bởi những lý do sau: 


+ Nâng cao khả năng hấp thu các nguồn lực bên ngoài để phát triển các ngành dịch vụ trong nước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 


+ Hỗ trợ cho các ngành sản xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cả trên thị trường trong nước và thị trường nước ngoài; 


+ Nâng cao tính chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và trong lĩnh vực dịch vụ nói riêng.



- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa bàn quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước do có lợi thế về vị trí địa lý, về điều kiện phát triển các ngành cung cấp dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cảng và vận tải biển, dịch vụ du lịch, dịch vụ cho ngành dầu khí… Việc phát triển các ngành dịch vụ, trước hết là các ngành dịch vụ có lợi thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ cho phép nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế mà còn là cơ sở để nâng cao vị thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước. Trong điều kiện nguồn lực phát triển còn hạn chế, để có thể phát triển nhanh các ngành dịch vụ, kể cả các ngành dịch vụ có lợi thế, Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải hoạch định phát triển để trên cơ sở đó lựa chọn hướng ưu tiên phát triển và xác lập phương hướng phân bổ, huy động các nguồn lực phát triển các ngành dịch vụ một cách hợp lý.



- Trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Chính phủ, vấn đề phát triển các ngành dịch vụ đang ngày càng được quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Đồng thời, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có nhiều Nghị quyết, chỉ thị về xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, việc phát triển kinh tế dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là một trong những hướng phát triển cần được ưu tiên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng đề án phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 là nhằm thực hiện đường lối, chủ trương trên.


2. Những căn cứ pháp lý để xây dựng đề án


- Văn kiện các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;


- Nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển kinh tế dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2010, định hướng đến 2020;


- Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;


- Các quy hoạch phát triển các phân ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 đã được tỉnh phê duyệt;


- Các văn bản của Đảng và Nhà nứôc về phát triển kinh tế dịch vụ của cả nước (du lịch, y tế, giáo dục, viễn thông, thương mại, vận tải);


- Các tài liệu khác có liên quan đến các ngành dịch vụ của tỉnh


3. Mục tiêu của đề án


3.1. Mục tiêu tổng quát:


Đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế dịch vụ, đặc biệt là các ngành dịch vụ có lợi thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một cách hợp lý trên cơ sở huy động, phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Làm cơ sở để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế dịch vụ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh trong thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.


3.2. Các mục tiêu cụ thể:


- Xác định các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ cho yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo nâng cao vai trò của Bà Rịa - Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước giai đoạn 2005 - 2015 và các năm tiếp theo.


- Xây dựng các định hướng phát triển các ngành dịch vụ, trước hết là các ngành dịch vụ được ưu tiên phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc dân của tỉnh.


- Hoạch định những cơ chế, chính sách cần thiết đảm bảo đẩy nhanh quá trình phát triển các ngành dịch vụ trọng yếu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2005 - 2015 và những năm tiếp theo.


3.3. Những nhiệm vụ chủ yếu của đề án.


- Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến việc hoạch định và phát triển các ngành dịch vụ.


- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn, bao gồm khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


- Phân tích bối cảnh và các xu hướng phát triển các ngành dịch vụ và thương mại dịch vụ cả ở trong và ngoài nước.


- Đánh giá thị trường tiềm năng của các ngành dịch vụ của tỉnh.


- Xây dựng các định hướng phát triển kinh tế dịch vụ của tỉnh.


- Chỉ ra những yếu tố cần được thiết lập đảm bảo phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ, tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường dịch vụ.


- Xây dựng phương hướng huy động tối đa và phân bổ hợp lý các nguồn lực phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phát triển các ngành dịch vụ, đảm bảo mối quan hệ tương hỗ, tránh chồng chéo, hạn chế lẫn nhau giữa các ngành dịch vụ.


- Đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm phát triển thị trường dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


- Đề xuất các chính sách có liên quan đến việc thu hút các nguồn lực phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:


Đối tượng nghiên cứu: các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh 


- Phạm vị nghiên cứu:



+ Phạm vi các ngành dịch vụ theo phân loại của Việt Nam hiện nay và có chuẩn hóa so với phân ngành dịch vụ của WTO. Tập trung vào các ngành dịch vụ có lợi thế của tỉnh như: dịch vụ du lịch, dịch vụ cảng và vận tải biển, dịch vụ phân phối, dịch vụ logistics, dịch vụ phục vụ khai thác dầu khí, dịch vụ tài chính….Đồng thời cũng chú trọng phát triển các ngành dịch vụ cho đầu tư và các dịch vụ công trên địa bàn như dịch vụ tư vấn, thông tin, pháp lý, các ngành dịch vụ văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…



+ Về thời gian, nghiên cứu thực trạng phát triển các ngành dịch vụ trong giai đoạn 2000 - 2005 và định hướng đến 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.



+ Về không gian, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có tính đến không gian ảnh hưởng của Bà Rịa - Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước).


5. Các phương pháp nghiên cứu



- Các phương pháp phân tích thống kê (phương pháp chỉ số, phương pháp phân tích động thái).



- Phương pháp chuyên gia.



- Phương pháp so sánh.



- Phương pháp kịch bản.

Chương I


Khu vực dịch vụ và thực trạng  phát triển khu vực dịch vụ  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


1. Cơ sở lý luận chung về phát triển kinh tế dịch vụ


1.1. Một số khái niệm 


- Dịch vụ cũng là sản phẩm của lao động, nhưng sản phẩm dịch vụ có những đặc trưng khác với hàng hoá như:


+ Dịch vụ mang tính vô hình: sản phẩm dịch vụ không tồn tại d​ưới dạng vật chất bằng những vật phẩm cụ thể, không nhìn thấy được và do đó không thể xác định chất lượng dịch vụ trực tiếp bằng những chỉ tiêu kỹ thuật đ​ược lượng hóa mà chất lượng của dịch vụ chỉ có thể được xác định bằng mức độ thỏa mãn nhu cầu của đối tượng sử dụng sản phẩm dịch vụ đó. Theo thời báo “The Economicst” thì “bất kỳ thứ gì được mua bán trong thương mại mà không thể rơi vào chân bạn đấy là dịch vụ”. 


+ Quá trình sản xuất (cung ứng) dịch vụ và tiêu dùng dịch vụ bao gồm các hoạt động thường xảy ra đồng thời. Chẳng hạn, với dịch vụ tư vấn đầu tư, khi chuyên gia về đầu tư​ tư vấn cho khách hàng cũng là lúc khách hàng tiếp nhận và tiêu dùng xong dịch vụ tư vấn do ngư​ời chuyên gia này cung ứng. 


+ Các sản phẩm dịch vụ thường không thể lưu trữ được. Sự khác biệt này là do sản xuất và tiêu dùng dịch vụ thường diễn ra đồng thời nên không thể sản xuất dịch vụ hàng loạt và lưu giữ trong kho sau đó mới tiêu dùng. Tuy nhiên, một số loại dịch vụ có thể lưu trữ được, ví dụ như ý kiến của chuyên gia tư vấn có thể được lưu trữ trên đĩa mềm.


+ Những dịch vụ không lưu trữ được cũng sẽ không có sự chuyển quyền sở hữu.


- Kinh tế dịch vụ là quá trình lao động của con người để tạo ra sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.


- Ngành kinh tế dịch vụ là ngành sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ và cung ứng cho xã hội. Thường thì thuật ngữ “ngành kinh tế” chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất vật chất (ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp…) hay một số dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt trong nền kinh tế (ngành viễn thông, ngành tài chính, ngành vận tải…). Trong khi đó, nhiều dịch vụ khác thường bị đánh đồng và không có sự phân biệt theo ngành. Đây cũng là lý do chính dẫn đến nhận thức truyền thống về các dịch vụ như là các ngành “phụ” và thiếu sự nhận thức đầy đủ về các nhóm ngành dịch vụ. Tuy nhiên, định nghĩa đúng nhất về các ngành dịch vụ vẫn là vấn đề còn tranh luận về học thuật.  


- Thương mại dịch vụ: cũng giống như hàng hóa, dịch vụ là sản phẩm của lao động và là đầu ra của một một doanh nghiệp sản xuất dịch vụ, do đó, dịch vụ cũng được mua - bán trên thị trường. Tuy nhiên, các đặc tính khác nhau của hàng hóa và dịch vụ cũng ảnh hưởng đến các phương thức giao dịch, mua bán dịch vụ. Phần lớn trong các giao dịch dịch vụ thì thời gian và địa điểm tiêu thụ không thể tách rời nhau và đòi hỏi sự gần gũi giữa người cung cấp và người tiêu thụ dịch vụ. 


- Các giao dịch thương mại dịch vụ ở phạm vi quốc tế (xuất - nhập khẩu dịch vụ) được thực hiện theo 4 phương thức sau:


+ Di chuyển qua biên giới của sản phẩm dịch vụ - còn gọi là cung cấp dịch vụ qua biên giới;


+ Di chuyển của người tiêu dùng dịch vụ sang nước khác - còn gọi là cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài;


+ Thiết lập hiện diện thương mại tại nước ngoài của nhà cung cấp dịch vụ - còn gọi là sự hiện diện thương mại;


+ Di chuyển tạm thời của thể nhân sang một nước khác để cung cấp dịch vụ tại đó -  còn gọi là sự hiện diện của tự nhiên nhân.


Các phương thức này có thể mô tả theo sơ đồ sau:







Phương thức 1



Phương thức 2



Phương thức 2


                                                              Phương thức 3






                                                              Phương thức 4


Thực chất, các doanh nghiệp dịch vụ sẽ bán một “lời hứa thực hiện” (promise to perform). Vì vậy, dịch vụ chỉ xuất hiện khi khách hàng đồng ý mua và thường thì dịch vụ được khách hàng chi trả một phần hay toàn bộ giá trị khi bắt đầu mua - bán. Điều này cho thấy rủi ro thuộc về khách hàng tiêu thụ dịch vụ và nhà cung cấp sẽ gặp khó khăn khi bán dịch vụ. Do đó, vấn đề mấu chốt đặt ra đối với các nhà cung cấp dịch vụ là phải xây dựng lòng tin cho khách hàng và không ngừng nâng cao uy tín trên thị trường.


1.2. Một số cách phân loại dịch vụ 


1.2.1. Phân loại dịch vụ của các quốc gia và tổ chức quốc tế


Cho đến thập kỷ 80 của thế kỷ XX, các hệ thống phân loại phổ biến trên thế giới chủ yếu tập trung vào đối tượng là các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các sản phẩm hàng hoá hữu hình. Trên thế giới tồn tại nhiều cách phân loại khác nhau như là cách phân loại của các nước Tây Âu điển hình là Khối EC, của Liên Hiệp Quốc hay của các nước xã hội chủ nghĩa (cũ). Sự không thống nhất trong các cách phân loại nói trên đã cản trở không nhỏ tới công tác thống kê và phân tích các số liệu dịch vụ của kinh tế thế giới và của từng quốc gia.


Hai hệ thống phân loại cơ bản nhất được các quốc gia và các tổ chức kinh tế quốc tế trên thế giới thừa nhận và sử dụng là hệ thống phân loại theo tiêu chuẩn ngành quốc tế (International Standard Industrial Classification - ISIC) và phân loại các sản phẩm chủ yếu (Central Products Classification - CPC). Hai hệ thống phân loại nói trên vẫn đang được Liên Hiệp Quốc tiếp tục hoàn thiện để ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn sinh động của hoạt động kinh doanh quốc tế. ISIC được sử dụng rộng rãi trên thế giới để phân loại dữ liệu trên cơ sở các hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực về dân số, sản xuất, lao động, thu nhập quốc dân và các thống kê kinh tế khác. CPC là hệ thống phân loại cả hàng hóa và dịch vụ dựa trên nguồn gốc ngành kinh tế. Tới năm 1997, ủy ban này đã phê chuẩn CPC chính thức (Version 1.0). CPC phân loại mọi sản phẩm là đối tượng của thương mại nội địa hay quốc tế. CPC không chỉ đề cập tới hàng hóa và dịch vụ mà cả hàng hóa phi sản xuất như sáng chế, thương hiệu, bản quyền.


Về cơ bản, phân loại dịch vụ của WTO được căn cứ theo CPC. Toàn bộ lĩnh vực dịch vụ được WTO chia ra 12 ngành. Mỗi ngành dịch vụ lại được chia ra các phân ngành, trong các phân ngành có liệt kê các hoạt động dịch vụ cụ thể. Việc phân loại dịch vụ theo WTO thích hợp cho việc xúc tiến đàm phán về mở cửa thị trường dịch vụ quốc tế. Bởi vì, bản chất của các đàm phán thương mại quốc tế là loại bỏ các hạn chế đối với việc kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chứ không phải tập trung vào các qui tắc điều chỉnh sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. 

1.2.2. Phân loại các ngành dịch vụ theo phân ngành của Việt Nam 


Hệ thống phân loại cơ bản nhất được các quốc gia và các tổ chức kinh tế quốc tế trên thế giới thừa nhận và sử dụng là hệ thống phân loại theo tiêu chuẩn ngành quốc tế (International Standard Industrial Classification - ISIC). ISIC được các nước sử dụng rộng rãi trong thống kê các hoạt động kinh tế, nhất là thống kê trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và cán cân thanh toán (BOP). 


Trong thống kê Việt Nam, theo Nghị định 75/CP ngày 27 tháng 10 năm 1993, cấu thành GDP bao gồm 20 ngành cấp 1, trong đó có 14 ngành dịch vụ (không kể ngành xây dựng và ngành sản xuất phân phối điện, ga nước được xếp vào các ngành dịch vụ theo phân loại của Tổ chức Thống kê Liên Hợp Quốc - UNSO). 


Hệ thống phân ngành cấp 1 này của Việt Nam tương đối thống nhất với phân ngành trong tài khoản quốc gia được UNSO sử dụng. Hiện nay, theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2007, hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được phân chia chi tiết hơn, bao gồm 21 ngành cấp 1, ngành cấp 2 có 88 phân ngành, ngành cấp 3 có 242 phân ngành, ngành cấp 4 có 437 phân ngành và ngành cấp 5 có 642 phân ngành. 


Tài khoản quốc gia theo UNSO và phân ngành cấp 1 của Việt Nam


		TKQG theo UNSO

		Ngành cấp 1 (NĐ75)

		Ngành cấp 1 (QĐ 10)



		

		STT

		Tên ngành

		Tên ngành



		1. Nông, lâm, ngư nghiệp

		1.

		Nông, lâm  nghiệp

		A) Nông ,lâm nghiệp và thủy sản



		

		2.

		Thuỷ sản

		



		2. Khai thác mỏ

		3.

		Khai thác mỏ

		B) Khai khoáng



		3. Chế tạo

		4.

		Chế tạo

		C) CN chế biến, chế tạo



		Các ngành dịch vụ:

		



		4. Tiện ích công cộng

		5.

		Sản xuất và phân phối điện, ga, nước

		D) Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí



		

		

		

		E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước, rác thải



		5. Xây dựng

		6.

		Xây dựng

		F) Xây dựng



		6. Bán buôn và bán lẻ

		7.

		Thương nghiệp, sửa chữa thiết bị

		G) Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô xe máy, xe có động cơ khác



		7. Khách sạn, nhà hàng

		8.

		Khách sạn, nhà hàng

		I) Dịch vụ lưu trú và ăn uống



		8. Giao thông vận tải, kho, thông tin liên lạc

		9.

		Giao thông vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc

		H) Vận tải kho bãi



		

		

		

		J) Thông tin và truyền thông



		9. Tài chính và bảo hiểm

		10.

		Tài chính và tín dụng

		K) Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm



		10. Dịch vụ kinh doanh và bất động sản

		11.

		Khoa học và công nghệ

		M) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ



		

		12.

		Dịch vụ kinh doanh, bất động sản

		L) Hoạt động kinh doanh bất động sản



		11. Hành chính công

		13.

		Quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc

		N) Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ



		

		

		

		O) Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị- xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc



		12. Dịch vụ phục vụ cộng đồng, xã hội, cá nhân

		14.

		Giáo dục và đào tạo

		P) Giáo dục - đào tạo



		

		15.

		Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội

		Q) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội



		

		16.

		Các hoạt động văn hóa, thể thao

		R) Nghệ thuật,vui chơi và giải trí



		

		17.

		Các hoạt động quần chúng và đoàn thể

		S) Hoạt động dịch vụ khác



		

		18.

		Các dịch vụ cá nhân và cộng đồng

		T) Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của các hộ gia đình



		

		19.

		Các dịch vụ hộ gia đình và cá nhân

		



		

		20.

		Các tổ chức và hiệp hội quốc tế

		Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế








Ngoài ra, các ngành dịch vụ còn được phân loại theo nhiều cách  khác nhau tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận khác nhau, như:


- Từ góc độ của các ngành sản xuất, các ngành dịch vụ có vai trò duy trì và hỗ trợ toàn bộ quá trình sản xuất và nó được phân thành 3 nhóm chính:


+ Nhóm 1: các dịch vụ đầu vào “thượng nguồn” như nghiên cứu và phát triển (R&D), các nghiên cứu khả thi, đào tạo nhân viên,...


+ Nhóm 2: các dịch vụ đầu vào “trung nguồn” như các dịch vụ kế toán, luật pháp, kỹ thuật và kiểm nghiệm, các dịch vụ máy tính, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, tài chính, viễn thông,...  


+ Nhóm 3: các dịch vụ đầu vào “hạ nguồn” như  quảng cáo, phân phối, vận tải, kho bãi...


- Hay từ góc độ nhìn nhận theo tầm quan trọng của các ngành dịch vụ đối với phát triển kinh tế và thương mại, người ta phân thành hai nhóm chính:


+ Nhóm 1: những ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt trong nền kinh tế như dịch vụ viễn thông, tài chính, dịch vụ kinh doanh và vận tải;


+ Nhóm 2: những ngành dịch vụ còn lại.


1.3. Vai trò của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế


Ngày càng có nhiều người thừa nhận vai trò rất quan trọng của dịch vụ đối với hoạt động sản xuất nói riêng và phát triển kinh tế nói chung như:


- Giá trị dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành giá cả của hàng hoá. Theo nghiên cứu của Francois và Reinert - 1996, để sản xuất ra một tỉnh có giá trị 100 đồng, 10 đồng phải chi cho dịch vụ vận tải, 10 đồng cho dịch vụ viễn thông, 10 đồng cho dịch vụ quảng cáo, 30 đồng cho các dịch vụ liên quan tới sản xuất, chỉ có 20 đồng cho nguyên vật liệu và còn lại là các chi phí khác như tiền lương, quản lý. 


Tác động lan tỏa của lĩnh vực dịch vụ


















- Các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất ngày càng thu hút nhiều lao động hơn. Nếu như trong thập niên 60, lĩnh vực dịch vụ mới chiếm 47,3% GDP và 28,3% tổng số lao động trên thế giới thì đến năm 2002, dịch vụ đã chiếm tới 63,2% GDP và 71,5% lao động thế giới. Tại các nước đang phát triển, thống kê cho thấy tỷ lệ lao động trong lĩnh vực dịch vụ gia tăng với tốc độ khoảng 8-9%/năm và thường chiếm khoảng từ 20-30% tổng lực lượng lao động và có xu hướng tăng dần. Đồng thời, xu hướng hiện nay cho thấy lực lượng lao động đang chuyển dần sang ngành dịch vụ phục vụ sản xuất.


- Các ngành dịch vụ ngày càng quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, quá trình chuyên môn hóa cũng như đa dạng hóa sản phẩm ngày càng sâu sắc và sự thay đổi đáng kể trong chính sách thương mại của các nước trên thế giới mà trong một vài thập kỷ trở lại đây tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ luôn cao hơn lĩnh vực sản xuất hàng hóa và tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế thế giới, cả ở khu vực các nước phát triển và các nước đang phát triển. Đối với nhiều nền kinh tế, ngành dịch vụ đóng vai trò chủ đạo. Theo số liệu năm 2004, giá trị dịch vụ chiếm 71% GDP của khu vực Đồng tiền chung châu Âu (EMU), của Hồng Kông là 89%, Singapore - 65% và Mỹ - 77%,…. Đối với các nước ASEAN, tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP của Thái Lan là 46%, Philippine là 54% và Malaysia là 40%... 


- Thương mại dịch vụ quốc tế đóng góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của UNCTAD, vốn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư toàn cầu trong thập niên 90 và là lĩnh vực kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất. Thực chất, đầu tư nước ngoài làm tăng giao dịch dịch vụ quốc tế, trong đó có sự di chuyển của vốn, công nghệ và nhân lực. Hơn nữa, đầu tư nước ngoài vào các ngành dịch vụ đã thúc đẩy quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, qua đó cân bằng rủi ro và duy trì sự tăng trưởng kinh tế thế giới. 


Như vậy, có thể thấy rằng phát triển dịch vụ có vai trò cực kỳ quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế. Dịch vụ không chỉ chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong GDP mà bản thân dịch vụ còn tạo ra môi trường cho phát triển kinh tế. 


2. Bối cảnh và xu hướng phát triển các ngành dịch vụ 


2.1. Bối cảnh và xu hướng phát triển các ngành dịch vụ trên thế giới


Vai trò của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung ngày càng quan trọng hơn xét trên nhiều phương diện như đã đề cập trên đây. Sự gia tăng vai trò của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế đã và đang được sự hỗ trợ ngày càng mạnh mẽ của điều kiện kinh tế quốc tế. Có thể nói, bối cảnh phát triển các ngành dịch vụ trên phạm vi toàn cầu đang ngày càng thuận lợi hơn dưới sự phát triển của các xu thế thời đại như:


Một là, xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin:


Khoa học công nghệ có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành dịch vụ. Trên cơ sở công nghệ thông tin và các phương tiện giao tiếp mới, hàng loạt ngành dịch vụ mới đã xuất hiện và định hình nhanh chóng trên thị trường. Đồng thời, công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển mạng Internet toàn cầu đã và đang làm thay đổi phương thức kinh doanh, biến đổi các hình thức công ty. Trong công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông và thương mại điện tử sẽ làm thay đổi hoàn toàn hình thức kinh doanh quốc tế cả trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Nhờ đó, các hình thức dịch vụ truyền thống cũng được đổi mới về căn bản, các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ được nâng cao. Hơn nữa, nhờ phá bỏ các rào cản kỹ thuật trong việc chuyển giao nhiều loại dịch vụ đi xa, các công nghệ mới đang mở ra một thị trường quốc tế cho các ngành dịch vụ. 


Sự phát triển của khoa học công nghệ đã không chỉ rút ngắn quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn mà còn làm tăng quá trình chuyển giao công nghệ trên qui mô lớn. Chính sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất là tác nhân kích thích các ngành dịch vụ sản xuất phát triển. Trong tiến trình này, nhu cầu dịch vụ giao dịch về những vấn đề kỹ thuật, tiêu thụ, quản lý…tăng lên đáng kể. Đồng thời, những bộ phận nhỏ chuyên làm dịch vụ đã tách ra khỏi cơ cấu của các công ty lớn và chuyển sang kinh doanh độc lập. Nếu như trước đây, sự tăng trưởng của các ngành dịch vụ chủ yếu do các ngành dịch vụ phục vụ cho khu vực tiêu dùng tạo ra,  thì ngày nay sự tăng trưởng trong lĩnh vực này lại do sự gia tăng sử dụng dịch vụ của khu vực sản xuất tạo ra (khu vực này hiện chiếm tới 50 - 80% tổng tiêu dùng dịch vụ). Chi phí dịch vụ đã trở thành một khoản chi phí lớn trong tổng chi phí của nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp công nghệ cao. 


Hai là, xu hướng phát triển kinh doanh quốc tế với qui mô ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia: 


Trong những thập kỷ vừa qua xu hướng sáp nhập và mua lại (M&A) giữa các công ty xuyên quốc gia  (TNC) đã diễn ra mạnh mẽ và tạo nên những tập đoàn kinh tế hùng mạnh trên thế giới. Các công ty xuyên quốc gia đang điều chỉnh chiến lược đầu tư, chuyển từ đầu tư tập trung vào ngành chế tạo và các ngành sơ chế sang đầu tư vào ngành dịch vụ. Chuyển dịch vụ ra nước ngoài là hiện tượng tương đối mới và đang gia tăng. Việc chuyển dịch vụ ra nước ngoài có thể thực hiện bằng cách thiết lập các chi nhánh nước ngoài và thuê một bên thứ ba thực hiện dịch vụ (outsourcing) với chi phí thấp hơn, góp phần giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh. Nhiều công ty xuyên quốc gia trong các ngành khác nhau đã thực hiện outsourcing các dịch vụ như: kế toán, vận đơn, phát triển phần mềm, thiết kế kiến trúc, thí nghiệm ... Tỷ trọng outsourcing quốc tế trở thành một xu hướng phát triển nhanh do dịch vụ có thể trao đổi ngày càng tăng.


 Phản ứng chính sách đối với việc điều chỉnh chiến lược đầu tư của các công ty xuyên quốc gia chuyển sang ngành dịch vụ, nhiều nước đã thực hiện điều chỉnh chính sách quốc gia nhằm vừa thu hút FDI vào các ngành chế tạo và các ngành sơ chế lại vừa thu hút được FDI vào phát triển ngành dịch vụ trên cơ sở thực hiện tự do hóa đầu tư, đặc biệt là trong ngành dịch vụ, giảm thiểu những rào cản về thâm nhập thị trường và thiết lập các mục tiêu phát triển rộng hơn, xóa bỏ những quy định hạn chế hoặc gây trở ngại đầu tư vào các ngành, đặc biệt là ngành dịch vụ. Đồng thời, các nước tiếp nhận đầu tư cũng có các biện pháp tích cực bảo hộ và khuyến khích đầu tư thông qua các chương trình tư nhân hóa, các chính sách khuyến khích và ưu đãi. Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo là một trong những yếu tố then chốt thu hút FDI.


Ngoài ra, các nước tiếp nhận đầu tư còn thực hiện hàng loạt các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy đầu tư như: Mở cửa ngành dịch vụ cho FDI kể cả dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng; thành lập cơ quan xúc tiến đầu tư nhằm thu hút FDI; đưa ra các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, tài chính, lãi suất, thuê mặt bằng... Các khu công nghiệp ở các nước đang phát triển vốn là nơi được lập ra để tạo một môi trường đầu tư thuận lợi nhất thu hút FDI, đây cũng là nơi có thể đón xu hướng chuyển ngành dịch vụ ra nước ngoài của các công ty xuyên quốc gia để thu hút FDI vào ngành dịch vụ. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở và các kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động và bộ máy hành chính để phục vụ tốt nhất yêu cầu của nhà đầu tư.


FDI chuyển mạnh vào các ngành dịch vụ, nhu cầu dịch vụ ngày càng tăng trong các nền kinh tế. Bởi vì, dịch vụ là ngành được sản xuất và tiêu thụ tại thời điểm và ở địa điểm tiêu thụ. Do đó, cách tốt nhất để đem dịch vụ đến các thị trường nước ngoài là qua FDI. Những nước thực hiện tự do hóa dịch vụ thường có khả năng thu hút được dòng FDI vào lớn hơn, đặc biệt quan trọng là các chương trình tư nhân hoá các doanh nghiệp nhà nước đã và đang được thực hiện ở các nước LAC và CEE. 


Ba là, xu thế ngày càng mạnh lên của thể chế kinh tế thị trường trên phạm vi toàn cầu


Vào đầu thập kỷ 80, tại các nước tư bản phát triển, nhất là tại Vương Quốc Anh đã xuất hiện làn sóng phi điều tiết hóa và diễn ra quá trình tư nhân hóa mạnh mẽ các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Tiếp đến, khủng hoảng kinh tế - xã hội của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến trào lưu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường vào cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Xu thế mạnh lên của thể chế kinh tế thị trường trên phạm vi toàn cầu đã tạo ra môi trường kinh doanh quốc tế thuận lợi, giúp cho các dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ngày càng mở rộng giữa các quốc gia. Quá trình tư nhân hóa trong nhiều ngành như giao thông vận tải, viễn thông, dịch vụ tài chính và bảo hiểm, cũng như tự do hóa các ngành kinh tế đối ngoại được tiến hành ở nhiều nước đã thúc đẩy các ngành dịch vụ phát triển.


Bốn là, xu hướng tự do hoá thương mại toàn cầu diễn ra mạnh mẽ


Quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại diễn ra mạnh mẽ dưới sự thúc đẩy của cách mạng khoa học kỹ thuật và làn sóng đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia. Mặt khác, xu thế toàn cầu hóa và tự do thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng lưu chuyển hàng hóa và các yếu tố đầu vào cho sản xuất, quá đó thúc đẩy các công ty xuyên quốc gia tăng cường đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cả trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ.


Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO (GATS) thực ra chưa phát huy được hết tác dụng trong mở cửa lĩnh vực dịch vụ. Cho đến nay, mức độ bao quát của các cam kết của một số nước vẫn còn hạn chế. Khoảng 2/3 nước thành viên của WTO đã đưa ra cam kết cho tối đa là 60 ngành dịch vụ (trong số khoảng 160 ngành được liệt kê cụ thể trong hiệp định). Tuy nhiên, trong phạm vi các hiệp định tự do hóa thương mại song phương - xu thế phát triển khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây khi vòng đàm phán Doha bị sụp đổ - những thoả thuận về mở cửa thị trường dịch vụ đã được nhiều nước chú trọng hơn. Xu thế tự do hóa thương mại dịch vụ với các cuộc đàm phán hiệu quả hơn sẽ mang lại những thay đổi đáng kể triển vọng phát triển các ngành dịch vụ trong những năm tới.


Trong bối cảnh đó, trên phạm vi toàn cầu, những xu hướng chính trong phát triển các ngành dịch vụ, bao gồm: 


+ Trước hết là xu hướng phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ xã hội do sự gia tăng nhu cầu trong mỗi nền kinh tế và tiêu dùng ở nước ngoài. 


Nhu cầu tiêu dùng dịch vụ xã hội trong mỗi nền kinh tế nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung trong những thập kỷ vừa qua đã không ngừng tăng lên cùng với xu thế hoà bình, ổn định và tăng trưởng nhanh của các nền kinh tế trên thế giới. Những thay đổi về khả năng cung cấp dịch vụ và xu thế đã dạng hóa, cá nhân hóa các nhu cầu của sản xuất và của dân cư là những nhân tố kích thích quan trọng đối với sự phát triển nhu cầu về các loại hình dịch vụ xã hội. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng được các nước chú trọng hơn. Trong khi đó yếu tố con người và trách nhiệm xã hội của Nhà nước là những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Do đó, các nước đều tăng chi phí phát triển các ngành dịch vụ, trước hết là các dịch vụ xã hội. Bên cạnh đó, nhu cầu dịch vụ nội bộ ở mỗi nước được bổ sung đáng kể bởi nhu cầu bên ngoài. 


Hiện nay, các ngành dịch vụ văn hóa, xã hội cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Tại nhiều nước, các dịch vụ văn hoá, y tế giáo dục, đặc biệt là ngành du lịch luôn đứng đầu trong nhóm ngành dịch vụ xã hội về tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh chóng trên cấp độ toàn cầu.


+ Thứ hai là xu hướng phát triển các ngành dịch vụ mới gắn với sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên quy mô lớn và sự hỗ trợ của công nghệ mới.


Việc mở rộng vị thế và đa dạng hóa cơ cấu dịch vụ gắn liền với sự xuất hiện những ngành nghề mới. Các dịch vụ hỗ trợ sản xuất/kinh doanh trở thành một bộ phận cấu thành chi phí trong sản xuất hàng hóa và các dịch vụ khác, cũng như sự phát triển của công nghệ tạo điều kiện phát triển các hình thức dịch vụ mới và làm thay đổi các phương thức dịch vụ truyền thống.


Động thái phát triển của các ngành dịch vụ trong những năm gần đây cho thấy rõ sự khác biệt theo ngành. Các tổ hợp dịch vụ đã dành vị trí đứng đầu về tốc độ tăng trưởng ở nhiều nước. Đó là các tổ hợp dịch vụ tiếp thị và quảng cáo, các hoạt động cấp giấy phép, các công ty nghiên cứu khoa học, các dịch vụ bảo vệ và vận chuyển, thiết kế và kiến trúc, kế toán và giáo dục... Phát triển nhanh nhất vẫn là các dịch vụ thuộc lĩnh vực tin học - lĩnh vực tạo ra nền tảng của nền kinh tế mới - và các dịch vụ tư vấn kinh tế với các hình thức khác nhau như thông tin, thẩm định, kiểm toán, nghiên cứu thị trường, dự thảo và triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 


Có bốn loại hình dịch vụ gắn với công nghệ hiện đại và trở thành những ngành dịch vụ có tác động mạnh đến sự tăng trưởng kinh tế hiện nay là: (1) dịch vụ viễn thông; (2) dịch vụ máy tính và ngày nay là sự phát triển với tốc độ chóng mặt của internet giúp cho người dân có thể tiếp cận được với mọi dịch vụ dễ dàng hơn như: tìm khách hàng, tìm thông tin, thực hiện giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính; (3) giáo dục và đào tạo giúp tạo ra lực lượng lao động với chất lượng cao; (4) các dịch vụ chuyên môn như kế toán, tư vấn pháp lý, bảo hiểm, nghiên cứu, tiếp thị, thiết kế... và các dịch vụ công như giao thông, điện, nước... 


Các ngành dịch vụ viễn thông, tài chính, tín dụng và bảo hiểm …cũng đạt đến  trình độ phát triển mới nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hóa tài chính.


+ Thứ ba là xu hướng thâm nhập của các công ty xuyên quốc gia tập trung vào các ngành dịch vụ như ngân hàng, viễn thông và cấp nước... tại các thị trường mới nổi thông qua các hoạt động M&A.  


ở nhiều nước, các chương trình tư nhân hóa cho phép đầu tư nước ngoài tham gia vào các ngành dịch vụ đã lên đến đỉnh điểm vào những năm 1990 thông qua các hoạt động M&A. Trong nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ, các công ty xuyên quốc gia sử dụng ngày càng nhiều hình thức thỏa thuận không cấp vốn mua lại cổ phiếu như trở thành một công ty con kinh doanh trong lĩnh vực của công ty mẹ, hợp đồng quản lý và đối tác... Hình thức đầu tư mới này rất phổ biến trong các lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, bán lẻ, kế toán, dịch vụ pháp lý và các dịch vụ chuyên môn khác.


Đối với các nước châu á, FDI chuyển hướng tập trung khá mạnh vào khu vực dịch vụ. Trong các ngành dịch vụ có tới hơn 50% FDI tập trung vào ngành tài chính, vận tải, viễn thông và dịch vụ kinh doanh. Cơ sở để các nước trong khu vực châu á có thể thu hút nhiều FDI hơn là xu hướng tích cực tham gia hội nhập của các nước này thông qua các hiệp định và hướng tới xây dựng cộng đồng kinh tế khu vực. 


+ Thứ tư là xu hướng thương mại dịch vụ quốc tế gia tăng mạnh trong các ngành “dịch vụ khác”.


Tổ chức Thương mại Thế giới thống kê thương mại dịch vụ theo 3 nhóm chính: dịch vụ giao thông vận tải; dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác. Cách phân chia các nhóm ngành dịch vụ này xuất phát từ tầm quan trọng của các ngành dịch vụ giao thông vận tải và du lịch trong giao dịch hàng hóa và dịch vụ truyền thống. 


Theo thống kê của WTO, nếu như đầu thập niên 90, giao thông vận tải và du lịch vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thương mại dịch vụ toàn cầu thì từ năm 2000, tỷ trọng các loại hình dịch vụ này giảm đi trong khi tỷ trọng của nhóm “các dịch vụ khác“ đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh của các dịch vụ gắn với sự phát triển của công nghệ thông tin. Trong khi dịch vụ giao thông vận tải chỉ tăng 6% trong giai đoạn 1990 - 1995 và 3% trong giai đoạn 1995 – 2000; tương tự, dịch vụ du lịch tăng 9% và 3% thì các ngành dịch vụ khác đạt mức tăng 10% và 7% trong cùng giai đoạn. Trong giai đoạn 2000 - 2004, doanh thu dịch vụ giao thông vận tải cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng chủ yếu là do giá xăng dầu tăng mạnh làm tăng phí vận chuyển.


Cơ cấu các thị trường xuất - nhập khẩu dịch vụ cũng có nhiều thay đổi. Tuy các nước phát triển vẫn là những nước xuất nhập khẩu dịch vụ chủ yếu nhưng tỷ trọng của các nước đang phát triển như Trung Quốc, đã có xu hướng tăng lên đáng kể. Xuất khẩu dịch vụ của Trung Quốc đã tăng 20%/năm trong giai đoạn 2000 - 2004, so với tốc độ tăng trưởng 10% của châu á, 7% của Nhật Bản, 12% của EU và 3% của Hoa Kỳ trong cùng giai đoạn, đưa tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ  toàn cầu tăng từ 0,7% năm 1990 lên 2,0% năm 2000 và 2,9% năm 2004. Nhập khẩu dịch vụ của Trung Quốc cũng tăng 19%/năm trong giai đoạn 2000-2004, so với tốc độ tăng trưởng 8% của châu á, 4% của Nhật Bản, 11% của EU và 6% của Hoa Kỳ, đưa tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu dịch vụ toàn cầu tăng từ 0,5% năm 1990 lên 2,4% năm 2000 và 3,6% trong năm 2004. 


2.2. Khái quát thực trạng và phương hướng phát triển các ngành dịch vụ trong nước


a) Tăng trưởng của khu vực dịch vụ:


- Kể từ khi tiến hành đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã đạt được bước tiến dài trong phát triển kinh tế với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang trong giai đoạn vượt qua ngưỡng của các nước kém phát triển. Điều này cũng đồng nghĩa với tình trạng kém phát triển của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế. Mặc dù, Chương trình phát triển giai đoạn 1996 - 2000 do Đại hội Đảng toàn quốc đề ra, mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt bình quân 12 - 13%/năm và tỷ trọng trong GDP vào năm 2000 là 45 - 46%, nhưng thực tế đã không đạt được. Tiếp theo, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, mục tiêu phát triển ngành dịch vụ đã đề ra thực tế hơn với tốc độ tăng 7 - 8%/năm và đưa tỷ trọng dịch vụ trong GDP đạt 42 - 43% vào năm  2010, lao động trong lĩnh vực này sẽ chiếm 26 - 27%. Thực tế, kết quả tăng trưởng của khu vực dịch vụ đạt được trong giai đoạn 2001 - 2005 tuy có tiến bộ hơn giai đoạn trước, nhưng cũng vẫn thấp hơn so với mục tiêu. 



- Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ trong giai đoạn 1996 - 2000 tăng bình quân 5,7%/năm, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân 6,95%/năm. Tương tự, tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ trong giai đoạn 2001 - 2005 là 6,96%/năm  vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng 7,5%/năm của GDP. Cùng với điều đó, tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP đã giảm từ 44,06% năm 1995 còn 38,74% năm 2000 và 38,07% năm 2005. Có thể thấy, thực trạng phát triển khu vực dịch vụ ở nước ta trong những giai đoạn vừa qua vẫn còn cách biệt với xu thế phát triển chung trên thế giới. 


b) Cơ cấu các ngành dịch vụ:


Cơ cấu ngành dịch vụ Việt Nam có sự khác biệt nhất định so với phân ngành dịch vụ của GATT. Trong đó, thương mại là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP, tiếp đến là tư vấn và hoạt động kinh doanh bất động sản, vận tải và bưu điện, giáo dục và đào tạo, du lịch và khách sạn, quản lý nhà nước, tài chính và tín dụng, cuối cùng là hoạt động khoa học - công nghệ, tư vấn, bảo hiểm mới phát triển còn nhỏ bé. Nhìn chung, cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ đã có biến đổi, nhưng còn nặng về phát triển các ngành dịch vụ truyền thống. Các dịch vụ như nghiên cứu khoa học, thiết kế kiểu dáng hay tiếp thị, nghiên cứu thị trường… còn kém phát triển. Các phân ngành dịch vụ quan trọng như tài chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng… chưa đủ mạnh. Đến nay cả dịch vụ vận tải và dịch vụ viễn thông mới chỉ chiếm 9,6% trong toàn ngành dịch vụ và dịch vụ tài chính chỉ chiếm 5,1%.



Bảng 1. Tỷ trọng các ngành dịch vụ trong GDP 


		Ngành kinh tế

		1996

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005



		Tổng GDP (%)

		100

		100

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00



		- Thương mại, dịch vụ sửa chữa nhỏ

		15,85

		14,23

		14,23

		14,11

		13,58

		13,56

		13,58



		- Du lịch, khách sạn

		3,59

		3,25

		3,25

		3,20

		3,01

		3,15

		3,50



		- Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc

		3,82

		3,93

		3,93

		3,94

		4,03

		4,25

		4,37



		- Tài chính, tín dụng

		1,89

		1,84

		1,84

		1,82

		1,77

		1,78

		1,80



		- Hoạt động khoa học – công nghệ

		0,60

		0,53

		0,53

		0,56

		0,60

		0,60

		0,63



		- Tư vấn và kinh doanh bất động sản

		4,96

		4,34

		4,34

		4,56

		4,45

		4,38

		4,01



		- Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng

		3,46

		2,73

		2,73

		2,58

		2,72

		2,66

		2,75



		- Giáo dục- đào tạo

		3,63

		3,36

		3,36

		3,37

		3,49

		3,26

		3,22



		Dịch vụ khác

		1,47

		1,36

		4,53

		4,33

		4,35

		4,34

		4,22





Nguồn: Niên giám Thống kê 2005, Nhà xuất bản Thống kê, 2006


Trong khu vực dịch vụ, hầu hết các ngành đều không duy trì được tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 1996 - 2000, trừ ngành vận tải kho bãi và thông tin liên lạc. Điều này đã dẫn đến sự suy giảm  đáng kể tỷ trọng của các ngành dịch vụ trong GDP. Trong giai đoạn 2001 - 2005, tuy tốc độ tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ đã được nâng lên so với giai đoạn trước nhưng chủ yếu tập trung vào các ngành dịch vụ như: vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc; du lịch, khách sạn; hoạt động khoa học, công nghệ; đặc biệt là tỷ trọng của các ngành dịch vụ khác (chủ yếu là dịch vụ xã hội) đã tăng khá nhanh. Trong khi đó, các ngành dịch vụ quan trọng như dịch vụ tài chính, tín dụng, dịch vụ tư vấn và kinh doanh đất động sản... lại chỉ đạt tốc độ tăng trưởng thấp và có xu hướng giảm tỷ trọng trong GDP chung của nền kinh tế (xem số liệu bảng 1). 


c) Lao động dịch vụ:


+ Trong giai đoạn 2001 - 2005, mặc dù tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ thấp hơn chút ít so với tốc độ tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế, nhưng khu vực dịch vụ có vai trò khá lớn trong việc thu hút lao động. Trong giai đoạn này, số lượng lao động tăng thêm trong toàn nền kinh tế đạt bình quân 2,57%/năm, trong khi lao động tham gia vào các ngành dịch vụ tăng bình quân 5,7%/năm. Do đó, tỷ trọng lao động đang làm việc trong các ngành dịch vụ đã tăng đánh kể, từ 21,8% năm 2000 lên 25,32% năm 2005. 


Bảng 2. Cơ cấu lao động làm việc trong các ngành dịch vụ (tính đến thời điểm 1 tháng 7 hàng năm)


Đơn vị: %


		

		2000

		2002

		2003

		2004

		2005



		Tổng số lao động trong nền kinh tế

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00



		Nông, lâm nghiệp

		62,5

		58,7

		57,0

		55,4

		53,3



		Thủy sản

		2,6

		3,2

		3,3

		3,4

		3,5



		Công nghiệp

		10,3

		11,5

		12,3

		12,7

		12,9



		Xây dựng

		2,8

		3,9

		4,2

		4,6

		5,0



		Thương nghiệp

		10,4

		10,8

		11,2

		11,5

		12,2



		Khách sạn, nhà hàng

		1,8

		1,8

		1,8

		1,8

		1,9



		Vân tải, kho bãi và thông tin liên lạc

		3,1

		3,0

		2,9

		2,9

		2,9



		Văn hóa, y tế, giáo dục

		3,6

		3,8

		3,9

		4,0

		4,2



		Các ngành dịch vụ khác

		2,9

		3,3

		3,5

		3,7

		4,2





Nguồn: Niên giám Thống kê 2005, Nhà xuất bản Thống kê, 2006


Tỷ trọng lao động theo ngành dịch vụ cho thấy có sự tập trung cao vào ngành thương nghiệp (12,2% năm 2005), gần tương đương với tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp.


Trong khu vực dịch vụ, hầu hết các ngành dịch vụ đều có sự gia tăng số lượng lao động. Tuy nhiên, lực lượng lao động có xu hướng gia tăng nhanh hơn vào các ngành dịch vụ văn hoá, y tế, giáo dục, thương mại và đặc biệt là vào nhóm các ngành dịch vụ khác. Trong khi đó, các ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc lại có tốc độ gia tăng số lượng lao động thấp hơn.


Nhìn chung, sự gia tăng lao động trong các ngành dịch vụ ở Việt Nam hiện nay mới chủ yếu diễn ra theo hướng chuyển từ lao động nông nghiệp sang lao động dịch vụ. Xu hướng này phản ánh giai đoạn đầu của quá trình thực hiện công nghiệp hóa ở nước ta. Hiện nay, tại hầu hết các nước đang phát triển trong khu vực và thế giới đã bước sang giai đoạn chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực công nghiệp sang khu vực dịch vụ. Điều này cũng cho thấy,  các ngành dịch vụ hiện nay ở Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào các ngành dịch vụ truyền thống, trình độ thấp và sử dụng lao động trình độ phổ thông. 


d) Đầu tư phát triển các ngành dịch vụ:


Bảng 3. Tổng vốn đầu tư xã hội phân theo ngành dịch vụ


 Đơn vị: tỷ đồng&%


		

		2000

		2002

		2003

		2004

		2005

		Tăng bq



		Tổng số

		151183,0

		199104,5

		231616,2

		275000,0

		335000

		17,25



		Đầu tư vào dịch vụ

		70943,7

		97362,4

		116397,1

		137900,0

		167900,0

		18,80



		% tổng vốn đầu tư

		46,93

		48,90

		50,25

		50,14

		50,12

		



		Cơ cấu đầu tư dịch vụ

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		



		Thương nghiệp, sữa chữa nhỏ

		4,28

		12,22

		12,28

		12,33

		12,33

		46,81



		Du lịch, khách sạn

		6,27

		3,93

		3,52

		3,48

		3,51

		5,79



		Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc

		28,07

		33,10

		31,79

		32,12

		32,16

		22,08



		Tài chính, tín dụng

		1,84

		1,14

		1,65

		1,59

		1,61

		15,69



		Hoạt động khoa học và CN

		0,26

		0,71

		0,96

		0,94

		0,95

		-3,2



		Tư vấn và kinh doanh BĐS

		5,68

		2,67

		3,00

		2,90

		2,92

		3,98



		Qủan lý nhà nước và ANQP

		5,52

		3,57

		4,14

		4,06

		4,05

		11,68



		Giáo dục và đào tạo

		8,57

		6,01

		5,92

		5,95

		5,96

		10,45



		Các dịch vụ khác

		37,11

		36,64

		36,74

		36,62

		36,51

		18,46





Nguồn: Niên giám Thống kê 2005, Nhà xuất bản Thống kê, 2006


Trong giai đoạn 2001 - 2005, vốn đầu tư xã hội vào khu vực dịch vụ tăng bình quân 18,80%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng vốn đầu tư chung của nền kinh tế (17,25%/năm), nâng tỷ trọng vốn đầu tư vào khu vực dịch vụ trong tổng vốn đầu tư xã hội từ 46,93% năm 2000 lên 50,12% vào năm 2005.


Trong khu vực dịch vụ, các ngành có tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội cao nhất là thương nghiệp (46,81%/năm), vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc (22,08%/năm), các ngành dịch vụ khác (18,46%/năm). Trong khi vốn đầu tư vào hoạt động khoa học, công nghệ lại có xu hướng giảm (-3,2%/năm).


Tỷ trọng vốn đầu tư xã hội theo ngành dịch vụ cho thấy, vốn đầu tư vào các ngành dịch vụ vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc tăng từ 28,07% năm 2000 lên 32,16% năm 2005, tương tự, vốn đầu tư vào ngành thương nghiệp tăng từ 4,28% lên 12,33%. Trong khi tỷ trọng vốn đầu tư vào các ngành dịch vụ còn lại đều có xu hướng giảm rõ rệt.



Bảng 4. Vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực dịch vụ 1988 - 2005


		

		Số dự án

		Vốn đăng ký (triệu USD)

		Tổng số vốn thực hiện



		

		

		Tổng số

		Nước ngoài

		Việt Nam

		



		Tổng số 

		7279

		66244,4

		30270,6

		25285,4

		4985,2



		Dịch vụ 

		1350

		17192,0

		12711,2

		4480,8

		6776,1



		% trong tổng số

		21,9

		28,7

		26,0

		40,5

		22,5



		Thương nghiệp; sửa chữa nhỏ 

		82

		370,9

		171,3

		139,5

		31,8



		Khách sạn và nhà hàng

		233

		5154,1

		2046,6

		1425,8

		620,9



		Vận tải, kho bãi và TTLL

		218

		4663,5

		3634,9

		2824,2

		810,8



		Tài chính, tín dụng

		59

		798,4

		739,6

		691,6

		48,0



		Tư vấn và KDBDS

		872

		6258,2

		2351,8

		1785,7

		566,1



		Giáo dục và đào tạo

		79

		113,1

		57,4

		46,9

		10,5



		Các dịch vụ khác 

		140

		1572,3

		760,3

		593,6

		166,8





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004, Nhà xuất bản Thống kê, 2005


Trong các nguồn vốn đầu tư vào các ngành dịch vụ, tỷ trọng FDI vào các ngành dịch vụ đang có xu hướng phục hội trong giai đoạn 2001 - 2005. Nếu giai đoạn 1988 - 1996, vốn đầu tư vào các ngành dịch vụ chiếm 48,8% vốn FDI đăng ký thì sang giai đoạn 1997 - 2000 tụt xuống còn 33,9%. Từ năm 2001 đến nay, FDI trong lĩnh vực dịch vụ đang phục hồi cả về giá trị và tỷ trọng so với năm 2000, nhưng cũng chỉ chiếm  20,5% tổng vốn đăng ký, thấp hơn nhiều so với trước đó. 


Vốn đầu tư FDI vào các ngành dịch vụ trong thời kỳ 1988 - 2005 chỉ chiếm 22,5% tổng số vốn thực hiện, thấp hơn nhiều so với vốn đầu tư thực hiện vào các ngành công nghiệp.


Các ngành dịch vụ thu hút được nhiều dự án FDI với số thực hiện cao là vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc, du lịch, khách sạn và tư vấn kinh doanh bất động sản.


d) Thương mại dịch vụ:


Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự tăng trưởng đáng kể (khoảng 10%/năm). Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu dịch vụ ở Việt Nam trong tổng kim ngạch xuất khẩu tương đối thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, giá trị xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam hiện chỉ bằng 15% của Singapore, 30% của Thái Lan, 32% của Malaysia, 31% của Philippin và 70% so với Indonesia.


Những ngành có kim ngạch xuất khẩu cao là bưu chính viễn thông, du lịch. Kết quả xuất khẩu dịch vụ cũng cho thấy sự yếu kém của lĩnh vực dịch vụ Việt Nam cũng như mức độ hội nhập, mở cửa của lĩnh vực này. 


Phương thức xuất khẩu dịch vụ chủ yếu của Việt Nam hiện là cung cấp qua biên giới (ngành bưu chính viễn thông, ngân hàng), hiện diện của tự nhiên nhân (xuất khẩu lao động tập trung vào các ngành giúp việc gia đình, vận tải biển, y tế,...) và cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài (du lịch, các cơ sở công nghiệp của của nhà đầu tư nước ngoài).


e) Phương hướng phát triển các ngành dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010:


Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành về dịch vụ, đồng thời đã ra chỉ thị về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010. Chỉ thị nêu rõ: “Cần nâng cao vai trò của khu vực dịch vụ, xem khu vực dịch vụ là những ngành quan trọng để phát triển kinh tế đất nước”. Cụ thể:


- Tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng như du lịch, bảo hiểm, vận tải hàng không, xây dựng… khuyến khích phát triển dịch vụ mới có sức cạnh tranh cao; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010 cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành và nội ngành dịch vụ, tăng dần tỷ trọng dịch vụ trong GDP của cả nước, tiến tới đạt khoảng 45% vào năm 2010.


- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dịch vụ trên thị trường nội địa, khu vực và quốc tế; đẩy mạnh khai thác tiềm năng và lợi thế của từng lĩnh vực dịch vụ, tăng cường sự hợp tác giữa các lĩnh vực dịch vụ để cùng cạnh tranh và phát triển.


- Đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ và dịch vụ thu ngoại tệ tại chỗ thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch, tài chính, ngân hàng, thu kiều hối và bán hàng tại chỗ, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không và đường biển; giảm thâm hụt cán cân thương mại dịch vụ.


- Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các dịch vụ văn hóa, giáo dục y tế, thể dục thể thao, dịch vụ việc làm theo cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và từng bước hội nhập quốc tế.


- Khảo sát, đánh giá sức cạnh tranh của từng lĩnh vực dịch vụ hiện tại và trong tương lai, phân loại các dịch vụ cần được bảo hộ, các lĩnh vực loại trừ tạm thời, loại trừ hoàn toàn cho việc mở cửa các ngành dịch vụ và dành đãi ngộ quốc gia, tối huệ quốc cho các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.


Về định hướng đầu tư một số ngành dịch vụ chủ yếu 


- Dịch vụ giao thông vận tải: 


+ Đầu tư duy trì, củng cố, nâng cấp và phát triển có trọng điểm cơ sở vật chất hạ tầng giao thông vận tải. Nâng cấp các công trình giao thông đường bộ hiện có, xây dựng mới một số công trình trọng điểm, từng bước xây dựng hệ thống đường cao tốc, trước hết là hệ thống nối liền các khu kinh tế trọng điểm, các trục giao thông quan trọng có lưu lượng giao thông lớn, kết nối các khu vực du lịch, các khu di tích lịch sử văn hóa đặc sắc của Việt Nam cũng như khu vực. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân. 


+ Cải tạo, nâng cấp và đồng bộ hóa mạng đường sắt hiện có, hiện đại hóa hệ thống thông tin, tín hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu bắt kịp trình độ khu vực.


+ Đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống cảng biển. Hình thành một số cảng biển theo mô hình cảng mở, từng bước gia tăng dịch vụ chuyển tải. Phát triển đội tàu vận tải biển quốc gia theo hướng chuyên dùng, hiện đại. Trẻ hóa đội tàu, kết hợp việc đóng mới trong nước và mua tàu ở nước ngoài. Đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dịch vụ hàng hải. Nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp xuất khẩu dịch vụ vận tải và thuyền viên, chú trọng phát triển loại hình dịch vụ hàng hải trọn gói.


+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa và xây dựng mới hệ thống cảng hàng không quốc tế, các cơ sở phục vụ điều hành và kiểm soát bay. Đầu tư mua sắm máy bay mới và hiện đại hóa đội bay, đủ sức cạnh tranh với thị trường hàng không khu vực. Từng bước mở cửa thị trường, thu hút sự tham gia của các hãng hàng không quốc tế.


- Dịch vụ du lịch: 


Du lịch Việt Nam phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở huy động các nguồn lực của toàn xã hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa - lịch sử của đất nước; phấn đấu thu hút trên 6 triệu lượt khách quốc tế và trên 25 triệu khách du lịch trong nước vào năm 2010. Vốn ngân sách nhà nước tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, trước hết là các trọng điểm du lịch quốc gia và các vùng có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là các khu du lịch gắn với các di tích văn hóa - lịch sử đã được quy hoạch và có chiến lược phát triển đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch.


- Dịch vụ xây dựng:


Tạo lập khuôn khổ pháp lý và động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư xây dựng, hình thành thị trường xây dựng với quy mô ngày càng rộng lớn, đa dạng, phong phú; tiếp tục mở rộng phân cấp, xác định rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả xây dựng.


 - Dịch vụ tài chính: 


Tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; điều chỉnh cơ chế, chính sách để thị trường tài chính và thị trường dịch vụ tài chính hoạt động phù hợp với điều kiện của nền kinh tế và thực hiện các cam kết quốc tế về tài chính và dịch vụ tài chính. Lành mạnh hóa tình hình tài chính và tăng cường tiềm lực tài chính của các tổ chức dịch vụ tài chính nhà nước. Tăng cường khả năng kiểm soát của Nhà nước đối với các loại dịch vụ tài chính.


- Dịch vụ ngân hàng: 


Đẩy mạnh việc hiện đại hóa hệ thống thanh toán qua ngân hàng, tăng cường các tiện ích ngân hàng nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, kể cả cá nhân người tiêu dùng, sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong quan hệ thương mại, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút kiều hối. Nâng cao khả năng huy động vốn của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời đơn giản hóa các quy trình, thủ tục nhằm tiếp tục mở rộng các hoạt động cấp tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục các chính sách đa dạng hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại theo hướng tiếp cận dịch vụ tài chính mới, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước, chuẩn bị cho quá trình hội nhập vào kinh tế thế giới và khu vực, nhất là khi thực hiện các cam kết theo Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ và các cam kết sau khi gia nhập WTO. 


- Dịch vụ bưu chính, viễn thông: 


Xây dựng, phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin rộng khắp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo những mục tiêu của chiến lược phát triển bưu chính - viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


- Dịch vụ khoa học công nghệ: 


Tập trung phát triển mạnh các loại hình dịch vụ khoa học công nghệ nhằm phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng dưới đây:


+ Các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao như hướng dẫn lắp đặt và vận hành dây chuyền công nghệ; phục hồi, sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm, phương tiện đo kiểm, thiết bị khoa học kỹ thuật có bộ phận điều khiển tự động.


+ Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ trực tiếp nghiên cứu, triển khai, kiểm định và thử nghiệm; lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi.


+ Các hoạt động liên quan tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, trình diễn công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn khoa học công nghệ, môi giới, xúc tiến công nghệ; các loại hình tổ chức hỗ trợ ươm tạo công nghệ, khởi lập doanh nghiệp; từng bước xây dựng thị trường chuyển giao công nghệ.


+ Các hoạt động đào tạo, huấn luyện cán bộ kỹ thuật, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh.


2.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam. 


a) Những điểm  mạnh trong phát triển các ngành dịch vụ:


Điểm  mạnh lớn nhất trong phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam hiện nay là những cam kết của Chính phủ về hỗ trợ tăng trưởng, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trong các ngành dịch vụ, xây dựng môi trường pháp luật và mở cửa thị trường dịch vụ trong quá trình hội nhập quốc tế. 


Điểm mạnh thứ hai là Việt Nam đã có cơ sở hạ tầng viễn thông số hóa. Đây là ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng quan trọng không chỉ đối với các ngành sản xuất mà ngay cả đối với các ngành khác.  


Điểm mạnh thứ ba là đối tượng tiêu dùng dịch vụ chủ yếu ở Việt nam hiện nay là các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn vẫn ưa thích sử dụng các dịch vụ của nhà cung cấp trong nước do mối quan hệ lâu dài và do chưa tiếp cận nhiều với nhà cung cấp nước ngoài. Tuy nhiên, đây chỉ là ưu thế ngắn hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ trong nước. Bởi vì, về lâu dài, các doanh nghiệp nhà nước sẽ được cổ phần hoá và sẽ hướng tới các nhà cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt hơn.


Điểm mạnh thứ tư là các nhà cung cấp dịch vụ trong nước đương nhiên có sự hiểu biết sâu sắc hơn về tập quán và nhu cầu dịch vụ trên thị trường nội địa, cũng như những mối quan hệ giữa nền kinh tế Việt Nam với các nền kinh tế bên ngoài.


Cuối cùng, Việt Nam có lực lượng lao động cần cù và có khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ. Đây có thể xem là nguồn tài sản quí giá để phát triển các ngành dịch vụ.


b) Những điểm  yếu trong phát triển các ngành dịch vụ:


Những điểm yếu trong phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam có nguồn gốc từ trình độ phát triển còn thấp và quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế chưa thực sự sâu sắc và triệt để. 


Trước hết là nhu cầu dịch vụ trong nền kinh tế còn thấp. Mặc dù, trong những năm vừa qua tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao nhưng tăng trưởng chủ yếu dựa trên phát triển các ngành sản xuất khai thác tài nguyên, các ngành dựa trên lợi thế về giá nhân công rẻ. Những ngành này, một mặt, tạo ra giá trị gia tăng thấp, do đó, người lao động cũng như các doanh nghiệp thường không sẵn sàng chi trả cho dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao. Mặt khác, tình trạng không chú trọng đầu tư chiều sâu của các ngành này cũng hạn chế nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất.


Thứ hai là môi trường kinh doanh nói chung và môi trường kinh doanh dịch vụ nói riêng, đặc biệt là môi trường vĩ mô (môi trường luật pháp, môi trường văn hoá - xã hội, môi trường kinh tế, môi trường công nghệ,...) chưa hoàn toàn thuận lợi cho các nhà cung cấp. Chẳng hạn, Việt Nam đã khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế thị trường, nhưng nhiều bộ luật mới được gấp rút ban hành trong vài năm gần đây và chưa có hướng dẫn chi tiết cũng như những điều kiện đảm bảo thực thi các luật.


Thứ ba là năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ trong nước còn thấp. Kỹ năng tiếp thị chính là điểm yếu lớn nhất làm giảm khả năng cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ trong nước. (Bởi vì, thực chất các doanh nghiệp dịch vụ sẽ bán một “lời hứa thực hiện”). Những yếu tố quan trọng khác trong năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ Việt  Nam như lượng dịch vụ và thời gian chuyển giao sản phẩm dịch vụ cũng còn nhiều hạn chế. 


Thứ tư là với những cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam đã đưa ra trong khi các nhà cung cấp dịch vụ trong nước còn hết sức non kém, vẫn chủ yếu dựa vào đầu tư của Nhà nước, chưa được chuẩn bị để tham gia thị trường có tính cạnh tranh cao. 


Thứ năm là Việt Nam chưa có một chiến lược phát triển tổng thể các ngành dịch vụ ở tầm quốc gia nhằm tạo ra sự liên kết phát triển giữa các ngành dịch vụ. Trong khi đó, để phát triển sản phẩm dịch vụ, các nhà cung cấp dịch vụ thường phải sử dụng khoảng 70% nguồn đầu vào là sản phẩm của các ngành dịch vụ khác. Chẳng hạn, để phát triển dịch vụ du lịch đòi hỏi phải phát triển nhiều ngành dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ giải trí, dịch vụ pháp lý… 


Cuối cùng là vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các ngành dịch vụ. Mặc dù ý thức và khả năng tiếp cận công việc của người Việt Nam khá tốt nhưng hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia vẫn chưa trang bị tốt kỹ năng cho người lao động về những lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng như quản lý thời gian, quản lý chất lượng, đánh giá nhu cầu khách hàng hoặc kỹ năng giám sát.


c) Những cơ hội trong phát triển các ngành dịch vụ:


Những cơ hội phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam có liên quan đến quá trình hội nhập kinh tế và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Cụ thể là:


-  Cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ mở rộng kinh doanh trong nước. Cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, khách du lịch nước ngoài cũng như các doanh nghiệp và tổ chức trong nước có nhu cầu lớn về dịch vụ có chất lượng từ các nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam. Trong tương lai, các đối tượng tiêu dùng dịch vụ, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài, khách du lịch sẽ tiếp tục tăng lên do các yếu tố như Việt Nam đã là thành viên WTO, có vị trí chiến lược, nền kinh tế phát triển vững vàng, ổn định kinh tế vĩ mô, các khu vực kinh doanh năng động, thị trường nội địa đang mở rộng.


- Cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ Việt nam  hướng tới cung cấp dịch vụ ra nước ngoài với sự hội tụ của các yếu tố như: một số cơ quan du lịch, công ty thương mại và ngân hàng thương mại đã thành lập văn phòng trên các thị trường trọng điểm quốc tế; Hàng ngàn người Việt Nam đang làm việc cho người nước ngoài trong các ngành dịch vụ và nhiều người khác cũng sẽ đi làm việc thông qua những hợp đồng được ký giữa Việt Nam và các công ty nước ngoài ở nhiều nước châu á, châu âu và châu Phi; Các công ty và các tổ chức nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm trụ sở cho các hoạt động của họ ở tiểu vùng hoặc có những mối liên kết chặt chẽ giữa các hoạt động của họ ở Việt Nam với các khu vực khác làm xuất hiện nhu cầu mua dịch vụ từ các nhà cung cấp của Việt Nam để tiêu dùng ở các nước láng giềng như Lào, Campuchia và các khu vực khác của tiểu vùng sông Mêkông và Đông Nam á; Xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam ra các nước ngoài đang tăng lên và các dự án mới do các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài cũng tạo động lực cho cung cấp dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài.


- Cơ hội mới cho các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động trong một môi trường cạnh tranh và cởi mở hơn. Các cải tổ về thể chế và hành chính phù hợp với những cam kết quốc tế tạo triển vọng rỡ bỏ rào cản đối với hầu hết các dịch vụ, hoạt động kinh doanh sẽ có một sân chơi bình đẳng cả trên thị trường quốc tế và trong nước. Những bước cải tiến mới này thực sự có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân. Hơn thế, ở tầm trung hạn và dài hạn, các nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đạt được giá trị gia tăng cao hơn, sử dụng công nghệ tốt hơn và nâng cao sức cạnh tranh của mình.


d) Những thách thức trong phát triển các ngành dịch vụ:


Tất cả các công ty dịch vụ của Việt Nam đều có quy mô nhỏ và rất nhỏ, mới được thành lập và yếu về khả năng cạnh tranh, đặc biệt là trong khâu quản lý chất lượng. Các công ty này thiếu các nguồn lực quan trọng cho phát triển, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng cao, vốn, công nghệ kỹ năng quản lý, kỹ năng tiếp thị, khả năng ngoại ngữ, thông tin và tri thức thị trường. Những yếu kém này thực sự là thách thức đối với các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam khi cố gắng vượt qua tình trạng hiện tại để phát triển lên và đạt được các tiêu chí toàn cầu trong cạnh tranh quốc tế.


Các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam hoạt động trong một môi trường chưa thật sự thuận lợi cho phát triển kinh doanh. Hệ thống pháp lý ở Việt Nam nhìn chung vẫn thiếu sự minh bạch, tính trách nhiệm, sự nhất quán và tính dự báo. Những điều này đã làm tăng thêm chi phí trong hoạt động kinh doanh. Hệ thống hành chính khá phức tạp, gây phiền hà và tốn thời gian. Cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo và dịch vụ về cơ sở hạ tầng đắt đỏ mà chất lượng lại thấp. Các hệ thống hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam không tương xứng và còn yếu về năng lực trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vẫn còn sự phân biệt đối xử đối với khu vực tư nhân trong nhiều lĩnh vực và còn mất nhiều thời gian để có được một sân chơi bình đẳng cho họ. Các doanh nghiệp nhà nước phần lớn hoạt động không có hiệu quả và không có khả năng cạnh tranh, nhưng vẫn tiếp tục độc quyền ở một số lĩnh vực quan trọng và được hưởng những đặc quyền trong phân bổ các nguồn lực và các quyền thương mại trong lĩnh vực dịch vụ.


Việt Nam đã có những cam kết về tự do thương mại dịch vụ trong nhiều hiệp định quốc tế, khu vực và song phương. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa đưa ra được những chính sách và quy định thích hợp nhằm phát triển thị trường dịch vụ nội địa và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các công ty dịch vụ trong nước. Chiến lược quốc gia phát triển dịch vụ vẫn chưa được hoàn thành hoặc chưa được thực hiện tốt ở những lĩnh vực đã có chiến lược.


Chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam cho đến nay luôn đặt ưu tiên cao nhất cho ngành công nghiệp chế tạo. Vì vậy, so với ngành chế tạo thì dịch vụ luôn nhận được ít những chính sách khuyến khích phát triển hơn. Trong khi hoạt động kinh doanh của tất cả các sản phẩm chế tạo đã được tự do hoá thì phần lớn thương mại dịch vụ vẫn do Nhà nước quy định. Hơn nữa, do sản phẩm dịch vụ là sản phẩm vô hình, nên các cơ quan quản lý nhà nước luôn có xu hướng muốn kiểm soát, thậm chí kiểm soát chặt chẽ hơn các ngành sản xuất vật chất thông qua nhiều biện pháp hành chính. Nhiều loại hình dịch vụ đang chịu sự kiểm soát của rất nhiều cơ quan nhà nước khác nhau cả ở cấp trung ương và địa phương, trong khi các quyền hạn không rõ ràng, sự phối hợp lỏng lẻo giữa các cơ quan này gây ra nhiều phiền hà cho các công ty dịch vụ khi họ phải làm việc với các cơ quan nhà nước. Mặt khác, những biện pháp khuyến khích nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam vào thế bất lợi về cạnh tranh.


Cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ thế giới hiện nay rất khốc liệt. Các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam ngày càng đối mặt với nhiều sự cạnh tranh từ các đối thủ rất mạnh và khi Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ trong nước hơn cho sự cạnh tranh quốc tế thì các công ty trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn để tồn tại. Do còn nhiều yếu kém và khả năng cạnh tranh thấp, các nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam thực sự cần một môi trường kinh doanh thích hợp, hệ thống chính sách và pháp lý hỗ trợ và một chương trình phát triển thương mại dịch vụ cần được thực hiện càng sớm càng tốt để hỗ trợ cho những nỗ lực nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đối phó với thách thức cạnh tranh mới và nắm bắt kịp thời cơ hội.


3. Những lợi thế và hạn chế cơ bản trong phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


3.1. Vị trí địa - kinh tế và các nguồn lực sẵn có


a)Vị trí địa kinh tế:


Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam bộ, có đường địa giới chung dài 16,33 km với thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây, 116,51 km với Đồng Nai ở phía Bắc, 29,26 km với Bình Thuận ở phía Đông. Hệ thống cảng biển và các đường quốc lộ 51, 55, 56 cùng với hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ là những mạch máu chính gắn kết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh khác trong cả nước và quốc tế. 


- Hiện nay, theo chủ trương của Chính phủ về phát triển các vùng vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) làm động lực tăng trưởng cho các vùng và cả nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế năng động nhất của Việt Nam hiện nay. Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là một trong những cửa ngõ nối liền với các vùng kinh tế và với nước ngoài. 


b) Các nguồn lực sẵn có cho phát triển nông, lâm, ngư nghiệp:


- Tài nguyên đất: tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu là 1.975,14 km2, trong đó diện tích đất trồng trọt chiếm khoảng trên 60%. Tuy nhiên, diện tích đất trồng trọt đang có xu hướng giảm. Trong giai đoạn 2001 - 2006, diện tích đất trồng trọt giảm bình quân 0,88%/năm.


- Tài nguyên mặt nước: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm  năng khai thác hải sản to lớn. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có 661 loài cá, 35 loài tôm, 23 loài mực, hàng ngàn loài tảo, trong đó có nhiều loại có giá trị kinh tế cao. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn thì trữ lượng hải sản ở vùng biển Đông Nam bộ ước tính khoảng 1,3 triệu tấn, khả năng cho phép khai thác 600.000 tấn/năm, riêng Bà Rịa - Vũng Tàu có khả năng khai thác hàng năm từ 170.000-200.000 tấn. Tuy nhiên, trữ lượng hải sản, đặc biệt là trữ lượng hải sản ven bờ đang có xu hướng giảm. 


- Tài nguyên rừng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có xu hướng giảm sút. Các loại rừng giàu (trữ lượng gỗ trên 180 m3/ha) không còn, rừng trung bình chỉ còn lại 1,5% diện tích có rừng. Trước kia trong rừng có trên 700 loài gỗ, thảo mộc và hơn 200 loài động vật trong đó có nhiều loại gỗ và động vật quý hiếm nhưng đến nay hầu như các loại gỗ và động vật quý hiếm không còn. Diện tích rừng vẫn đang tiếp tục bị thu hẹp. Những nghiên cứu, đánh giá tài nguyên rừng Bà Rịa - Vũng Tàu gần đây cho thấy rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có tầm quan trọng trong tạo cảnh quan, môi trường, phòng hộ và phát triển du lịch. Mục đích khai thác rừng lấy gỗ, nguyên liệu không lớn ngoài một số khu rừng trồng đến kỳ thu hoạch làm nguyên liệu giấy và chế biến đồ mộc dân dụng.


c) Các nguồn lực sẵn có cho phát triển công nghiệp:


- Nguồn lực sẵn có quan trọng nhất cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh là dầu mỏ và khí thiên nhiên. Trữ lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên đủ điều kiện để phát triển công nghiệp dầu khí thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong chiến lược phát triển công nghiệp cả nước và đưa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một trung tâm khai thác và chế biến dầu khí lớn nhất Việt Nam trong vòng một vài thập kỷ tới. 


- Các nguồn khoáng sản khác cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh không nhiều, chủ yếu là khoáng sản làm vật liệu xây dựng, bao gồm: đá xây dựng, đá ốp lát, phụ gia xi măng, cát thủy tinh, bentonit, sét gạch ngói, cao lanh, cát xây dựng, than bùn, inmenit... 


- Các nguồn nguyên liệu nông sản cho phát triển công nghiệp chế biến quan trọng nhất là nguyên liệu thuỷ sản và một số cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su...


d) Các nguồn lực sẵn có cho phát triển du lịch:



Bờ biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 305,4 km với khoảng 156 km có bãi cát thoai thoải, nước xanh có thể sử dụng làm bãi tắm quanh năm. 


Hiện nay, tỉnh có 2 khu rừng nguyên sinh là Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu diện tích 11,4 ngàn ha và khu Vườn Quốc gia Côn Đảo diện tích khoảng 6 ngàn ha có thể khai thác để phát triển du lịch. 


Các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đa dạng và chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau của các nền văn hóa: Đông Sơn, Sa Huỳnh, Đồng Nai và được phân bố đều khắp trên địa bàn tỉnh. Hiện có 31 di tích được Nhà nước công nhận xếp hạng. Hầu hết di tích lịch sử, văn hoá lễ hội tôn giáo đều có khả năng khai thác phục vụ du lịch. Nhóm di tích lịch sử, kiến trúc, tôn giáo bao gồm các kiến trúc đình, miếu, chùa chiền, nhà thờ... trong đó có khu Đình Thắng Tam, Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịch Xá, Tượng chúa cứu thế, Khu Bạch Dinh, Tháp Đèn Hải Đăng, Trận địa pháo... là các địa điểm tốt để xây dựng điểm, tuyến du lịch; nhóm di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến như địa đạo Long Phước, khu căn cứ kháng chiến Bàu Sen, căn cứ Minh Đạm và đặc biệt là khu nhà tù Côn Đảo, khu nghĩa trang Hàng Dương là những địa danh nổi tiếng sẽ phát huy tốt cho loại hình du lịch tham quan, trở về nguồn.  


Sự gắn kết của các điều kiện tự nhiên (các bãi tắm, rừng nguyên sinh, các ngọn núi...) và các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh, kết hợp với cơ sở hạ tầng đã tạo cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thế mạnh phát triển dịch vụ du lịch.


đ) Các nguồn lực sẵn có cho phát triển giao thông vận tải:


Sông Thị Vải qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chiều dài 25 km, có thể xây dựng 5-6 Km cầu cảng. Hiện nay, cảng Bà Rịa - Serece đang khai thác có khả năng tiếp nhận tàu 60.000 DWT và hàng loạt dự án cảng khác đang triển khai công tác đầu tư xây dựng. Có thể nói, hệ thống cảng biển, cảng nước sâu là một lợi thế vượt trội so với các tỉnh khác.


Khu vực Sao Mai Bến Đình có thể xây dựng cảng tiếp nhận tàu 100.000 tấn


Sông Dinh dài 10 km có thể xây dựng cảng tiếp nhận tàu 10.000 DWT. Hiện các cảng sau đang khai thác: cảng Vietsovpetro, cảng Dịch vụ Dầu khí, cảng Thương mại. 


e) Nguồn nhân lực:


- Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dân số năm 2006 là 952,58 ngàn người, bằng 1,1% tổng dân số cả nước, trong đó dân số khu vực thành thị chiếm 44,22%, khu vực nông thôn 55,78%. Đồng thời, dân số nông nghiệp chiếm khoảng 41,49%, phi nông nghiệp chiếm 58,51%.


- Điều đáng lưu ý là, trong những năm vừa qua, sự dịch chuyển lao động từ các địa phương khác trong cả nước đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra khá thường xuyên và tương đối ổn định. Trong giai đoạn 2001 - 2006, tốc độ tăng dân số tự nhiên là 1,31%/năm, trong khi tốc độ tăng dân số chung là 2,65%/năm. 


- Do dịch chuyển lao động, nên dân số trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh khá cao, chiếm  62,08% tổng dân số. Nếu tính nguồn lao động thực tế, kể cả người quá tuổi và chưa đến tuổi lao động có nhu cầu tham gia lao động, thì tỷ lệ so với dân số lên tới 74,62%.


- Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế tại thời điểm 1/7/2006 là 421.696 người, bằng 74,90% so với số lao động trong độ tuổi lao động và bằng 65,31% so với tổng nguồn lao động. Trong số lao động đang làm việc có 48,53% làm việc trong khu vực nông, lâm, thủy sản, 23,74% làm việc trong khu vực công nghiệp - xây dựng và 27,73% là lao động các ngành dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,53%, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn chỉ đạt khoảng 80%.


- Về chất lượng lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh tăng từ 11,7% năm 1996 tăng lên 33,3% năm 2006. Trình độ đào tạo của lao động hiện nay như sau:


+ Lao động có trình độ đại học (hoặc tương đương) và trên đại học có trên 6.000 người, bằng 0,94% nguồn lao động và 1,43% số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế;


+ Lao động có trình độ trung học khoảng 9.000 người, tương tự, bằng 1,39% và 2,13%); lao động là công nhân kỹ thuật lành nghề có gần 20.000 người, với các tỷ lệ tương tự là 3,10% và 4,74%;


+ Lao động đã qua đào tạo khác chủ yếu được đào tạo nghề ngắn hạn. Nhìn chung, công tác đào tạo nghề còn nặng về chỉ tiêu số lượng, chất lượng đào tạo không cao, đa số lao động tốt nghiệp ra trường khó kiếm được việc làm phù hợp với ngành nghề theo học.


Về trình độ dân trí, tỉnh đã hoàn thành công tác phổ cập tiểu học và xóa mù chữ năm 1997, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm 2004 (toàn quốc đạt được mục tiêu này vào năm 2010). Tỷ lệ huy động học sinh phổ thông các cấp cao: tiểu học 100%, trung học đạt 98%. Mức sống dân cư ngày càng được cải thiện tạo điều kiện nâng cao thể chất của người dân. Có thể nói chất lượng dân số ngày càng được cải thiện đó vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


3.2. Thực trạng tăng trưởng và phát triển các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


3.2.1.  Thực trạng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế



Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2001 - 2006, tính theo giá so sánh 1994, tăng bình quân 11,07%/năm, thấp hơn tốc độ tăng bình quân 12,89/năm trong giai đoạn 2001 – 2005 do tốc độ tăng trưởng GDP 2006/2005 chỉ đạt 6,9%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp trong giai đoạn 2001 – 2006 đạt bình quân 12,08%/năm, khu vực nông nghiệp đạt 10,05%/năm và khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân thấp nhất, đạt 4,89%/năm. Theo số liệu thống kê năm  2006 so với 2005, tốc độ tăng trưởng GDP (tính theo giá cố định 1994) của khu vực công nghiệp tăng 7,5%, khu vực dịch vụ tăng 2,92% và khu vực nông nghiệp tăng 5,0%.


Trong GDP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đóng góp của ngành khai thác dầu khí chiếm tới 64,34% vào năm 2002 và 50,86% vào năm 2005. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP, không tính dầu và khí đốt, tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng nếu tính cả dầu và khí đốt, bình quân tăng 21,03%/năm.  


GDP trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý năm 2006 chỉ chiếm 12,06% tổng GDP trên địa bàn (tính theo giá cố định 1994). Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP do địa phương quản lý trong giai đoạn 2001 - 2006 đạt bình quân 8,51%/năm, thấp hơn tốc độ tăng bình quân 12,14/năm trong giai đoạn 2001 – 2005 do tốc độ tăng trưởng GDP 2006/2005 chỉ đạt 6,88%. 


Bảng 5. GDP trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu


Đơn vị: tỷ đồng & %


		  

		2000

		2002

		2004

		2005

		2006

		Tăng Bq



		Tổng GDP (giá ss 1994)

		22337,1

		28096,3

		36902,9

		39.235,3

		41.944,0

		11,07



		- Nông, lâm, thủy sản

		917,6

		1203,9

		1390,3

		1.552,7

		1.630,3

		10,05



		- Công nghiệp -xây dựng

		18105,6

		22830,1

		31.535,3

		33.393,4

		35.899,2

		12,08



		- Dịch vụ

		3313,9

		4062,3

		3977,3

		4.289,2

		4.414,5

		4,89



		GDP (giá ss 1994) do địa phương quản lý

		3.099,6

		3.617,2

		4.855,4

		4.733,3

		5.058,8

		8,51



		- Nông, lâm, thuỷ sản

		833,3

		967,1

		1.285,7

		1.434,8

		1.517,1

		10,50



		- Công nghiệp-Xây dựng

		975,6

		949,4

		1.674,6

		1.539,8

		1.742,5

		10,15



		- Dịch vụ

		1.407,7

		1.700,7

		1.895,1

		1.758,7

		1.799,2

		4,17





 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu 2006.


Về quy mô GDP tính cả dầu và khí đốt, nếu so với các tỉnh, tỉnh trong cả nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quy mô GDP lớn thứ 3 trong cả nước, sau thành phố Hồ Chí Minh, và Hà Nội. Mức GDP bình quân đầu người (tính cả dầu và khí đốt) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2001 là 55 triệu đồng, đến năm 2005 tăng lên 127 triệu đồng, đứng thứ 1 cả nước về mức GDP/người.


Bảng 6. Cơ cấu GDP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


(Theo giá hiện hành)


Đơn vị: %


		  

		2000

		2001

		2004

		2005

		2006



		Tổng GDP (giá ss 1994)

		100

		100

		100

		100

		100



		- Nông, lâm, thuỷ sản

		4,11

		2,60

		2,10

		1,80

		1,56



		- Công nghiệp - xây dựng

		81,06

		86,82

		90,77

		91,70

		93,09



		- Dịch vụ

		14,84

		10,57

		7,13

		6,50

		5,35



		GDP do địa phương quản lý

		100

		100

		100

		100

		100



		- Nông, lâm, thuỷ sản

		26,88

		23,36

		22,96

		24,36

		27,11



		- Công nghiệp - xây dựng

		25,67

		29,51

		27,20

		36,09

		33,03



		- Dịch vụ

		47,45

		47,13

		49,84

		38,45

		39,86





Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2006.


Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có sự thay đổi đáng kể cùng với sự tham gia của các yếu tố dầu khí và kinh tế trung ương trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, trong mọi trường hợp có hay không sự tham gia của các yếu tố này, cơ cấu kinh tế trên bàn tỉnh đều có xu hướng gia tăng tỷ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng và sự suy giảm tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP chung của tỉnh. Điều đáng lưu ý là tỷ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong GDP do địa phương quản lý vẫn không có xu hướng giảm, thậm chí còn tăng lên chút ít trong giai đoạn 2001 - 2006.


3.2.2.  Thực trạng phát triển các ngành kinh tế


+ Tình hình phát triển các ngành công nghiệp:


Ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh từ những năm cuối của thập kỷ 80. Quá trình phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh có thể nói đã trải qua hai thời kỳ cơ bản: trước hết, đó là sự phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí (dựa vào nguồn lợi sẵn có); thứ hai, đó là thời kỳ phát triển các ngành công nghiệp dựa vào ngành công nghiệp khai thác dầu khí như ngành năng lượng, luyện kim, hoá chất, vật liệu xây dựng, phân NPK, gạch men, nhựa PVC...  


Bảng 7.  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994)


		  

		2000

		2001

		2003

		2004

		2005

		2006



		Tổng số (%)

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		- Công nghiệp khai thác mỏ

		74.9

		73.59

		64.40

		60.78

		54.77

		44.29



		- Công nghiệp chế biến

		14.2

		15.73

		17.19

		19.00

		20,68

		27.12



		- Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước

		10.9

		10.68

		17.36

		20.21

		24.54

		28.59





Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006.


Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, công nghiệp khai thác mỏ, chủ yếu là khai thác dầu khí chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng đang có xu hướng giảm dần về tỷ trọng từ 74,9% năm 2000 xuống 44,29% năm  2006. Tỷ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước tăng nhanh, từ 10,9% năm 2000 lên 28,59% năm 2006. Tỷ trọng công nghiệp chế biến tăng chậm hơn so với ngành sản xuất phân phối điện, từ 14,2% năm 2000 lên 27,12% năm 2006.  


Nhìn chung, sự phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua đã phát triển đúng hướng khi biết dựa vào các tiềm năng sẵn có của tỉnh như tài nguyên dầu khí, vật liệu xây dựng, tiềm năng biển. Công nghiệp dầu khí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp và đang trở thành ngành công nghiệp cung cấp đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, phần lớn năng lực sản xuất của ngành dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) nằm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tuyệt đại đa số sản phẩm dầu mỏ và khí đốt của PetroVietnam cũng được khai thác tại vùng biển Vũng Tàu. Tuy nhiên, một số tiềm năng chưa được khai thác đúng mức như: Chế biến hải sản, công nghiệp phục vụ du lịch, phục vụ dầu khí.


+ Tình hình phát triển các ngành nông, lâm, thủy sản:


Việc hình thành một số vùng rau quả tập trung (tuy chưa rõ nét) tại vùng ven thị xã Bà Rịa và một số xã của huyện Tân Thành (Hội Bài, Phước Hòa), Đất Đỏ (Long Mỹ) cung cấp rau xanh, hoa quả cho Vũng Tàu và các khu công nghiệp là một trong những chuyển biến quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.


Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp của tỉnh khá nhỏ bé và đang có xu hướng giảm. Theo chủ trương của tỉnh, rừng đã được đóng cửa, chấm dứt khai thác gỗ tròn từ năm 1997, hiện chỉ còn khai thác củi và nguyên liệu cho sản xuất giấy.


Giá trị sản xuất ngành thủy sản (theo giá cố định 1994) đã tăng bình quân tăng 10,81%/năm. Sản lượng thủy sản nuôi trồng sản lượng thủy sản đánh bắt đầu gia tăng trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, ngư trường xa bờ chưa được khai thác tốt, năng suất khai thác còn thấp.


Cùng với phát triển sản xuất thủy sản, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hình thành được một mạng lưới dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối hoàn chỉnh từ hệ thống cầu cảng, bến cá, kho tàng, phương tiện đánh bắt, sản xuất nước đá, đông lạnh. 


Các cơ sở chế biến hải sản của tỉnh phân làm hai nhóm rõ rệt: (i) phục vụ thị trường nội địa đó là các cơ sở sản xuất nước mắm, cá khô, bột cá; (ii) phục vụ thị trường xuất khẩu. Đến năm 2003, có 25 cơ sở chế biến xuất khẩu trên toàn tỉnh và đã có 7 cơ sở đạt tiêu chuẩn HACCP, trong đó có 4 cơ sở đủ tiêu chuẩn hội nhập thị trường EU.


+ Tình hình phát triển các ngành dịch vụ 


Trong giai đoạn 2001 - 2006, khu vực các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với khu vực sản xuất công nghiệp, thậm chí kể cả khu vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP của tỉnh thấp hơn nhiều so với tình hình chung của cả nước. Tình hình phát triển của từng ngành dịch vụ cụ thể như sau:


(1) Ngành thương nghiệp và xuất nhập khẩu:


Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành thương nghiệp trong 5 năm 2002 – 2006 giảm bình quân tới 10,45%/năm. Do đó, tỷ trọng trong GDP chung của tỉnh (kể cả dầu và khí đốt) đã giảm từ 3,50% vào năm 2001 còn 1,20 vào năm 2006 và tỷ trọng trong khu vực dịch vụ giảm từ 26,68% năm 2001 còn 11,93% năm 2006.


Trong GDP thương nghiệp phân theo thành phần kinh tế, tỷ trọng của khu vực ngoài quốc doanh có xu hướng tăng, từ 54,81% năm 2001 lên 78,92% năm 2006. Trong khi đó, tỷ trọng trong GDP thương nghiệp của các thành phần kinh tế khác đều giảm, nhất là khu vực quốc doanh địa phương.  


Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu tăng bình quân 13,21%/năm trong giai đoạn 2001 - 2006. Bình quân đầu người năm 2006 đạt 7.734,5 triệu đồng/người, bằng 24% so với mức GDP bình quân đầu người (không kể dầu khí).


Tổng kim ngạch xuất khẩu của địa phương đã tăng từ 115,53 triệu USD năm 2001 lên 515,42 triệu USD năm 2006, tăng bình quân 34,86%/năm. Nếu tính cả dầu thô thì Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đứng vị trí thứ 3 cả nước và đứng thứ 2 trong vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, riêng dầu thô chiếm gần 95% kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu tăng từ 102,49 triệu USD năm 2001 lên 791,48 triệu USD năm 2006, đứng thứ 3 trong các tỉnh Đông Nam bộ. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu trong giai đoạn 2001 - 2004 lại giảm bình quân -11,95% và tỷ lệ trong GDP giảm từ 1,08% năm 2000 còn 0,25% vào năm 2006. 


(2) Khách sạn, nhà hàng:


Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong giai đoạn 2002 - 2006, doanh thu du lịch của tỉnh tăng bình quân 9,52%/năm. Trong doanh thu du lịch năm 2006, doanh thu dịch vụ chiếm 43,50%, doanh thu bán hàng hóa chiếm 31,05%, doanh thu bán hàng ăn uống chiếm 9,94% và doanh thu khác chiếm 15,51%. Đồng thời, số lượng khách lưu trú tăng 9,47%/năm và đạt con số trên một triệu lượt khách lưu trú trong năm 2006. 


Đóng góp của ngành du lịch vào GDP chung của tỉnh được thể hiện trong Niên giám thống kê hiện nay là ngành khách sạn, nhà hàng. Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành khách sạn, nhà hàng trong 5 năm (giai đoạn 2002 – 2006) đạt bình quân 19,30%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực dịch vụ. Do đó, tỷ trọng trong GDP chung của tỉnh (kể cả dầu và khí đốt) đã tăng từ 0,60% vào năm 2001 lên 0,87 vào năm 2006 và tỷ trọng trong khu vực dịch vụ tăng từ 4,59% lên 8,61%.


Trong GDP của ngành khách sạn, nhà hàng phân theo thành phần kinh tế, tỷ trọng của khu vực ngoài quốc doanh có xu hướng tăng, từ 57,81% năm 2001 lên 71,36% năm 2006 và quốc doanh trung ương tăng chút ít. Trong khi đó, tỷ trọng của các thành phần kinh tế khác đều giảm, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 


(3) Vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc:


Giá trị sản xuất chung của các ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc tăng bình quân 20,76%/năm trong giai đoạn 2002 - 2006, trong đó tốc độ tăng día trị sản xuất của ngành vận tải, kho bãi là 21,81%/năm và ngành bưu chính, viễn thông là 12,06%/năm. Tuy nhiên, giá trị sản xuất của ngành bưu chính viễn thông (năm 2006) chỉ chiếm 8,48%, còn giá trị của ngành vận tải, kho bãi chiếm tới 91,52%.


Trong ngành vận tải, kho bãi theo số liệu năm 2006 thì giá trị sản xuất của vận tải ven biển chiếm tỷ trọng cao nhất, tới 52,98%, tiếp đến là vận tải hàng không chiếm 19,20%, vận tải đường bộ chiếm 14,08%, bốc xếp hàng hóa chiếm 7,16% và hoạt động kho chiếm 5,97%. 


Trong ngành bưu chính, viễn thông thì giá trị sản xuất của viễn thông chiếm tới 96,24%, còn lại là giá trị sản xuất của ngành bưu chính.


Tốc độ tăng trưởng GDP chung của các ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc đạt bình quân 14,14%/năm trong giai đoạn 2002 - 2006, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của khu vực dịch vụ. Do đó, tỷ trọng trong GDP chung của tỉnh (kể cả dầu và khí đốt) đã tăng từ 3,75% vào năm 2001 lên 4,34 vào năm 2006 và nếu chỉ tính riêng khu vực dịch vụ, tỷ trọng các ngành này đã tăng từ 28,60% lên 43,00% trong cùng giai đoạn.


Trong GDP của các ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc phân theo thành phần kinh tế, tỷ trọng của khu vực ngoài quốc doanh có xu hướng tăng, từ 11,87% năm 2001 lên 16,69% năm 2006. Tỷ trọng của khu vực quốc doanh địa phương và nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang có xu hướng giảm  trong cùng giai đoạn. 


(4) Dịch vụ tài chính -  tín dụng:


Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có một hệ thống các tổ chức tín dụng đa dạng gồm: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải, Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng OCBC (Oversea Chinese Banking Corporation), 2 Quỹ tín dụng nhân dân. Trong những năm vừa qua, ngành ngân hàng đã đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và có chính sách lãi suất hấp dẫn khách hàng nên có nguồn tiền mặt cho vay dồi dào. Các khoản vay của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và vay trung hạn ngày càng tăng. Công cụ thanh toán chính hiện nay là tiền mặt, song thanh toán không dùng tiền mặt đang gia tăng đáng kể.


Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP chung của các ngành tài chính, tín dụng trong giai đoạn 2002 - 2006 lại có xu hướng giảm nhẹ, bình quân -1,21%/năm, do sự giảm sút mạnh của khu vực tài chính, tín dụng do trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh. Do đó, tỷ trọng trong GDP chung của tỉnh (kể cả dầu và khí đốt) đã giảm từ 1,96% vào năm 2001 còn 1,11 vào năm 2006 và nếu chỉ tính riêng khu vực dịch vụ, tỷ trọng các ngành này đã giảm từ 14,97% còn 10,94% trong cùng giai đoạn.


Trong GDP của các ngành tài chính, tín dụng phân theo thành phần kinh tế, tỷ trọng của khu vực ngoài quốc doanh giảm từ 1,32% vào năm 2001 còn 0,45% vào năm 2006. Trong khi đó, tỷ trọng của khu vực quốc doanh địa phương tăng từ 12,17% lên 47,60%. 


(5)  Hoạt động khoa học, công nghệ:


Đóng góp trực tiếp vào GDP từ hoạt động khoa học, công nghệ nhìn chung không lớn và đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ở mức dưới 0,01%. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2002 - 2006, tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực này khá nhanh, bình quân 27,90%/năm, cao gấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của khu vực dịch vụ. Tham gia vào hoạt động khoa học, công nghệ trên đại bàn tỉnh hiện nay chủ yếu do các cơ quan nhà nước  địa phương quản lý thực hiện.


(6)  Các hoạt động liên quan đến tài sản, tư vấn:


Tốc độ tăng trưởng GDP chung của các ngành dịch vụ liên quan đến tài sản và tư vấn trong giai doạn 2002 - 2006 đạt bình quân 2,01%/năm, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của khu vực dịch vụ. Do đó, tỷ trọng trong GDP chung của tỉnh (kể cả dầu và khí đốt) giảm chút ít, từ 2,00% vào năm 2001 còn 1,33% vào năm 2006 và nếu chỉ tính riêng trong khu vực dịch vụ, tỷ trọng các ngành này đã giảm nhẹ từ 15,32% còn 13,13% trong cùng giai đoạn.


Trong GDP của ngành dịch vụ này, tỷ trọng của khu vực quốc doanh trung ương có xu hướng giảm, từ 75,25% năm 2001 còn 74,42% năm 2006 và khu vực ngoài quốc doanh giảm từ 20,17% còn 12,42%. Trong khi đó, tỷ trọng của các thành phần kinh tế quốc doanh địa phương đã tăng lên, đồng thời, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động liên quan đến tài sản và tư vấn đã có đóng góp vào GDP của tỉnh từ năm 2002 và chiếm tỷ trọng khoảng 0,5% vào năm 2006.


(7)  Giáo dục, đào tạo:


Giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay là một trong những ngành dịch vụ quan trọng được Nhà nước đầu tư phát triển vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững của nền kinh tế. Do đó, ngành giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông không hoàn toàn là ngành dịch vụ kinh doanh. Trong những năm vừa qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chú ý phát triển giáo dục chuyên nghiệp. Hoạt động đào tào nghề khá phát triển với 29 cơ sở dạy nghề. Tuy nhiên, đa số các cơ sở dạy nghề chủ yếu chỉ đào tạo nghề ngắn hạn, việc đào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế còn chậm. Hiện tại, cả tỉnh chỉ có 4 trường có điều kiện đào tạo nghề dài hạn, trong đó có 2 trường do các ngành trung ương quản lý là Trường Đào tạo nhân lực Dầu khí và Trường Nghiệp vụ Du lịch tuyển sinh theo chỉ tiêu của Bộ chủ quản; còn lại 1 Trường Công nhân kỹ thuật giao thông vận tải và 1 Trường Dạy nghề Long Đất do tỉnh quản lý (tuyển sinh theo chỉ tiêu đào đạo của tỉnh hằng năm từ 500 - 700 học viên, mỗi năm tốt nghiệp khoảng 300 - 400 người). 


Trong giai đoạn 2002- 2006, giá trị GDP do ngành giáo dục, đào tạo  tạo ra tăng trưởng bình quân tới 11,68%. Tuy nhiên, tỷ trọng GDP của ngành dịch vụ này trong GDP của tỉnh (kể cả dầu khí) chỉ chiếm  0,32% vào năm 2006 và nếu chỉ tính riêng trong khu vực dịch vụ, tỷ trọng các ngành này đã tăng từ 2,34% năm 2001 lên 3,16% năm 2006. 


Trong GDP của ngành giáo dục - đào tạo phân theo thành phần kinh tế, tỷ trọng của khu vực ngoài quốc doanh giảm từ 9,62% vào năm 2001 còn 6,38% vào năm 2006.


(8)  Dịch vụ y tế và cứu trợ xã hội:


Tương tự như ngành giáo dục - đào tạo, các dịch vụ y tế và cứu trợ xã hội ở nước ta hiện nay cũng chưa hoàn toàn là ngành dịch vụ kinh doanh. Hầu hết các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế vừa thực hiện chính sách xã hội, vừa thực hiện cung cấp dịch vụ có thu. 


Đóng góp trực tiếp vào GDP từ ngành dịch vụ này không lớn và đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu chỉ là dưới 0,1%. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực này trong giai đoạn 2002 – 2006 tăng bình quân 15,95%/năm,  cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của khu vực dịch vụ. Tham gia vào ngành dịch vụ y tế và cứu trợ xã hội  trên địa bàn tỉnh hiện nay bao gồm cả các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực ngoài quốc doanh giảm từ 25,49% vào năm 2002 còn 11,79% vào năm 2006, đồng thơig khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã tham gia và chiếm tỷ trọng ltrên 7% vào năm 2006.


(9)  Hoạt động văn hóa, thể thao:


Đóng góp trực tiếp vào GDP từ ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ vào khoảng 0,05%. Nếu chỉ tính riêng trong khu vực dịch vụ thì tỷ trọng trong GDP của ngành dịch vụ này cũng chỉ là 0,37% vào năm 2001 và 0,69% vào năm 2006. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực này trong giai đoạn 2002 - 2006 tăng bình quân 18,74%/năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của khu vực dịch vụ. Tham gia vào ngành dịch vụ văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ bao gồm các đơn vị, tổ chức nhà nước do địa phương quản lý và khối ngoài quốc doanh thực hiện. Trong đó, tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực ngoài quốc doanh đã tăng từ 22,04% vào năm 2001 lên 27,31% vào năm 2006.


10)  Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng:


Giá trị GDP tạo ra từ ngành dịch vụ này năm 2006 chiếm khoảng 0,11% tổng GDP chung của tỉnh (kể cả dầu khí) và 1,07% GDP của khu vực dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực này trong giai đoạn 2002 - 2006 tăng khá nhanh, bình quân 20,72%/năm. Tham gia vào ngành dịch vụ phục vụ các nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ bao gồm các đơn vị, tổ chức nhà nước do địa phương quản lý và khối ngoài quốc doanh thực hiện. Trong đó, tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực ngoài quốc doanh khá lớn, khoảng trên 40%.


11) Hoạt động làm thuê công việc gia đình:


Giá trị GDP tạo ra từ dịch vụ này năm 2006 chiếm khoảng 0,037% tổng GDP chung của tỉnh (kể cả dầu khí) và 0,36% GDP của khu vực dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP của lĩnh vực này trong giai đoạn 2002 - 2006 tăng bình quân 7,31%/năm. Tham gia vào dịch vụ làm thuê công việc gia đình trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ bao gồm các tổ chức, các nhân ngoài quốc doanh thực hiện. 


12)  Quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng:


Tốc độ tăng trưởng GDP chung của các ngành dịch vụ này trong giai doạn 2002 - 2006 đạt bình quân 6,53%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của khu vực dịch vụ. Tỷ trọng trong GDP chung của tỉnh (kể cả dầu và khí đốt) là 0,58% vào năm 2006 và nếu chỉ tính riêng trong khu vực dịch vụ, tỷ trọng dịch vụ này đã tăng từ 2,34% vào năm 2001 lên 3,16% vào năm 2006. Tham gia vào ngành dịch này là các cơ quan, tổ chức nhà nước do địa phương và trung ương quản lý. Trong đó, tỷ trọng đóng góp vào GDP của các cơ quan, tổ chức nhà nước do trung ương quản lý chiếm 13,67% vào năm 2000, nhưng có xu hướng tăng dần.


(13) Các dịch vụ khác:



Ngoài những ngành dịch vụ trên đây, theo thống kê hiện nay, còn có các dịch vụ khác như hoạt động của các hiệp hội, của các đoàn thể quốc tế. Nhìn chung, các dịch vụ này chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé trong GDP và không tạo ra nhiều việc làm  trong nền kinh tế.


3.2.3. Thực trạng phân bổ các nguồn lực phát triển cho các ngành kinh tế


Các nguồn lực cơ bản nhất cho phát triển các ngành kinh tế nói chung và các ngành dịch vụ nói riêng là vốn và lao động. Tình hình phân bổ (không hoàn toàn theo nghĩa xuất phát từ các cơ quan quản lý nhà nước) các nguồn lực này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:


(1) Tình hình thực hiện vốn đầu tư xã hội theo ngành:


Theo Niên giám thống kê của tỉnh năm 2006, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu trong 5 năm vừa qua (giai đoạn 2002 – 2006) tăng bình quân 34,24%/năm. Trong đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vào khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm bình quân -6,0%/năm, đầu tư vào khu vực công nghiệp tăng tới 44,23%/năm và đầu tư vào khu vực dịch vụ tăng bình quân 23,26%/năm.


Cơ cấu vốn đầu tư xã hội vào các khu vực kinh tế cho thấy, tỷ trọng vốn đầu tư xã hội vào khu vực nông lâm thủy sản giảm từ 7,34% năm 2001 còn 1,32% vào năm 2006, tương tự tỷ trọng vốn đầu tư xã hội vào khu vực dịch vụ giảm từ 43,24% năm 2001 xuống còn 23,79% vào năm  2006, ngược lại tỷ trọng vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp tăng từ 49,16% năm 2001 lên 74,89% năm 2006.


Cơ cấu vốn đầu tư xã hội theo hình thức quản lý cho thấy, tỷ trọng vốn đầu tư trong nước giảm từ 80,18% năm 2001 còn 63,37% vào năm 2006, ngược lại tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 19,82% năm 2001 lên 36,63% năm 2006. Theo nguồn vốn đầu tư trong nước thì vốn nhà nước qua các năm 2001 và 2006 tăng từ 67,19% lên 79,70%, trong khi vốn ngoài quốc doanh giảm từ 30,17%  còn 19,66% và vốn khác cũng giảm từ 2,63% còn 0,64%. 


Trong khu vực dịch vụ, các ngành có tốc độ tăng vốn đầu tư cao bao gồm: 1) các hoạt động liên quan đến tài sản và tư vấn (65,04%/năm); 2) tài chính - tín dụng (53,49%/năm); 3) quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng (40,21%/năm); 4) hoạt động khoa học và công nghệ (28,14%/năm); 5) hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng (21,63%/năm); 6) vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc (20,51%/năm); 7) thương nghiệp (19,96%/năm); 8) hoạt động văn hóa, thể thao (15,17%/năm);.... Những ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thấp là khách sạn - nhà hàng, giáo dục đào tạo và y tế.


Bảng 8. Vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành 


Đơn vị: Triệu đồng&%


		

		2001

		2002

		2004

		2005

		2006



		Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

		2274800

		13361000

		13207152

		11795093

		9320193



		Khu vực nông, lâm, ngư

		168.200

		166.300

		139.579

		122.363

		123.431



		% trong tổng vốn đầu tư

		7,34

		1,24

		1,06

		1,04

		1,32



		Khu vực công nghiệp – xây dựng

		1.118.300

		11.692.880

		11379650

		10064585

		6979901



		% trong tổng vốn đầu tư

		49,16

		87,51

		86,16

		85,33

		74,89



		Khu vực dịch vụ

		988.300

		1.501.820

		1.687.293

		1608272

		2216961



		% trong tổng vốn đầu tư

		43,24

		11,24

		12,78

		13,64

		23,79



		Vốn đầu tư ngành dịch vụ

		100

		100

		100

		100

		100



		- Thư​ơng nghiệp, sửa chữa nhỏ

		2,79

		1,59

		3,40

		2,04

		3,09



		- Khách sạn, nhà hàng

		11,17

		8,28

		5,23

		4,42

		5,04



		- Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc

		24,37

		17,37

		23,16

		23,69

		27,62



		- Tài chính, tín dụng

		0,46

		0,90

		1,32

		1,30

		1,77



		- Hoạt động khoa học công nghệ

		0,57

		0,47

		0,54

		0,60

		0,89



		- Hoạt động liên quan đến TS &TV

		0,24

		1,32

		1,27

		1,27

		1,33



		- Quản lý nhà n​ước..

		1,81

		1,98

		1,83

		1,96

		4,37



		- Giáo dục và đào tạo

		7,74

		6,09

		3,80

		4,05

		3,98



		- Y tế, cứu trợ xã hội

		7,32

		6,94

		4,07

		4,33

		3,93



		- Hoạt động văn hóa thể thao

		6,21

		5,31

		5,17

		5,41

		5,61



		- Hoạt động đoàn thể, hiệp hội

		3,80

		6,03

		2,28

		2,38

		2,65



		- Phục vụ cá nhân, cộng đồng

		33,48

		43,66

		47,92

		48,54

		39,72





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xuất  bản 2005


Tỷ trọng vốn đầu tư xã hội theo ngành dịch vụ cho thấy, vốn đầu tư tập trung cao vào các ngành dịch vụ như: 1) hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng (năm 2006 là 39,72%/năm); 2) vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc (năm 2006 là 27,62%); 3) khách sạn, nhà hàng (năm 2006 là 5,04%); 4) hoạt động văn hóa thể thao (5,61%); 5) y tế, cứu trợ xã hội (3,937%); 6) giáo dục, đào tạo (3,98%); 7) thương nghiệp (3,09%), tỷ trọng vốn đầu tư vào các ngành dịch vụ còn lại đều thấp.


Vốn đầu tư FDI vào các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính đến 31 tháng 12 năm 2006, theo đăng ký là 2.232,68 triệu USD bằng 37,08% tổng số vốn đăng ký. 


Các ngành dịch vụ thu hút được nhiều dự án FDI là khách sạn nhà hàng với 18 dự án, tiếp đến là vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc với 8 dự án, văn hoá, y tế, giáo dục với 3 dự án. Tuy nhiên, ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc có số vốn đăng ký cao nhất, chiếm 26,62% tổng vốn dăng ký vào khu vực dịch vụ.


(2) Tình hình lao động làm việc trong các ngành:


Theo Niên giám thống kê của tỉnh năm  2006, tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu năm 2006 là 421.696 người tăng 27.524 người so với năm 2003. Trong đó, tổng số lao động đang làm việc trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp là 202.525 người, chiếm 48,03% tổng số lao động đang làm việc. Tương tự, lao động trong khu vực khu vực công nghiệp - xây dựng là 100.117 người, chiếm 23,74% và trong khu vực dịch vụ là 119.054 người, chiếm 28,23%. Có thể thấy rằng, các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thu hút lao động nhiều hơn so với khu vực công nghiệp và xây dựng.


Trong khu vực dịch vụ, tỷ trọng lao động đang làm việc theo các ngành dịch vụ từ cao đến thấp như sau: 1) Thương nghiệp, sửa chữa đồ dùng: 38,89%; 2) Khách sạn, nhà hàng: 18,61%; 3) Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc: 10,88%;...


3.3. Đánh giá chung về những lợi thế và hạn chế trong phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


3.3.1. Những lợi thế cơ bản trong phát triển các ngành dịch vụ 


Sự phát triển của các ngành dịch vụ không chỉ dựa vào những nguồn lực sẵn có (lợi thế tĩnh), mà quan trọng hơn là sự sẵn có của những yếu tố đầu vào có thể trao đổi và khả năng dịch chuyển của nó trên thị trường (lợi thế động). Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, những yếu tố tạo nên lợi thế phát triển các ngành dịch vụ khá phong phú, bao gồm cả những lợi thế tĩnh và động. Những lợi thế cơ bản, bao gồm: 


Trước hết, vị trí địa kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một lợi thế quan trọng trong phát triển các ngành dịch vụ nói chung. Điều này xuất phát từ những lý do sau: các ngành dịch vụ chỉ thực sự phát triển khi có nhu cầu tiêu dùng dịch vụ và sư phát triển của nhu cầu này luôn gắn liền với sự phát triển về qui mô, trình độ phát triển kinh tế. Trong khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - vùng phát triển kinh tế năng động và có quy mô lớn nhất ở nước ta hiện nay; do đặc trưng sản xuất và tiêu dùng dịch vụ cũng như các phương thức thực hiện trao đổi, mua bán các sản phẩm dịch vụ, việc phát triển kinh tế dịch vụ luôn đòi hỏi những điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của các yếu tố sản xuất, nhất là sự gặp gỡ giữa người cung cấp và tiêu dùng dịch vụ. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, có địa hình thuận lợi và khả năng phát triển nhiều loại hình giao thông... là điều kiện quan trọng để phát triển khả năng giao lưu kinh tế nói chung và kinh tế dịch vụ nói riêng.


Thứ hai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều nguồn lực sẵn có có thể huy động cho phát triển một số ngành dịch vụ như tài nguyên cho phát triển du lịch, nhất là du lịch biển, phát triển các loại hình giao thông vận tải, nhất là dịch vụ vận tải biển và các dịch vụ hỗ trợ cho mọi phương thức vận chuyển.


Thứ ba, sự phát triển của một số ngành công nghiệp có qui mô lớn trong những năm vừa qua như công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp xuất điện năng và một số ngành công nghiệp chế biến... là điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu. 


Thứ tư, với qui mô kinh tế (kể cả dầu khí) lớn thứ 3 và mức GDP bình quân đầu người đứng thứ nhất cả nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang có lợi thế trong phát triển các ngành dịch vụ xã hội.


Thứ năm, xu hướng di chuyển lao động từ các địa phương trong cả nước đến tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu, nhất là lao động đã qua đào tạo trong những năm vừa qua, một mặt, góp phần thay đổi cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh; mặt khác, tiếp tục góp phần tăng cường dòng di chuyển của các đối tượng cung cấp và tiêu dùng dịch vụ dưới dạng tiềm năng.


Thực tế, những lợi thế trong phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu này đã và đang được khai thác ngày càng tốt hơn. Chẳng hạn, sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí là cơ sở để phát triển các dịch vụ dầu khí, các tài nguyên du lịch, cảng biển đang được khai thác để phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ cảng... Đây cũng là những nhóm dịch vụ được xác định ưu tiên phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay. 


3.3.2. Những hạn chế cơ bản trong phát triển các ngành dịch vụ 


Bên cạnh những lợi thế trên đây, việc phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có những hạn chế nhất định. Những hạn chế cơ bản hiện nay, bao gồm:


Một là, trình độ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tuy có sự nổi trội hơn so với mặt bằng chung của cả nước nhưng trong tình trạng kém phát triển chung của nền kinh tế, điều đó chưa đủ để tạo ra sự biến chuyển lớn trong phát triển các ngành dịch vụ. Đây cũng là hạn chế chung nhất trong phát triển các ngành dịch vụ ở các nền kinh tế chậm phát triển. Hạn chế này được biểu hiện cả về phía cung và phía cầu. Về phía cung, đó là sự thiếu vắng các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ có độ tin cậy cao đối người có nhu cầu tiêu dùng dịch vụ, các nhà cung cấp thiếu khả năng tạo ra các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng... Về phía cầu, đó là những hạn chế liên quan trực tiếp đến các đối tượng tiêu dùng dịch vụ như khả năng đánh giá chất lượng dịch vụ, khả năng chi trả cho các dịch vụ chất lượng cao...  Hơn nữa, trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, môi trường phát triển kinh doanh trong những năm vừa qua tuy đã được cải thiện, nhưng mới chủ yếu tập trung vào khu vực sản xuất vật chất, còn khu vực kinh doanh dịch vụ vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. 


Hai là, so với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai thì Bà Rịa - Vũng Tàu kém thuận lợi trong việc phát triển các lĩnh vực công nghiệp nhẹ sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ cao. Hơn nữa, lợi thế về vị trí địa kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, trong cả nước và với nước ngoài nói chung cũng gây khó khăn cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thu hút lao động kỹ thuật cao và thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ (ngân hàng, tài chính, thương mại...), cũng như trong việc mở rộng cung cấp dịch vụ ra ngoài địa bàn tỉnh.


Ba là, lao động tăng thêm hàng năm lớn, chủ yếu là lao động trong khu vực nông thôn, chưa được đào tạo nghề, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu vẫn phải đối diện với tình trạng thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu lao động qua đào tạo cung cấp cho các ngành dịch vụ chuyên nghiệp đòi hỏi có kỹ năng và trình độ đào tạo cao như dịch vụ tư vấn, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thiết kế... Mặc dù, hạn chế này có thể được bù đắp một phần nhờ khả năng thu hút lao động ngoài tỉnh, những chính các lao động ngoài tỉnh cũng có những hạn chế nhất định.


Bốn là, mức GDP bình quân đầu người (tính cả dầu khí) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc loại cao nhất cả nước. Tuy nhiên, chính bộ phận dân cư có thu thập cao lại đang tạo nên một mặt bằng giá cả sinh hoạt cao, nhất là giá cả các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều này lại đang trở thành hạn chế trong việc mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ, khi nhiều đối tượng tiêu dùng dịch vụ cả trong và ngoài địa bàn tỉnh chưa có đủ khả năng chi trả.


Năm là, khả năng huy động vốn đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa lớn. Thực tế, trong giai đoạn 2001 - 2005, vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và dân cư trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm 37,67% tổng số vốn đầu tư của địa phương, hay 2,24% tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, để phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt cho phát triển kinh tế và thương mại như dịch vụ viễn thông, tài chính, dịch vụ kinh doanh và vận tải.. thường đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn. 


Những hạn chế trên đây đã tác động đến khả năng phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua. Chính những hạn chế này đã dẫn đến những lợi thế trong phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc là chưa được đưa vào khai thác, hoặc là khai thác chưa hiệu quả. Điều này thể hiện qua thực tế như: mức huy động và phân bổ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vào các ngành dịch vụ còn thấp; tốc độ tăng trưởng GDP của các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ có lợi thế (du lịch, vận tải biển, thương mại...) chưa cao; tỷ trọng GDP của các ngành dịch vụ trong tổng GDP chung của tỉnh thấp...  


Chương II


Định hướng phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh  Bà Rịa -  Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015  và tầm nhìn đến năm 2020


1. Quan điểm và mục tiêu phát triển các ngành dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015 và tầm nhìn đến 2020


1.1. Những cơ sở xây dựng quan điểm và mục tiêu phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015


1.1.1. Những phương hướng cơ bản trong quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015


Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV và tại Quyết định 15/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh giai đoạn 2006 – 2015, định hướng đến 2020 đã nêu rõ mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 là: “Phấn đấu xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế vào thời kỳ 2010 – 2015; là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và cả nước; Nâng cao rõ rệt chất lượng cuộc sống của nhân dân; đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh”.


Các mục tiêu cụ thể về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo Quyết định 15 được xác định, như sau:


+ Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình năm, giai đoạn 2006 - 2010 tăng 11,32%/năm (không tính cả dầu khí đạt 17,49%), giai đoạn 2011 - 2015 tăng 11,8%/năm (không tính dầu khí đạt 16,58%/năm), giai đoạn 2016 - 2020 tăng 11,13%/năm (không tính dầu khí đạt 13,35%/năm).


+ Cơ cấu kinh tế: 


1) Tạo sự chuyển dịch mạng cơ cấu kinh tế theo hướng thúc đẩy phát triển nhanh khu vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, dịch vụ cảng và thương mại; phát triển các ngành công nghệ hiện đại, năng suất lao động cao, sản xuất hàng hoá đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế để nâng cao hiệu quả, tiến tới phát triển kinh tế trí thức.


2) Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: công nghiệp và xây dựng chiếm 79,34%; dịch vụ 18,74%; nông, lâm ngư nghiệp 1,92%. Nếu không tính dầu khí, cơ cấu kinh tế tương ứng là 58,04%; 38,07% và 3,89%. Đến năm 2010: công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 61,55%; dịch vụ 36,80%; nông, lâm ngư nghiệp 1,65%. Nếu không tính dầu khí, cơ cấu kinh tế tương ứng là 53,23%; 44,77% và 2%.


+ GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt khoảng 11.460 USD, gấp 1,35 lần so với năm 2000, đến năm đạt khoảng 27.000 USD, gấp 2,36 lần so với năm 2010.


+ Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 6,4 tỷ USD (giá 1994); Giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 31,3 tỷ USD.


Định hướng phát triển các khu vực kinh tế được xác định trong Quyết định 15, như sau:


+ Định hướng phát triển công nghiệp: tiếp tục tăng cường thăm dò, khai thác dầu khí; phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ dầu khí và sử dụng khí làm nguyên, nhiên liệu; phát triển các ngành công nghiệp đóng tàu; đẩy mạnh chế biến hải sản, chú ý phát triển ngành công nghiệp  sản xuất vật liệu xây dựng;... 


Nhìn chung, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm  2015 cho thấy: 1) Các ngành sản xuất được ưu tiên phát triển chủ yếu là các ngành liên quan đến tiềm năng kinh tế biển (khai thác dầu khí, khai thác hải sản, công nghiệp đóng tàu,...); 2) Các ngành dịch vụ được ưu tiên phát triển cũng là những ngành hỗ trợ cho các ngành sản xuất dựa vào tiềm năng kinh tế biển (khai thác dầu khí, khai thác hải sản) và các ngành dịch vụ dựa vào tiềm năng kinh tế biển (du lịch, vận tải biển, cảng biển). 


Theo kinh nghiệm phát triển khu vực dịch vụ ở các nước đang phát triển cho thấy, khu vực này có thể được phát triển theo hai mô hình chủ yếu: một là, mô hình phát triển khu vực dịch vụ hướng đến hỗ trợ cho khu vực công nghiệp - mô hình này đã được Trung Quốc áp dụng thành công và nhanh chóng trở thành nhà sản xuất hàng đầu về các mặt hàng công nghiệp với chi phí thấp; hai là, mô hình phát triển khu vực dịch vụ trở thành khu vực chủ đạo trong cơ cấu kinh tế - mô hình này đã được áp dụng thành công ở ấn Độ với sự nổi bất của dịch vụ công nghệ thông tin, hiện chiếm tới 12% thị trừong toàn cầu.


+ Định hướng phát triển khu vực nông, lâm, ngư nghiệp: chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng phát triển cây công nghiệp lâu năm cho xuất khẩu, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tăng qui mô chăn nuôi; Chuyển đổi một phần đất lâm nghiệp sang đất công nghiệp và mục đích sử dụng khác; tăng cường năng lực và hiệu quả đánh bắt xa bờ, phát triển vùng nuôi trồng.


+ Định hướng phát triển khu vực dịch vụ: phát triển các ngành dịch vụ với tốc độ nhanh; tập trung phát triển dịch vụ du lịch; tổ chức xây dựng các loại hình thương mại tiên tiến phù hợp với điều kiện địa phương; phát huy lợi thế của hệ thống cảng biển, phát triển dịch vụ dầu khí, dịch vụ hàng hải, vận tải thuỷ nội địa,...


Như vậy, phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định là phát triển các ngành dịch vụ theo mô hình phát triển khu vực dịch vụ hướng đến hỗ trợ cho các ngành sản xuất công nghiệp, ngư nghiệp và sau đó là bản thân các ngành dịch vụ dựa vào tiềm năng kinh tế biển.


1.1.2. Phương hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ảnh hưởng đến phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Vùng kinh tế trọng điểm (vùng KTTĐ) phía Nam  bao gồm các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là vùng kinh tế trọng điểm hội đủ các điều kiện và lợi thế để tăng tốc mạnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong giai đoạn 2001 – 2005, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,3%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 22 triệu đồng, gấp 2,4 lần so với mức trung bình cả nước. Tuy nhiên, theo đánh giá chung thì thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn vừa qua chưa tương xứng với tiềm  năng và tầm vóc của vùng. Đặc biệt, khu vực dịch vụ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sau một thời gian tăng trưởng nhanh đã chững lại với tốc độ tăng trưởng GDP dịch vụ thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP chung và không tương xứng với tốc độ tăng trưởng công nghiệp trong vùng. Tình trạng này diễn ra ở hầu hết các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là dấu hiệu bất hợp lý trong cơ cấu đầu tư vào các ngành dịch vụ hiện nay và có nguy cơ làm giảm tốc độ tăng trưởng công nghiệp nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung trong những năm tới của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 


Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã có Nghị Quyết số 53/NQ-TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020. Tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-TW, các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã thống nhất mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 GDP toàn vùng tăng ít nhất 2,5 lần so với năm  2000 và ước đến năm 2020 ước tăng 2,3 – 2,5 lần so với 2010. Trong đó, tỷ trọng nông nghiệp sẽ giảm xuống còn 4 – 5%, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng lên 95 – 96% trong tổng GDP toàn vùng vào 2010. Đồng thời, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng được khẳng định là “cửa ngõ” rộng thoáng và đầu mối giao lưu quốc tế năng động, góp phần tăng thêm sức mạnh đối trọng trong cạnh tranh, nâng cao vị thế của nước ta trong đối thoại, mở rộng hợp tác, từng bước thích ứng và hội nhập với kinh tế thế giới, đặc biệt với các nước khu vực Đông Nam á và Châu á - Thái Bình Dương.


Trong số các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: 1) Đồng Nai, Bình Dương sẽ ngày càng có lợi thế trong các ngành khai thác chi phí lao dộng rẻ và tài nguyên đất đai như dệt may, gốm sứ, cao su,... 2) thành phố Hồ Chí Minh với lợi thế về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thị trường,... sẽ hướng mạnh vào công nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính ngân hàng, hoặc liên kết với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh để phát triển hoạt động du lịch. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một trung tâm  dịch vụ chất lượng cao về các ngành viễn thông, vận tải, tài chính, ngân hàng, du lịch của cả nước và có tầm  quốc tế.


Về phương hướng đầu tư cơ sở hạ tầng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 53/NQ-TW đã thống nhất tiếp tục hoàn thành nâng cấp quốc lộ 50, 20, 22B, tuyến N2,... sớm đầu tư tuyến đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, hiện đại hóa ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đến năm 2010 hoàn thành phương án di dời cảng Sài Gòn ra khỏi nội thành. Từng bước đầu tư xây dựng cảng Thị Vải, cảng Cái Mép để đảm bảo nhu cầu vận tải của khu vực phía Nam và là cửa ngõ ra biển của đường xuyên á. Đồng thời, trong giai đoạn 2006 – 2010, các tuyến đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu kết nối cảng biển với các khu công nghiệp trên hành lang đường 51, tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Phnom Penh, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Hình thành các khu đô thị mới có qui mô dân số khoảng 70 – 100 vạn dân ở Phú Mỹ, Long Sơn, Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), Dĩ An - Tân Uyên (Bình Dương), Tam Phước, Nhơn Trạch (Đồng Nai) và các khu đô thị mới tại các vùng giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh.


Như vậy, phù hợp với phương hướng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong giai đoạn 2006 – 2010 và 2015, những điểm  quan trọng cần được quan tâm trong phương hướng phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm:


+ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần đầu tư phát triển hệ thống giao thông (đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không);


+ Đảm nhận vai trò cửa ngõ ra biển của tuyến đường Xuyên á;


+ Kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm và cả nước để phát triển du lịch;


+ Việc hình thành các khu đô thị mới sẽ kéo theo nhu cầu về dịch vụ giáo dục - đào tạo và các dịch vụ xã hội khác;


+ Nhiều ngành dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ chịu ảnh hưởng lớn của thành phố Hồ Chí Minh.


Hơn nữa, xét về nguồn lực sẵn có, như đã đề cập trong mục 3.1.1 trên đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có một số ưu thế nổi trội đã và đang được khai thác trực tiếp cho phát triển các ngành dịch vụ, bao gồm: 1) ngành dịch vụ du lịch, nhất là du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng; 2) ngành dịch vụ vận tải, nhất là vận tải biển. 


Thực tế, đánh giá của các Sở Du lịch và Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về lợi thế so sánh các nguồn lực sẵn có của Bà Rịa - Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Nam, như sau:


		Lợi thế phát triển ngành dịch vụ dựa vào nguồn lực sẵn có của Bà Rịa - Vũng Tàu

		So sánh với các tỉnh, vùng, cả nước



		Dịch vụ du lịch

		Dịch vụ vận tải

		



		Kém hơn

		Kém hơn

		1. Thành phố Hồ Chí Minh



		Tương đương

		Tương đương

		2. Đồng Nai



		Không có ý kiến

		Tương đương

		3. Bình Dương



		Cao hơn

		Cao hơn

		4. Bình Phước



		Cao hơn

		Cao hơn

		5. Long An



		Tương đương

		Cao hơn

		So với vùng KTTĐMN



		Cao hơn

		Cao hơn

		So với cả nước





Những đánh giá trên đây xuất phát từ lợi thế về nguồn lực tự nhiên nhưng có tính đến thực trạng phát triển của các ngành dịch vụ này, cũng như  khả năng huy động các nguồn lực khác cho phát triển, đồng thời ý kiến của các chuyên gia trong tỉnh được lựa chọn cũng có đánh giá tương tự về lợi thế phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu so với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam


1.1.3. Xu hướng hội nhập kinh tế và ảnh hưởng đến phát triển các ngành dịch vụ của Bà Rịa - Vũng Tàu 


Những cam kết của Việt Nam về lĩnh vực dịch vụ khi gia nhập WTO (xem phụ lục) cho thấy, những cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ đang và sẽ mang lại cơ hội phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên các phương diện chủ yếu như: 1) tăng khả năng trao đổi, thương mại dịch vụ của tỉnh; 2) cùng với sự gia tăng thương mại dịch vụ, khả năng thu hút các dòng vốn FDI vào các ngành dịch vụ ở nước ta nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng cũng sẽ tăng lên.


Cơ hội tăng thương mại dịch vụ được thể hiện trong cam kết khi Việt Nam gia nhập WTI. Theo cam kết, Việt Nam không hạn  chế tiếp cận thị trường theo phương thức 3 – hiện diện thương mại, ngoài trừ một số hạn chế về mức độ nắm giữ cổ phần và một số hạn chế khác trong các quy định hiện hành. Đối với phương thức 4 – hiện diện của thể nhân, Việt Nam chưa cam kết trừ các biện pháp liên quan đến nhập cảnh và lưu trú tạm thời của người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, lãnh đạo các doanh nghiệp được tuyển dụng ngoài Việt Nam, người chào bán dịch vụ và người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. Các phương thức khác hầu như không bị hạn chế.   


Về cơ hội thu hút FDI, theo báo cáo đầu tư thế giới, dòng vốn FDI trên thế giới đang có xu hướng tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, khu vực dịch vụ hiện chiếm tới 60% tổng vốn FDI trên phạm vi toàn cầu, cao hơn so với mức 50% của thập kỷ 90... Cơ cấu FDI vào khu vực dịch vụ cũng có nhiều thay đổi. Theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), vốn FDI vào các dịch vụ tài chính ngày càng giảm, trong khi vốn FDI vào các dịch vụ mới như dịch vụ điện, phân phối, viễn thông tăng từ 17% trong thập kỷ 90 lên 44% vào năm 2004. Mặc dù hiện nay, khuynh hướng vươn ra thị trường nước ngoài của các công ty thương mại và các ngân hàng xuyên quốc gia vẫn tiếp tục, nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng, tài chính và thương mại không còn là động lực quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, cùng với hai ngành trên, viễn thông, dịch vụ y tế, giáo dục, điện lực cũng là những ngành đang thu hút nhiều dòng vốn FDI. Trong thời gian từ năm 1990 đến 2001, vốn FDI vào điện lực tăng 13 lần, vào ngành viễn thông tăng 5 lần, vào dịch vụ y tế, giáo dục tăng lần lượt là 12 và 5 lần... 


Cơ hội thu hút FDI vào các ngành dịch vụ của Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ thuận lợi hơn dựa trên các yếu tố: 1) hiện có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; 2) những ngành dịch vụ có tiềm năng phát triển của tỉnh cũng là những ngành dịch vụ đang thu hút được nhiều FDI trên thế giới như dịch vụ phân phối điện năng,... 


Tuy nhiên, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dẫn đầu về thu hút FDI là thành phố Hồ Chí Minh (1.367 dự án, vốn đăng ký 10,7 tỷ USD), tiếp đến là Đồng Nai (510 dự án, vốn đăng ký 6,5 tỷ USD), Bình Dương (752 dự án, vốn đăng ký 3,4 tỷ USD) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 4 (96 dự án, vốn đăng ký 2 tỷ USD). Đồng thời, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung chủ yếu vào các ngành dịch vụ, nhất là vào các ngành như kinh doanh bất động sản và tư vấn, vận tải, bưu điện, khách sạn – nhà hàng. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy vai trò trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Như vậy, những cơ hội thu hút FDI vào phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn của thành phố Hồ Chí Minh.


Nhìn chung, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tác động tích cực đến quá trình phát triển cho các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên các phương diện: 1) đa dạng hóa các ngành và phân ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh; 2) đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng về các sản phẩm dịch vụ, nhất là các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; 3) tăng khả năng thu hút nguồn lực bên ngoài (vốn và kỹ năng quản lý). 


1.2. Quan điểm phát triển các ngành dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Trong thời kỳ từ nay đến năm  2010 và 2015, căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định phê duyệt số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007), trong bối cảnh phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vị thế của Việt Nam sau khi ra nhập WTO, những quan điểm cơ bản về phát triển kinh tế dịch vụ của tỉnh được xác định, như sau:


Quan điểm 1: phát triển khu vực dịch vụ vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh, phát huy các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như các ngành công nghiệp dầu khí, các ngành kinh tế biển, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. 


Quan điểm 2: phát triển các ngành dịch vụ vừa đảm bảo sự phát triển đồng bộ, cân đối giữa các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh, vừa đảm bảo những ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ trên cơ sở khai thác lợi thế hiện có và lợi thế cạnh tranh nhằm đưa ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó, đặc biệt ưu tiên phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi bao gồm cả hệ thống cảng biển và ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ phân phối, du lịch, bưu chính - viễn thông, kinh doanh bất động sản, giáo dục - đào tạo và tài chính - tín dụng.    


Quan điểm 3: huy động tối đa các nguồn lực trong nước, nhất là nguồn lực từ  trung ương vào phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi (bao gồm cả hệ thống cảng), kết hợp có hiệu quả giữa huy động các nguồn lực trong vùng, trong nước và ngoài nước vào phát triển các ngành dịch vụ phân phối, du lịch, bưu chính - viễn thông, kinh doanh bất động sản, giáo dục - đào tạo và tài chính - tín dụng, tăng cường huy động các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong vùng, trong nước và nước ngoài cho phát triển các ngành dịch vụ khác.    


Quan điểm 4: phát triển dịch vụ phải được thể hiện thành các chiến lược, qui hoạch, dự án phát triển của từng ngành, từng huyện, thị. Tăng cường năng lực và sự phối hợp giưa của các cơ quan quản lý trong tỉnh, khắc phục tình trạng thiếu sự quản lý và quản lý chồng chéo giữa các ngành, các cấp tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát triển quan hệ với các cơ sở kinh tế trung ương trên địa bàn tỉnh; duy trì mặt bằng giá cả dịch vụ hợp lý.


Quan điểm 5: phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh vừa là mục tiêu vừa là điều kiện đảm bảo tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, đặc biệt là liên kết trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo phân bố hợp lý theo lãnh thổ và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.


1.3. Mục tiêu phát triển 


1.3.1. Mục tiêu tổng quát


Theo phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã được xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt qui hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh, tỷ trọng của các khu vực công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp đều giảm trong GDP chung của tỉnh (nếu tính cả dầu khí). Nếu không tính dầu khí, thì tỷ trọng trong GDP của khu vực công nghiệp - xây dựng cũng không tăng lên đáng kể, trong khi tỷ trọng của khu vực nông nghiệp vẫn giảm. Đồng thời, trong cả hai trường hợp, tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP đều tăng lên rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn 2011 - 2020. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn 2011 - 2015 và trong giai đoạn tiếp theo, khu vực dịch vụ trở thành khu vực đóng góp chính vào tăng trưởng kinh tế chung trên địa bàn tỉnh. 


Phù hợp với phương hướng phát tiển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mục tiêu tổng quát về phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh là: phát triển các ngành dịch vụ trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của mọi người.  


1.3.2. Các mục tiêu phát triển khu vực dịch vụ tỉnh thời kỳ 2006 - 2015


+ Mục tiêu tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ: 


Phù hợp với mục tiêu đề ra trong Quyết định 15, tỷ trọng trong GDP (tính cả dầu khí) của khu vực dịch vụ sẽ tăng nhanh từ 13,64% năm 2005 lên 18,74% vào năm 2010 và 36,8% vào năm 2020. Từ đó, mục tiêu tăng trưởng của khu vực dịch vụ cần đạt được là 18,56%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010 và 17,35%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015. (Trong trường hợp không tính dầu khí thì cơ cấu các khu vực kinh tế trong GDP thay đổi nhưng tốc độ tăng trưởng của GDP khu vực dịch vụ vẫn không thay đổi). 


+ Mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ:


Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đề ra là “Tập trung phát triển kinh tế dịch vụ, nhất là các loại dịch vụ mới, dịch vụ công nghệ viễn thông, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, dịch vụ phục vụ khu công nghiệp, dịch vụ cảng, hàng hải, vận tải, sửa chữa tàu thuyền, kho bãi...”. Phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của GDP và tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ, trên cơ sở quan điểm lựa chọn phương án ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ, mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo các ngành dịch vụ được xác định theo bảng dưới đây.


+ Mục tiêu về giải quyết việc làm:


Số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng có xu hướng gia tăng và cao hơn hẳn so với các lĩnh vực khác. Tại các nước phát triển, khu vực dịch vụ tạo việc làm cho khoảng 70 - 80% lực lượng lao động mới trong nền kinh tế. Đồng thời, lực lượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ tăng bình quân khoảng 8 - 9%/năm. Tại các nước đang phát triển, lực lượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ khoảng từ 20 - 30% và con số này có xu hướng tăng dần, ở nước ta, trong giai đoạn 2001 - 2004, tốc độ tăng trưởng lao động tham gia vào khu vực này khoảng 10% và chiếm khoảng 32% lao động làm việc trong nền kinh tế. 


Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với mục tiêu tăng trưởng nhanh khu vực dịch vụ và khả năng thu hút nguồn lao động từ bên ngoài cũng như phương hướng gia tăng đào đạo nguồn nhân lực trong tỉnh, mục tiêu đặt ra trong thời kỳ 2006 - 2015 là: Phấn đấu tăng tỷ lệ lao động của khu vực dịch vụ trong tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế của tỉnh từ 22,38% năm 2004 lên 27,45% vào năm 2010, tương đương với tốc độ tăng bình quân 6,75%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010 và tỷ lệ lao động dịch vụ vào năm 2015 là 37,45%/năm, tương đương với tốc độ tăng bình quân 10,50%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015.


2. Phương án phát triển các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015


Theo những quan điểm và mục tiêu phát triển trên đây, việc xây dựng kịch bản phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời kỳ đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 được xác định theo hai phương án phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của khu vực dịch vụ đã được xác định tại Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh. Cụ thể, theo Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần đạt được là 18,56%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010 và 17,35%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015.


2.1. Các phương án tăng trưởng theo ngành dịch vụ


+ Phương án 1 là phương án được xác định trên cơ sở thực trạng tăng trưởng GDP của các ngành kinh tế dịch vụ trong giai đoạn 2001 – 2005 và mục tiêu phát triển đã được xác định trên đây, đồng thời có tính đến khả năng, triển vọng phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, tiềm năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


Trong phương án 1, các ngành kinh tế dịch vụ gắn liền với khả năng khai thác tiềm năng kinh tế biển được chú trọng ưu tiên phát triển ở mức độ cao để trở thành các ngành chủ lực của kinh tế dịch vụ tỉnh, phát huy vai trò đối với vùng, cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các ngành kinh tế dịch vụ đô thị, đầu tư, xây dựng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, tư vấn khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, pháp lý, dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh và các dịch vụ phục vụ phát triển  thị trường vốn, thị trường lao động, công nghệ thiết bị, hàng hóa bán buôn, thị trường bất động sản, dịch vụ y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa cũng được quan tâm phát triển nhưng ở mức độ thấp hơn so với các ngành dịch vụ liên quan đến khai thác lợi thế kinh tế biển.  


Căn cứ vào mục tiêu tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ, thực trạng và phương hướng ưu tiên phát triển theo ngành dịch vụ, phương án tăng trưởng và cơ cấu GDP các ngành dịch vụ được xác định cụ thể như sau:  


Bảng 9: Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu GDP các ngành dịch vụ                (Phương án 1)


Đơn vị: %


		  

		2001 -  2005

		2006 -  2010

		2011 - 2015



		

		Tốc độ PTBQ 

		Tỷ trọng

		Tốc độ PTBQ 

		Tỷ trọng

		Tốc độ PTBQ 

		Tỷ trọng



		Tổng số

		10,75

		100

		18,74

		100

		17,35

		100



		1. Vận tải, kho bãi

		20,55

		30,33

		19,37

		31,62

		20,22

		    31.32 



		2. Th. nghiệp, sửa chữa

		10,10

		23,17

		16,75

		20,36

		17,21

		    19.46 



		3. Du lịch

		9,85

		3,68

		21,67

		4,18

		22,45

		      4.72 



		4. Bưu chính, viễn thông

		24,77

		5,57

		20,35

		6,33

		20,03

		      7.17 



		5. Các dịch vụ kinh doanh, bất động sản

		11,85

		15,93

		17,85

		15,42

		18,89

		14.98



		6. Giáo dục - đào tạo

		22,42

		3,45

		21,36

		4,00

		19,41

		4.13



		7. Tài chính, tín dụng

		1,40

		9,03

		18,33

		9,18

		18,32

		9.13



		8. Quản lý nhà nước, an ninh

		15,54

		6,14

		18,35

		6,07

		19,22

		6.06



		9. Y tế và dịch vụ liên quan

		11,84

		0,86

		19,36

		0,90

		18,98

		0.93



		10. Dịch vụ cá nhân, cộng đồng

		18,49

		0,72

		19,59

		0,75

		19,70

		0.78



		11. Dịch vụ khoa học – công nghệ

		18,80

		0,08

		22,23

		0,08

		23,32

		0.12



		12. Giải trí, văn hóa, thể thao

		16,38

		0,51

		19,54

		0,53

		19,68

		0.55



		13. Dịch vụ khác

		12,43

		0,53

		21,40

		0,58

		20,19

		0.65





+  Phương án 2 được xây dựng trên cơ sở phương án 1, nhưng bên cạnh việc ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ khai thác tiềm năng kinh tế biển, tỉnh sẽ tăng mức độ quan tâm  phát triển các ngành dịch vụ khác, nhất là các ngành dịch vụ hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2015. 


Bảng 10: tốc độ tăng trưởng và cơ cấu GDP các ngành dịch vụ   


(phương án 2)


Đơn vị: %


		  

		2001- 2005

		2006- 2010

		2011- 2015



		

		Tốc độ PTBQ 

		Tỷ trọng

		Tốc độ PTBQ 

		Tỷ trọng

		Tốc độ PTBQ 

		Tỷ trọng



		Tổng số

		10,75

		100

		18,74

		100

		17,35

		100



		1. Vận tải, kho bãi

		20,55

		30,33

		17,86

		29.82

		18,25

		28.72



		2. Th. nghiệp, sửa chữa

		10,10

		23,17

		17,02

		21.35

		18,72

		20.18



		3. Du lịch

		9,85

		3,68

		19,85

		4

		20,26

		4.24



		4. Bưu chính, viễn thông

		24,77

		5,57

		22,42

		6.52

		21,37

		7.55



		5. Các dịch vụ kinh doanh, bất động sản

		11,85

		15,93

		19,75

		16.01

		20,58

		16.41



		6. Giáo dục - Đào tạo

		22,42

		3,45

		22,61

		4.07

		23,13

		4.25



		7.Tài chính, tín dụng

		1,40

		9,03

		19,01

		9.24

		19,40

		9.43



		8. Quản lý nhà nước, an ninh

		15,54

		6,14

		18,35

		6.07

		19,22

		6.06



		9. Y tế và dịch vụ liên quan

		11,84

		0,86

		20,49

		0.93

		19,74

		0.97



		10. Dịch vụ cá nhân, cộng đồng

		18,49

		0,72

		21,45

		0.76

		22,32

		0.8



		11. Dịch vụ khoa học – công nghệ 

		18,80

		0,08

		24,08

		0.1

		24,17

		0.15



		12. Giải trí, văn hóa, thể thao

		16,38

		0,51

		20,73

		0.53

		21,28

		0.57



		13. Dịch vụ khác

		12,43

		0,53

		22,15

		0.6

		22,64

		0.67





Theo phương án 2, với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của khu vực dịch vụ ngang bằng với phương án 1. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của từng ngành dịch vụ sẽ khác biệt so với phương án 1. Nói cách khác, sự khác biệt giữa hai phương án trên đây là sự khác biệt về khả năng phát triển theo ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những năm  tới.


Theo phương án 1, nếu tập trung phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế (ngành vận tải - kho bãi (bao gồm cả cảng biển), du lịch) thì các ngành dịch vụ khác sẽ có tốc tộ tăng trưởng chậm hơn so. 


Theo phương án 2, việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ khác so với phương án 1 sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm công nghiệp trong thời kỳ từ nay đến năm 2010 và 2015. 

+ Lựa chọn phương án phát triển:


Theo phương án 2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phải tăng cường thu hút các nguồn lực phát triển phù hợp đối với nhiều ngành dịch vụ khác nhau, trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực được đào tạo, có kỹ năng cao cho từng ngành ngành dịch vụ. Như vậy, theo phương án 2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đối diện với nhiều khó khăn thách thức hơn so với phương án 1. Tuy nhiên, phương án phát triển được lựa chọn sẽ là phương án 2 vì những lý do chủ yếu sau: 


- Sự khác biệt giữa hai phương án chủ yếu do chính sách huy động và phân bổ nguồn lực phát triển theo ngành dịch vụ. Do đó, việc lựa chọn phát triển theo phương án 2 hoàn toàn có thể thực hiện được.  


- Phương án 2 phù hợp hơn với yêu cầu phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ đến 2020 như nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra.


- Mặc dù phương án 2 phải đối điện với những khó khăn, thách thức tính đa dạng về nguồn lực phát triển, nhất là nguồn nhân lực, nhưng đây là vấn đề có thể giải quyết được trong bối cảnh nước ta đã trở thành thành viên của WTO (các dòng lưu chuyển vốn, lao động, công nghệ,... giữa các nước trên thế giới với Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng sẽ ngày càng thuận lợi hơn), Nhà nước đang và sẽ thực hiện chủ trương phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xu thế hội nhập ngày sâu rộng giữa các nước ASEAN mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xác định cả cửa chính ra biển của các tỉnh phía Nam và của tuyến đường Xuyên á,...


2.2. Lựa chọn phát triển các ngành dịch vụ theo nhóm


Trong văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV và tại Quyết định 15/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh giai đoạn 2006 – 2015, định hướng đến 2020 đã xác định “Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trong đó trọng tâm là phát triển dịch vụ cảng biển, du lịch, dịch vụ hỗ trợ sản xuất trong khu công nghiệp”. Như vậy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phải ưu tiên tập trung phát triển các ngành dịch vụ chủ chốt tương ứng với yêu cầu phát triển trở thành trung tâm công nghiệp, trung tâm du lịch và trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải biển. 


		TT

		Trung tâm dịch vụ

		Ngành dịch vụ chủ chốt



		1.

		Trung tâm Dịch vụ Hàng hải và Vận tải biển

		Ngành dịch vụ vận tải, trong đó đặc biệt là phân ngành dịch vụ vận tải biển và các dịch vụ hỗ trợ phương thức vận tải.



		2.

		Trung tâm Du lịch

		Ngành dịch vụ du lịch và liên quan đến lữ hành


(Theo phân loại của Việt Nam là ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống)



		3.

		Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp

		Các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt (bao gồm dịch vụ giáo dục, dịch vụ viễn thông, dịch vụ vận tải, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tài chính) và các ngành dịch vụ xã hội khác.





Bên cạnh các ngành dịch vụ chủ chốt trên đây, để phát triển thành các trung tâm trên đây đòi hỏi phải phát triển các ngành dịch vụ khác do mối liên kết phát triển giữa các ngành dịch vụ. Các mối liên kết bao gồm: 1) Các ngành dịch vụ cung cấp đầu vào cho ngành dịch vụ chủ chốt; 2) Các ngành dịch vụ chủ chốt tạo đầu ra cho các ngành dịch vụ khác. 


		Các ngành dịch vụ cung cấp đầu vào chủ yếu

		Các trung tâm dịch vụ chủ chốt cần phát triển trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu

		Các ngành dịch vụ sẽ phát triển do phát triển ngành dịch vụ chủ chốt



		Viễn thông


Giáo dục - đào tạo


Dịch vụ kinh doanh:


- Dịch vụ công nghệ thông tin


- Nghiên cứu thị trường


- Tư vấn quản lý


- R&D trong công nghệ đóng tàu


- Kiến trúc (cảng)


- Kỹ thuật (cảng, tàu thủy)


Dịch vụ tài chính


Dịch vụ xây dựng

		Trung tâm Dịch vụ Hàng hải và Vận tải biển

		Dịch vụ phân phối


Dịch vụ an ninh (quốc gia).



		Viễn thông


Vận tải hành khách


Dịch vụ môi trường


Giáo dục - đào tạo


Dịch vụ tài chính


Dịch vụ kinh doanh:


- Dịch vụ công nghệ thông tin


- Nghiên cứu thị trường


- Tư vấn quản lý


- Kiến trúc (cảnh quan)


- Dịch vụ đóng gói

		Trung tâm dịch vụ du lịch 

		Dịch vụ phân phối


Dịch vụ y tế


Dịch vụ xã hội


Dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao


Dịch vụ vận tải


...



		Viễn thông


Vận tải kho bãi


Giáo dục - đào tạo


Dịch vụ tài chính


Dịch vụ kinh doanh (bao gồm tất cả các phân ngành )


Dịch vụ phân phối


Dịch vụ y tế, cứu trợ xã hội


Dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng


Dịch vụ môi trường,...

		Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp (bao gồm cả công nghiệp dầu khí)

		Tất cả các ngành dịch vụ








Nhìn chung, để xây dựng và phát triển các trung tâm dịch vụ trong thời kỳ từ nay đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải chú trọng phát triển hầu hết các ngành dịch vụ. Mặt khác, để phát huy vai trò, tầm ảnh hưởng của các trung tâm cung cấp dịch vụ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phải chú trọng đến phát triển thương mại dịch vụ tương ứng với phạm vi ảnh hưởng của nó (trung tâm vùng, trung tâm quốc gia và trung tâm quốc tế). Về phương diện phát triển thương mại dịch vụ, bên cạnh việc thiết lập các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ, cần phải chú trọng phát triển các phân ngành dịch vụ hỗ trợ thương mại như dịch vụ quảng cáo, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ hội nghị,... Như vậy, phương án lựa chọn ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ đến năm 2020 về cơ bản là:


+ Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chủ chốt để tạo thành các trung tâm dịch vụ đã xác định;


+ Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ cung cấp đầu vào chủ yếu cho các ngành dịch vụ chủ chốt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;


+ Chú trọng phát triển các điều kiện, các phân ngành dịch vụ hỗ trợ phát triển các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ để phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của các trung tâm dịch vụ.


Xác định thứ tự ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ theo giai đoạn:


Việc xác định thứ tự ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ theo giai đoạn phụ thuộc vào khả năng tập trung nguồn lực phát triển và quy luật phát triển tuần tự của các ngành dịch vụ.


Các nghiên cứu trên thế giới được tiến hành trong 20 năm qua cho thấy mối quan hệ trong phát triển các ngành dịch vụ: trước hết, các ngành dịch vụ tiện ích (cung cấp điện, nước,...) và dịch vụ xây dựng có tầm quan trọng trước tiên trong việc tạo ra một nền tảng phát triển; thứ hai, các dịch vụ vận tải là ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt, cung cấp đầu vào cho mọi ngành dịch vụ; Thứ ba, các ngành dịch vụ kinh doanh, dịch vụ viễn thông và dịch vụ tài chính hỗ trợ cho phát triển, tạo ra chuyên môn hóa, phát triển và mở rộng phạm vi thương mại cho các ngành dịch vụ.


Căn cứ vào điều kiện nguồn lực và nền tảng phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay, thứ tự ưu tiên phát triển theo giai đoạn đối với các ngành dịch vụ được xác định như sau:


+ Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010: tiếp tục ưu tiên, tập trung phát triển các ngành dịch vụ tiện tích, dịch vụ xây dựng và dịch vụ vận tải. Trong đó, đối với ngành dịch vụ vận tải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung ưu tiên phát triển vận tải biển, các dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải;


+ Trong giai đoạn 2011 – 2015: tập trung ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chủ chốt để hình thành các trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải biển, trung tâm du lịch; đồng thời, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ phát triển trong các khu công nghiệp.


3. Định hướng phát triển thị trường dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015


Mặc dù quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta đã được thực hiện từ năm 1985 nhưng đối với khu vực dịch vụ quá trình này mới đang bắt đầu với chủ xã hội hóa nhiều ngành dịch vụ hạ tầng chủ chốt. Thực chất, chủ trương xã hội các ngành dịch vụ chính là bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi các ngành dịch dịch vụ sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Do đó, định hướng phát triển chung đối với các ngành dịch vụ trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng trong giai đoạn 2006 – 2010 và các các giai đoạn tiếp theo cũng phải hướng tới việc tạo lập các điều kiện, các yếu tố của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường các ngành dịch vụ phát triển.  


3.1. Định hướng phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ


 Định hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng dịch vụ được xây dựng xuất phát từ những vấn đề thực tế như:


Một là cầu về dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trừ các dịch vụ liên quan đến dầu khí, còn lại vẫn thấp và phân tán, nhất là cầu về các dịch vụ thuộc ngành dịch vụ kinh doanh (theo bảng phân loại của WTO). Trong khi đó, cầu về các dịch vụ kinh doanh lại liên quan chặt chẽ đến khu vưc sản xuất, nhất là sản xuất công nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm đến trên 82% (kể cả dầu khí) và trên 64% (không kể dầu khí). 


Hai là trình độ tiêu dùng hay sử dụng dịch vụ của các đối tượng tiêu dùng thuộc khu vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp do qui mô của các doanh nghiệp. Thông thường, khi các doanh nghiệp hoạt động ở qui mô nhỏ và phạm vi hẹp, khi đó họ sẽ hoặc là tự cung cấp một số dịch vụ cần thiết có liên quan đến hoạt động sản xuất, hoặc là không thấy được sự cần thiết phải mua dịch vụ từ bên ngoài. 


Theo kết quả điều tra về nhu cầu sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, nhu cầu sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp hiện nay tập trung vào dịch vụ viễn thông, tài chính, tín dụng, dịch vụ máy tính và một số dịch vụ kinh doanh. Trong khi đó, dịch vụ vận tải, nhất là vận tải biển được xem là có lợi thế phát triển của tỉnh, hay dịch vụ giáo dục - đào tạo rất cần thiết đối với chiến lược phát triển của doanh nghiệp... nhưng tỷ lệ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ này lại rất thấp (xem phụ lục tổng hợp kết quả điều tra).   


Ba là khả năng thanh toán của các đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thấp, thêm vào đó là thói quen sử dụng nhiều dịch vụ không phải trả tiền hoặc trả tiền ở mức giá cả thấp do các cơ sở thuộc khu vực nhà nước cung cấp. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hạn chế này lại trở nên nặng nề hơn do mặt bằng giá cả cao hơn so với mức chung của cả nước.


Trong khi đó, phát triển nhu cầu dịch vụ là một trong những yếu tố cơ bản để tạo môi trường kinh doanh (vi mô). Vì vậy, một trong những phương hướng cơ bản đối với việc phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015 là tập trung phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ trên địa bàn tỉnh.


Nhìn chung, nhu cầu sử dụng dịch vụ rất đa dạng. Nếu xét theo đối tượng sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế; (ii) Cá nhân người tiêu dùng; (iii) Các tổ chức hành chính của Nhà nước, phi chính phủ, các tổ chức đoàn thể. Nếu xét theo lĩnh vực hoạt động, nhu cầu sử dụng dịch vụ không chỉ có các doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành sản xuất hay các cá nhân, mà cả chính các doanh nghiệp hay cá nhân đang cung ứng dịch vụ. Đồng thời, do đặc điểm mua - bán các sản phẩm dịch vụ và các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ, nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể dịch chuyển từ trong tỉnh ra bên ngoài và ngược lại.


Xuất phát từ phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như kịch bản phát triển các ngành dịch vụ đã xây dựng trên đây, định hướng chung về phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2006 - 2010 là: 


1. Tập trung hỗ trợ, thúc đẩy nhanh quá trình hình thành và phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ của các đơn vị kinh tế, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; 


2. Tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh tế, các tổ chức và cá nhân ngoài tỉnh có thể thực hiện mua, tiêu dùng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, tỉnh cần chú trọng thu hút nhu cầu sử dụng dịch vụ của các đơn vị kinh tế trung ương, trước hết là các cơ sở có sẵn trên địa bàn và sau đó là cả hệ thống của các đơn vị này trên cả nước và nước ngoài. 


3. Phù hợp với lựa chọn ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ thời kỳ 2006 - 2015, tỉnh cần ưu tiên hỗ trợ phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ cho các ngành ưu tiên cao, phát triển nhu cầu dịch vụ trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành công nghiệp. 


3.2. Định hướng phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ 


Định hướng phát triển các cơ sở cung cấp dich vụ khác biệt với định hướng phát triển các ngành dịch vụ. Định hướng phát triển ngành dịch vụ thường chỉ tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ theo ngành, còn định hướng phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ muốn nhấn mạnh yêu cầu tạo ra tổ hợp các sản phẩm dịch vụ đa ngành. Chẳng hạn, các sản phẩm dịch vụ của ngành du lịch là các sản phẩm dịch vụ khách sạn, nhà hàng, điều hành tour,... còn các sản phẩm dịch vụ của một cơ sở du lịch còn bao gồm nhiều sản phẩm của các ngành dịch vụ khác như dich vụ vận tải, dịch vụ giải trí,... hay các sản phẩm dịch vụ cho ngành công nghiệp dầu khí bao gồm từ dịch vụ cung cấp nhân sự, sửa chữa thiết bị, đảm bảo an ninh, đến dịch vụ phân phối, dịch vụ vận chuyển,...Thực tế ở nước ta, việc phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ theo ngành trước đây đã hạn chế khả năng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của chính các cơ sở cung cấp dịch vụ. Do đó, trong định hướng này, đề án muốn nhấn mạnh đến hướng: 1) Tạo ra các cơ sở có khả năng cung cấp các dịch vụ đa ngành; 2) Gắn sự phát triển của các cơ sở cung cấp dịch vụ với thực tế phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ; 3) Tạo ra sự phát triển tập trung hơn vào những sản phẩm dịch vụ cần phát triển (thuộc nhiều ngành) thay vì phải phát triển đầy đủ các sản phẩm dịch vụ trong một ngành, nhưng thị trường chưa thực sự có nhu cầu.


Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta, so với khu vực sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thì khu vực dịch vụ chậm được cải cách hơn. Cùng với điều đó, số lượng và cơ cấu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hầu như không có sự gia tăng đáng kể. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà nước thường tập trung vào một số lĩnh vực dịch vụ chủ chốt như tài chính, tín dụng, bưu chính, viễn thông... Các lĩnh vực dịch vụ có sự gia tăng đáng kể các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác là thương mại, du lịch, vận tải... Trong khi đó, nhiều lĩnh vực dịch vụ như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tư vấn pháp lý, thể thao... các đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp và thiếu vắng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thực sự, kể cả các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước cũng như các thành phần kinh tế khác. 


Thực tế, theo kết quả điều tra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ còn rất hạn chế. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng mới tham gia cung cấp trong khoảng 35/155 phân ngành dịch vụ. Điều đáng nói là theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh hiện nay khi được hỏi về phương hướng phát triển kinh doanh dịch vụ trong giai đoạn tới thì chỉ có một số doanh nghiệp xác nhận sẽ tiếp tục phát triển. Thực tế này phản ánh tình trạng không chắc chắn của các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tương lai. 


Trong thời kỳ 2006 - 2010, việc phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đồng nghĩa với sự gia tăng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Đây là một trong những phương hướng cơ bản, quan trọng nhất đối với sự phát triển của các ngành dịch vụ. Bởi vì, trên phương diện thị trường, mặc dù việc phát triển nhu cầu tiêu dùng dịch vụ là một trong những cơ sở quan trọng để phát triển các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính các doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định sự phát triển của thị trường dịch vụ, cả theo nghĩa định hướng và kích thích sự phát triển của nhu cầu tiêu dùng dịch vụ. Mặt khác, chính các cơ sở cung ứng dịch vụ là lực lượng tạo ra giá trị gia tăng và khả năng tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Nói cách khác, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2010 sẽ phụ thuộc vào sự phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ.


Xuất phát từ tình trạng chung về phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ hiện nay cũng như từ đặc điểm và định hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng dịch vụ, những định hướng cơ bản về phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2010, bao gồm:


1. Hình thành các tổ hợp cung cấp cấp dịch vụ theo chuỗi trên cơ sở phát triển các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đa ngành, hoặc phát triển quan hệ liên kết nhiều cơ sở cung cấp thuộc một số ngành, phân ngành dịch vụ khác nhau Định hướng phát triển này xuất phát từ yêu cầu đảm bảo sự phát triển của các cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp với các “tập” nhu cầu khác nhau trên thị trường, đặc biệt là các “tập” nhu cầu quan trọng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như “tập” nhu cầu của ngành khai thác dầu khí, các khu công nghiệp, các điểm du lịch...


2. Tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực dịch vụ mới (theo nghĩa chưa có trên địa bàn tỉnh hiện nay). Định hướng này xuất phát từ thực trạng thiếu vắng các cơ sở cung cấp dịch vụ, nhất là các phân ngành trong ngành dịch vụ kinh doanh như dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ R&D, dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ thử nghiệm, nghiên cứu thị trường... Trong khi đó, đối với các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi, các phân ngành dịch vụ này thường chiếm 1/3 chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh. 


3. Kết hợp giữa phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh có đủ năng lực cung cấp sản phẩm dịch vụ trên phạm vi rộng với việc tạo lập điều kiện để thu hút các luồng dịch vụ được cung cấp từ các cơ sở cung cấp tại địa phương khác, nước khác. Định hướng này xuất phát từ tính phát triển bất cân xứng giữa nhu cầu sử dụng dịch vụ và điều kiện, khả năng phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ trong phạm vi một tỉnh. Trong điều kiện của một tỉnh, do hạn chế về nguồn lực và qui mô nhu cầu thị trường, thường không có khả năng phát nhiều phân ngành dịch vụ, nhất là các phân ngành dịch vụ đòi hỏi vốn đầu tư lớn và trình độ kỹ nghề nghiệp năng cao. Trong khi đó, việc cung cấp dịch vụ theo các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ thuộc nhóm 2 (theo cách phân loại đã nêu), luôn đòi hỏi sự hiện diện của các cơ sở kinh doanh, các cá nhân -  người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm dịch vụ. 


3.3. Định hướng tổ chức thị trường dịch vụ 


Môi trường kinh doanh cho các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay nói chung còn nhiều hạn chế cả ở cấp độ vĩ mô và vi mô do: 1) Tình trạng kém phát triển của nền kinh tế không tạo ra nhu cầu sử dụng dịch vụ, dẫn đến quan niệm các ngành dịch vụ trong nền kinh tế chỉ đóng vai trò phụ, không tạo ra của cải vật chất, kết cấu hạ tầng của các ngành dịch vụ không được đầu tư...; 2) Cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp cũng không tạo ra khung khổ pháp lý cho các ngành dịch vụ phát triển, trên thị trường thiếu vắng các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tính cạnh tranh thấp, giá cả và chất lượng dịch vụ không được kiểm soát... 


Trong quá trình cải cách, chuyển đổi nền kinh tế nước ta, khung khổ pháp lý cho khu vực dịch vụ đã được ban hành rất nhanh, nhất là trong những năm vừa qua khi Việt nam chuẩn bị gia nhập WTO như Luật về Ngân hàng Nhà nước, Luật Hàng hải, Luật Kế toán, Luật Lao động... Tuy nhiên, phần lớn các luật được ban hành vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là năng lực thể chế thực thi các luật chưa được xây dựng phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh cả ở cấp trung ương và địa phương cũng chưa được tạo lập đồng bộ cùng với quá trình tạo lập khung khổ pháp lý.  


Nhìn chung, việc tạo lập môi trường kinh doanh cho các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay không chỉ là vấn đề của các bộ, ngành và chính phủ mà còn là vấn đề của các địa phương. Do đó, các địa phương cũng cần phải có quan điểm đúng đắn và tích cực tham gia vào việc tạo lập môi trường kinh doanh để phát triển các ngành dịch vụ, nhất là việc tạo lập các yếu tố như: môi trường vật chất; môi trường công nghệ; phát triển các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trên địa bàn; thu hút khách hàng tiêu dùng dịch vụ...


Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay, môi trường kinh doanh cho các ngành dịch vụ đã, đang và sẽ bị tác động bởi những đặc điểm cơ bản, như tỷ trọng của khu vực kinh tế trung ương trên địa bàn tỉnh lớn, tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP hiện nay quá thấp (kể cả trong cơ cấu kinh tế do địa phương quản lý), mặt bằng giá cả (trong đó kể cả chi phí cung cấp và tiêu dùng dịch vụ) hiện nay khá cao do tác động của yếu tố thu nhập... Do đó, quan điểm về tạo lập môi trường kinh doanh cho các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2006 - 2015 là: tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý địa phương về tổ chức và thực thi các luật, qui định liên quan đến khu vực dịch vụ đã, đang và sẽ được Nhà nước ban hành; tiếp tục cải thiện môi trường vật chất, môi trường văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát triển quan hệ với các cơ sở kinh tế trung ương trên địa bàn tỉnh; duy trì mặt bằng giá cả dịch vụ hợp lý. 


Việc tổ chức thị trường nói chung thuộc vai trò của Nhà nước với tư cách là nền tảng của mọi sự điều tiết thị trường hiệu quả. Mặc dù, trong các giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế thị trường hoặc là đề cao, hoặc là hạ thấp vai trò của Nhà nước, nhưng điều chắc chắn là vai trò của Nhà nước luôn tồn tại như một tác nhân trong quá trình phát triển thị trường. 


Việc tổ chức thị trường thường bao gồm những nội dung cơ bản như: tạo lập khung khổ pháp luật đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế theo cơ chế thị trường; xây dựng hệ thống quản lý nhà nước để thực thi khung khổ pháp luật đã ban hành; Điều chỉnh, bổ sung chính sách và hệ thống quản lý thích ứng với những thay đổi của thị trường. Quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta hiện nay, về thực chất là quá trình thực hiện đồng thời những nội dung trên đây. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thị trường nước ta vẫn phát triển thiếu đồng bộ giữa các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ, giữa yêu cầu phát triển của thực tiễn và năng lực ban hành, thực thi các chính sách phát triển thị trường của các cơ quan quản lý. Hơn nữa, so với thị trường hàng hóa, quá trình tổ chức thị trường dịch vụ ở nước ta diễn ra khá chậm chạp và hầu như mới đang trong giai đoạn ban hành luật. Năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường dịch vụ hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều thị trường đã được hình thành, nhưng không được kiểm soát một cách có hiệu quả như thị trường bất động sản, thị trường tín dụng không chính thức, thị trường dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ… Trên thị trường vẫn thiếu những cơ quan quản lý có chức năng giải quyết các vấn đề của thị trường, hoặc chưa có một hệ thống có đủ năng lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức phát triển thị trường dịch vụ trong những năm tới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước cả ở trung ương và địa phương. Tuy nhiên, ở phạm vi các địa phương, nhiệm vụ tổ chức phát triển thị trường thường tập trung chủ yếu vào vấn đề xây dựng năng lực quản lý và hỗ trợ phát triển của các cơ quan chức năng 


Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh việc thực hiện những định hướng phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ và định hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng dịch vụ trên đây, xuất phát từ chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và phạm vi thực hiện chức năng đó ở các cấp quản lý, định hướng cơ bản trong việc tổ chức phát triển thị trường dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2006 - 2010, bao gồm:


1. Tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trong đó cần chú trọng đến việc triển khai thực hiện khung khổ pháp luật được Nhà nước ban hành, đảm bảo sự ổn định giá cả và duy trì mặt bằng giá cả hợp lý, giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là vấn đề xoá đói, giảm nghèo, cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế. Định hướng này được đề xuất gắn liền với xu thế phân cấp quản lý ở nước ta hiện nay theo hướng tăng cường chức năng và quyền hạn quản lý của chính quyền cấp tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực phê duyệt và cấp phép đầu tư.


2. Đảm bảo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả và cung cấp những điều kiện tốt nhất cho các chủ thể kinh doanh, đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt của các luồng của cải vật chất, các luồng thông tin và dịch vụ. Định hướng phát triển này gắn liền với phương hướng phát triển của chính các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt như giao thông, bưu chính - viễn thông, giáo dục - đào tạo,... Tuy nhiên, ở đây cần có sự phân định: 1) Kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư để cung cấp cho nền kinh tế, trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp trong các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng; 2) Kết cấu hạ tầng do chính các doanh nghiệp dịch vụ đầu tư đề thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó, tỉnh cần chú trọng đảm bảo đầu tư kết cấu hạ tầng từ nguồn ngân sách (trung ương và địa phương), đồng thời cũng cần xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành dịch vụ này.


3. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý trong tỉnh theo hướng đảm bảo hỗ trợ cần thiết cho các chủ thể kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Định hướng này xuất phát từ chức năng hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển kinh tế và xuất phát từ thực trạng  khu vực doanh nghiệp nước ta chủ yếu ở qui mô nhỏ và vừa, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hiện còn chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường. 


4. Trong giai đoạn 2006 - 2010, tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính theo hướng tạo lập cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa các các cơ quan quản lý Nhà nước theo các sở, ngành. Định hướng này xuất phát từ thực trạng các sở, ngành thường chỉ đóng một số vai trò quản lý trực tiếp một ngành dịch vụ, hoặc là xây dựng, ban hành các chính sách có liên quan đến nhiều ngành dịch vụ. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu sự kết hợp trong việc tổ phát triển của một số ngành dịch vụ.


5. Phương hướng tổ chức không gian thị trường dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2006 - 2010 là hình thành và phát triển các trung tâm cung cấp dịch vụ có sức lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, phù hợp với định hướng xây dựng các tổ hợp cung cấp dịch vụ theo các “tập nhu cầu” trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành các trung tâm cụ thể như: 1) Gắn việc hình thành trung tâm cung cấp các dịch vụ với quá trình xây dựng khu đô thị mới Phú Mỹ, trong đó tập trung phát triển các loại hình dịch vụ quan trọng cho công nghiệp, dịch vụ cảng và các dịch vụ phục vụ cộng đồng; 2) Tập trung xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ chủ yếu như du lịch, dịch vụ hàng hải, dịch vụ dầu khí và các dịch vụ phục vụ cộng đồng 3) Đẩy nhanh việc hình thành trung tâm cung cấp dịch vụ cảng, dịch vụ vận tải đường biển, đường sông cùng với quá trình đầu tư xây dựng hệ thống cảng Thị Vải – Cái Mép và Côn Đảo; 4) thị xã Bà Rịa sẽ trở thành trung tâm hành chính của tỉnh, do đó, tập trung xây dựng Thị xã trở thành trung tâm cung cấp đồng bộ các dịch vụ, trong đó tập trung vào các ngành dịch vụ quan trọng như: thương mại; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; tư vấn pháp lý; tư vấn đầu tư; chuyển giao công nghệ; y tế; giáo dục; và các dịch vụ hành chính công.


3.4. Định hướng thu hút, phân bổ nguồn lực phát triển 


Để đạt được tốc độ phát triển nhanh của khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 10 năm tới, tỉnh cần huy động tốt mọi nguồn lực cả trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, đối với những ngành dịch vụ khác nhau sẽ có những khác biệt về khả năng thu hút nguồn lực, mức độ cần thiết của từng nguồn lực và phương thức thu hút các nguồn lực phát triển. Do đó, việc xác định định hướng thu hút và phân bổ hợp lý các nguồn lực phát triển cho các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2006 - 2015 có ý nghĩa quan trọng.


Xuất phát từ tình trạng chung về mức độ khan hiếm và sẵn có các nguồn lực phát triển trên địa bàn tỉnh, tính cạnh tranh trong việc thu hút các nguồn lực phát triển giữa các tỉnhtrong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phù hợp với lựa chọn các ngành dịch vụ ưu tiên phát triển,... những định hướng cơ bản về thu hút, phân bổ nguồn lực phát triển cho các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2010, bao gồm:


1. Định hướng thu hút và phân bổ nguồn nhân lực: ưu tiên thu hút nguồn nhân lực trong tỉnh vào các ngành dich vụ có khả năng tạo việc làm cao như thương nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, dịch vụ an ninh (bảo vệ tại các khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh); ưu tiên thu hút lao động đã qua đào tạo đại học và trên đại học (cả trong và ngoài tỉnh) vào các ngành dịch vụ được lựa chọn ưu tiên phát triển của tỉnh như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, giáo dục - đào tạo... kể cả việc khuyến khích học sinh đăng ký dự tuyển đại học vào các ngành học này; khuyến khích các cá nhân có đủ trình độ tham gia cung cấp dịch vụ (theo phương thức 4 - sự hiện diện tạm thời của thể nhân), nhất là các ngành dịch vụ kinh doanh (tư vấn kỹ thuật, tư vấn pháp lý, nghiên cứu thị trường, chuyển giao công nghệ, đào tạo và đào tạo lại...) trên địa bàn tỉnh. 


2. Định hướng thu hút và phân bổ nguồn vốn: ưu tiên thu hút và phân bổ mọi nguồn vốn đầu tư xã hội vào các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ thuộc diện ưu tiên phát triển nhưng đang có mức đầu tư thấp như giáo dục - đào tạo, tài chính - tín dụng... đưa tỷ lệ vốn đầu tư xã hội vào các ngành dịch vụ từ 12,78% lên khoảng 30% vào năm 2010 và 40% vào năm 2015; đối với nguồn ngân sách trung ương ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, du lịch, cảng biển gồm 8 công trình lớn: hồ Sông Ray, khu neo đầu tàu, đường cao tốc Long Thành - Vũng Tàu, đường vòng quanh Côn Đảo, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng thương mại dịch vụ dầu khí tại Bến Đầm, Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bến tổng hợp), Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bến Container Cái Mép hạ); Đối với nguồn vốn nước ngoài (FDI, ODA và vốn vay khác) tập trung vào các dự án lớn trong lĩnh vực du lịch, đào tạo, hệ thống phân phối như: Vườn thú hoang dã Safari, Khu du lịch nghỉ mát Atlantic, Trung tâm vui chơi giải trí liên hợp Bãi Trước, các dự dán du lịch Côn Đảo, Trường Đại học Quốc tế, Trung tâm Thương mại...; đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: xây dựng trường học, trụ sở làm việc, chợ, trung tâm thương mại, các dự án hạ tầng kinh tế và xã hội khác; đối với nguồn vốn của doanh nghiệp trong nước và dân cư trong và ngoài tỉnh tập trung vào xây dựng cáp treo Vũng Tàu, tổ hợp siêu thị - chung cư cao tầng Vũng Tàu, Trường nghề Hồng Lam, Trung tâm Y tế chất lượng cao, Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, các khu du lịch, vui chơi giải trí, Trung tâm Thương mại...


3. Định hướng khai thác và phát huy các nguồn lực tự nhiên sẵn có: Ưu tiên đầu tư ở qui mô đủ lớn vào phát triển các ngành dịch vụ dựa vào lợi thế từ nguồn lực sẵn có trong tỉnh như du lịch, vận tải. Bởi vì, lợi thế về nguồn lực phát triển sẵn có chỉ thực sự được khai thác và phát huy hiệu quả khi các ngành này đạt đến lợi thế kinh tế về qui mô.


4. Định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các ngành dịch vụ: ưu tiên thu hút FDI vào các ngành dịch vụ đòi hỏi vốn lớn và trình độ chuyên môn cao, như viễn thông, ngân hàng... các ngành dịch vụ cần được phát triển để mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ cả trong và ngoài nước như du lịch, vận tải biển... (Đầu tư nước ngoài vào các ngành dịch vụ, theo cách nhìn từ góc độ thương mại, là sự hiện diện thương mại của nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam - một trong 4 phương thức trong thương mại dịch vụ. Hiện nay, nước ta đã cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia (hạn chế) vào ngành dịch vụ phân phối, ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ... Mức độ mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết khi gia nhập WTO của Việt Nam sẽ được tăng dần cả về lĩnh vực và tỷ lệ góp vốn).  


4. Định hướng phát triển theo ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh  Bà Rịa- Vũng Tàu 


4.1. Ngành vận tải kho bãi


Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế so sánh so với các tỉnh trong vùng và cả nước trong việc phát triển dịch vụ vận tải và kho vận. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển của ngành vận tải, kho bãi trong tỉnh như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành mới đạt 5,5/10 điểm, tức là hiện đang phát triển ở mức trung bình so với tiềm năng. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua mới ở mức độ trung bình, đạt mức 6/10 điểm.


+ Trình độ phát triển so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm Miền Nam mới chỉ nhỉnh hơn chút ít, đạt 6,1/10 điểm và so với cả nước là 6,8/10 điểm . 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 7,8/10 điểm và đối với cả nước đạt 8,2/10 điểm. 


Thực tế, trước sức ép cạnh tranh rất lớn từ các tỉnh trong vùng, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh trong việc cạnh tranh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút lao động có kỹ năng... ngành dịch vụ vận tải, kho bãi của tỉnh vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết lợi thế phát triển. Tuy nhiên, trong thời kỳ 2006 - 2015, triển vọng phát triển ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáng sủa hơn do nhiều yếu tố tác động, trong đó yếu dịch chuyển sự phát triển từ thành phố Hồ Chí Minh do mức độ phát triển cao tại đây trong những năm vừa qua dẫn đến những bất lợi về mặt chi phí và các vẫn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, luồng lạch…


Những cơ hội phát triển mới cùng với mức độ ưu tiên phát triển cao nhất (theo các nguyên tắc lựa chọn theo quan điểm lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên đây), việc phát triển ngành dịch vụ vận tải và kho bãi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015 được định hướng như sau:


4.1.1. Phương hướng phát triển các phân ngành dịch vụ, phương thức kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh


Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có các ngành vận tải đường bộ, vận tải đường thủy nội địa, vận tải đường biển và vận tải hàng không nhưng chưa có vận tải đường sắt và vận tải đường ống. Trong đó, vận tải đường bộ chiếm gần 56% khối lượng vận chuyển hàng hóa và trên 96% khối lượng vận chuyển hành khách, vận tải đường sông, đường biển và nhất là vận tải hàng không chiếm có tỷ lệ không lớn.


Theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải tỉnh, trong những năm vừa qua, nhu cầu về tất cả các phương thức vận tải này trên địa bàn đều có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng nhu cầu về phương thức vận tải hàng không và nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ cho mọi phương thức vận tải hiện còn thấp, chưa tương xứng với tốc độ gia tăng nhu cầu trên địa bàn. Đây là những tồn tại cần được khắc phục trong những năm tới. Mặt khác, ngành dịch vụ vận tải là ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt cung cấp đầu vào cho mọi hoạt động kinh tế nói chung và các ngành dịch vụ khác nói riêng. Đồng thời, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc phát triển ngành dịch vụ vận tải còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việ hỗ trợ phát triển đối với ngành công nghiệp dầu khí, ngành du lịch, khai thác hải sản... những ngành thuộc về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế của tỉnh. 


Vì vậy, trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu là: 


1) Bên cạnh những phương thức vận tải đã có cần nhanh chóng phát triển thêm phương thức vận tải đường sắt. Phương thức vận tải này sẽ hỗ trợ và phát huy thế mạnh về vận tải đường biển của tỉnh và giảm chi phí vận chuyển cho nghiều ngành công nghiệp, đặc biêt là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp sản xuất phân bón... Đồng thời, nghiên cứu và xây dựng phương án mở rộng qui mô, phạm vi hoạt động đối với phương thức vận tải hàng không;


2) Trong các phương thức vận tải, bện cạnh dịch vụ truyền thống là vận tải hành khách và hàng hóa, cần quan tâm phát triển các dịch vụ khác, đặc biệt là dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải, dịch vụ cho thuê phương tiện kèm người điều khiển và các dịch vụ hỗ trợ khác. Riêng đối với vận tải đường biển, tỉnh cần chú trọng đến phát triển dịch vụ kéo tàu đường biển, lai dắt tàu biển;


3) Tập trung phát triển mạnh các dịch vụ hỗ trợ cho mọi phương thức vận tải như dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ lưu kho và kho hàng, dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác một cách tương ứng với xu hướng gia tăng nhu cầu trên địa bàn tỉnh (Đây là những dịch vụ chủ yếu tham gia vào tập hợp các dịch vụ cảng, do đó phát triển các dịch vụ này là yếu tố quan trọng để khai thác lợi thế về phát triển cảng biển và cảng đường thủy nội địa của tỉnh).


Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ vận tải:


Trong thời kỳ 2006 - 2015, cùng với quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế nói chung và cơ chế kinh doanh trong khu vực dịch vụ nói riêng, việc phát triển các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ nói chung có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các ngành dịch vụ. 


Đối với ngành dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực tế cho thấy, các nhà cung cấp dịch vụ vận tải thuộc khu vực kinh tế trung ương đóng vai trò quan trọng, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ vận tải cho ngành công nghiệp dầu khí. Đồng thời, trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải cũng chưa có sự phân định rõ ràng về các phương thức thực hiện thương mại. Hoạt động xuất - nhập khẩu các dịch vụ vận tải chưa được chú trọng phát triển. Điều này đã hạn chế khá nhiều khả năng phát triển của ngành dịch vụ được xem là có lợi thế phát triển của tỉnh. 


Vì vậy, trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là:


1) Tăng cường khả năng tiếp cận của các cơ sở cung cấp dịch vụ vận tải do địa phương quản lý đối với mọi đối tượng khách hàng hiện có trên địa bàn tỉnh, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế trung ương. Đồng thời, trên cơ sở đó, phát triển khả năng cung cấp dịch vụ vận tải cho các đối tượng khách hàng trong phạm vi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.


2) Chú trọng phát triển hoạt động xuất - nhập khẩu dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh. Trong đó, về xuất khẩu, trước hết tập trung xuất khẩu dịch vụ vận tải theo phương thức - cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Phương thức này áp dụng cho mọi phương thức vận tải hiện có trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo, từng bước phát triển xuất khẩu dịch vụ vận tải theo các phương thức khác, đặc biệt là đối với phương thức vận tải biển như thiết lập đại lý vận tải biển tại các nước, cho thuê tàu biển kèm thủy thủ, xuất khẩu thủy thủ, cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền của nước ngoài...  


Về nhập khẩu, hiện nay ở nước ta nói chung và trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đang nhập khẩu khá lớn các dịch vụ vận tải, nhất là vận tải đường biển và vận tải hàng không. Chẳng hạn, các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt nam chủ yếu xuất khẩu theo phương thức FOB và nhập khẩu theo điều kiện cơ sở giao hàng CIF, cùng với điều đó có nghĩa là chúng ta đang nhập khẩu dịch vụ vận tải đường biển. Do đó, để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ vận tải đang gia tăng nhanh trên địa bàn tỉnh và từng bước chuyển từ nhập khẩu sang xuất khẩu dịch vụ vận tải, việc nhập khẩu dịch vụ này có vai trò quan trọng. Trong đó, phương thức nhập khẩu quan trọng nhất cần được chú trọng là phương thức - thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dịch vụ này, tiếp đến là phương thức - thuê chuyên gia quản lý và lao động điều khiển các phương tiện vận tải, nhất là các phương tiện vận tải hiện đại. 


4.1.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho các phân ngành dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh


Nhìn chung, việc phát triển các ngành dịch vụ phụ thuộc vào hai bộ phận chủ yếu: 1) Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ theo nhu cầu xã hội; 2) Môi trường kinh doanh (phần mềm) và kiến thức, kỹ năng quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp trong các ngành dịch vụ. Trong đó, hệ thống cơ sở sở vật chất - kỹ thuật, xét theo tính chất đầu tư, lại bao gồm hai bộ phận cơ bản, một là hệ thống thuộc chức năng đầu tư cung cấp cơ sở hạ tầng của Nhà nước và hai là hệ thống do doanh nghiệp đầu tư xuất phát từ mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp (thuộc mọi thành phần kinh tế).


Đối với ngành dịch vụ vận tải, bộ phận kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư và cung cấp có ý nghĩa quan trọng và quyết định khả năng phát triển của các doanh nghiệp trong ngành. Do đó, việc quy hoạch kết cấu hạ tầng cho ngành giao thông trên địa bàn tỉnh là yếu tố tiên quyết đối với khả năng phát triển của các phân ngành dịch vụ vận tải trong thời kỳ 2006 - 2015. Cụ thể, qui hoạch kết cấu hạ tầng theo các phân ngành dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như sau:


a) Về vận tải đường bộ:


Tổng chiều dài đường bộ của tỉnh hiện nay là 2.218,82 km, trong đó có 375,9 km đường bê tông nhựa, 668,92 km đường nhựa, 810,69 km đường đá dăm, cấp phối và 763,3 km đường loại khác. So với cả nước mật độ đường giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khá cao (1,32 km/km2; 2,69 km/1000 dân). Nhìn chung, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đầu tư phát triển khá nhanh với chất lượng tốt trong giai đoạn vừa qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của phân ngành dịch vụ vận tải đường bộ trong giai đoạn tới.  


Về quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ trong thời kỳ 2006 - 2015, theo qui hoạch sẽ đầu tư xây dựng mới một số tuyến trục quan trọng sau: 


(1) Tuyến đường cao tốc Sài Gòn - Vũng Tàu (cùng với trung ương và các tỉnh có liên quan); 


(2) Tuyến đường trục chạy dọc cụm cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép; 


(3) Đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu; 


(4) Tuyến đường Vũng Tàu - Gò găng - Long Sơn - Quốc lộ 51; 


(5) Cải tạo nâng cấp các đường Quốc lộ 51, 55, 56.


Đồng thời, tiếp tục đầu tư mới, nâng cấp và nhựa hóa các đường giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông trong các đô thị, đặc biệt là hệ thống giao thông tại các khu đô thị mới. 


b) Về vận tải đường sắt:


Xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu với các nhà ga gắn liền với các khu công nghiệp, bến cảng như: Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Thị Vải - Cái Mép, Long Hương, Bà Rịa, Bến Đình. 


c) Về vận tải hàng không:


Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 sân bay: (1) Sân bay Vũng Tàu có chiều dài đường băng 1.800 m, chủ yếu phục vụ cho ngành dầu khí; (2) Sân bay Côn Đảo đã được nâng cấp sửa chữa, hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 02 năm 2004, loại máy bay ATR - 72 (chở 70 khách) lên xuống được, đáp ứng nhu cầu giao thông giữa Côn Đảo và đất liền. Trong giai đoạn tới, tiếp tục nâng cấp sân bay Cỏ ống theo hướng xây dựng nhà ga, kéo dài đường băng và mở rộng chiều ngang sân bay đảm bảo cho loại máy bay Airbus 150 chỗ có thể lên xuống được, nhằm phục vụ vận chuyển hành khách, du lịch. 


d) Về vận tải đường thủy nội địa:


Hệ thống giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn liền với sông Thị Vải - Cái Mép, sông Dinh, vịnh Gành Rái và hệ thống các sông rạch khác. Có thể nói, hệ thống giao thông đường thủy nội địa của tỉnh hiện nay vừa được sự hỗ trợ vừa góp phần củng cố và phát triển phân ngành dịch vụ vận tải đường biển tạo thành hệ thống giao thông thủy đối nội và đối ngoại. Hệ thống này nối kết tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và thế giới. Tổng chiều dài đường sông là 242 km, trong đó có 92 km có mực nước sâu trên 2 m. Về quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2006 - 2010 như sau:


(1) Nạo vét, chỉnh trị luồng vận chuyển trên sông Dinh gắn với việc khai thác cụm cảng Bà Rịa;


(2) Nạo vét, chỉnh trị luồng vận chuyển Chà Và - Mũi Giui gắn với việc khai thác cụm cảng Gò Găng;


(3) Nghiên cứu tổng thể khu vực Cửa Lấp để đảm bảo luồng ra, vào ổn định, tránh xói lở hai bên bờ;


(4) Nạo vét luồng Mỏ Nhát để phát triển các cảng Hải Sơn, Mỏ Nhát


Sau năm 2010, tiếp tục khai thác các luồng còn lại để hoàn chỉnh mạng lưới vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh bà Rịa - Vùng Tàu.


d) Về vận tải đường biển:


Hệ thống giao thông đường biển thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có chiều dài 59 km, bao gồm: 


1) Luồng Thị Vải - Vũng Tàu dài 47 km, trong đó đoạn tới Thị Vải có độ sâu 14 m cho phép tàu 50.000 DWT di chuyển, đoạn Cái mép - Phú Mỹ có độ sâu 12 m nếu tận dụng thủy triều có thể cho phép tàu 50.000 DWT di chuyển, đoạn vào cụm cảng Gò Dầu sâu 10,6 m cho phép tàu 15.000 DWT di chuyển;


2) Luồng sông Dinh dài 12 km với dộ sâu 6,7 m, cho phép tàu 10.000 DWT vào cảng Vietso Petro.


Trong thời kỳ 2006 - 2015, các luồng hàng hải này sẽ được đầu tư nạo vét và khai thông để cho phép các tàu có trọng tải lớn hơn có thể cập cảng.


e) Hệ thống cảng và kho bãi hỗ trợ vận tải đường thủy nội địa và vận tải đường biển.


Hiện nay trên toàn địa bàn tỉnh có 19 cảng sông, biển, trong đó có 8 cảng biển đang được khai thác. Tuy cảng biển được coi là một trong những thế mạnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của cảng biển như hệ thống kho bãi, kho lưu để lưu trữ hàng hóa tại các cảng biển, sông đều kém chất lượng, các dịch vụ về hậu cần phục vụ cho công tác này đều không theo quy trình hoặc không đáp ứng được yêu cầu khách hàng, không bao trọn gói được từ khâu bốc xếp, lưu kho, vận tải, các loại trang thiết bị như hệ thống băng chuyền, xe nâng hàng... đều chưa đáp ứng yêu cầu. Ngay cả đội ngũ nhân công thực hiện công việc bốc xếp hàng hóa cũng chưa đạt được sự chuyên nghiệp, điều này sẽ làm giảm khối lượng hàng hóa vận tải do khả năng xếp hàng kém, chậm... Các dịch vụ hỗ trợ tàu quốc tế như tiếp nhiên liệu, sửa chữa, bảo dưỡng đều chưa được cung cấp, hoặc nếu có thì cũng không đáp ứng được yêu cầu. Hệ thống phương tiện vận tải chất lượng kém, dịch vụ chăm sóc khách hàng không chuyên nghiệp, hệ thống bến bãi hoạt động không theo quy trình, hiện tượng chèo kéo khách, tranh giành khách... còn xảy ra nhiều. Tình trạng này đã gây hạn chế rất lớn đến khả năng phát triển các phân ngành dịch vụ vận tải biển và đường thủy nội địa. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015 và đến 2020, qui hoạch phát triển hệ thống cảng và kho bãi nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ cảng trên địa bàn tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu được xác định như sau:


- Về quy hoạch phát triển cảng biển, ngoài 8 cảng đang khai thác, đến năm 2020 sẽ qui hoạch cụm cảng Thị Vải - Vũng Tàu bao gồm 25 cảng. Trong đó, đến năm 2010 sẽ xây dựng thêm 10.703 m cảng với diện tích 747 ha và đến năm 2020 sẽ xây dựng thêm 2.850 m cảng với diện tích 148 ha.


- Về quy hoạch phát triển cảng thủy nội địa: đến năm 2010 sẽ xây dựng thêm 3.165 m cảng với diện tích 143,3 ha, trong đó riêng cảng cá có chiều dài 1.175 m với diện tích 66 ha; đến năm 2020 sẽ xây dựng thêm 6.193 m cảng với diện tích 301 ha, trong đó riêng cảng cá có chiều dài 1.703 m với diện tích 112 ha.



- Đối với hệ thống cảng biển, bến bãi, kho lưu:


Hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xây dựng với các mục tiêu: (1) Hỗ trợ các cảng thành phố Hồ Chí Minh và chuyển tải hàng hóa cho đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và tiểu vùng Sông Mekong; (2) Phục vụ cho các khu công nghiệp và các ngành xuất khẩu; (3) Góp phần tăng năng lực của ngành dịch vụ dầu khí; (4) Hình thành một cụm cảng lớn nhất khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu về cảng biển và hàng hải trong khu vực và thế giới. 


Để thực hiện các mục tiêu phát triển trên đây, những cảng lớn cần được quy hoạch và đầu tư phát triển đến quy mô cần thiết. Cụ thể là:


Trên luồng hàng hải Thị Vải - Vũng Tàu sẽ bao gồm:


+ Cảng Bà Rịa Serece: hiện có 300 m bến đang hoạt động cho tàu trọng tải tới 30.000 DWT. Theo quy hoạch cần tiếp tục mở rộng cảng trên khu đất đã được cấp (700 m mặt sông) và cho phép tiếp nhận tàu có trọng tải 50.000 DWT.


+ Cảng Quốc tế Thị Vải đang xây dựng giai đoạn I (200 m bến). Cảng này khi xây dựng hoàn chỉnh có chiều dài bến 678 m cho tàu trọng tải 50.000 DWT ra vào. Cảng Container Quốc tế Thị Vải - Cái Mép đang trình Thủ tướng phê duyệt BCNCKT, JBIC đang thẩm tra để báo cáo Chính phủ Nhật, sau đó sẽ tiến hành thiết kế, dự  án gồm 2 cảng: Cảng Cái Mép, tàu 80.000 DWT ra vào được, diện tích khu cảng 27 ha, xây dựng 2 cầu tàu, mỗi cầu tàu dài 300 m; Cảng Thị Vải, tàu 50.000 DWT ra vào được, diện tích khu cảng 18 ha, xây dựng 2 cầu tàu, mỗi cầu tàu dài 300 m, công suất dự kiến 6,6 triệu tấn/năm.


+ Cảng Interflour: cảng chuyên dùng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Interflour Việt Nam làm chủ đầu tư, chiều dài bến 300 m, cho tàu trọng tải 30.000 DWT. Đã xây dựng xong và Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã công bố đưa vào khai thác.


+ Ngoài ra, bên cạnh các cảng chuyên dùng như: cảng Nhà máy điện Phú Mỹ, cảng ximăng Holcim, cảng Nhà máy thép Phú Mỹ... các cảng chuyên dùng đang thi công khác như: cảng PVC, cảng dầu Petec. 


Trên luồng hàng hải sông Dinh - Vũng Tàu bao gồm các cảng như: cảng Hải sản Trường Sa, cảng Vieco, cảng Cát Lở, cảng dầu K2, cảng xăng dầu Thắng Lợi, cảng dầu PTSC, cảng Hải đoàn Biên phòng 18, cảng du lịch dầu khí PTSC, cảng Vietsovpetro.


Ngoài ra, tại huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục phát triển cảng cá Bến Đầm dài 336m, phục vụ hậu cần nghề cá.


Để tăng cường khai thác có hiệu qủa các cảng được đầu tư xây dựng trong thời thời kỳ 2006 - 2015, cần xây dựng hệ thống cảng đồng bộ với xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để cung cấp các dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ kho và lưu kho, dịch vụ sửa chữa tàu thuyền,...


4.2. Ngành thương nghiệp (dịch vụ phân phối)


Ngành dịch vụ phân phối hiện đứng thứ ba về tốc độ tăng trưởng và đang có những đóng góp lớn nhất vào GDP chung và tạo việc làm cho lao động, nhất là đối với lao động chưa qua đào tạo tại các khu đô thị và lao động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo các nguyên tắc lựa chọn theo quan điểm lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên đây, việc phát triển ngành dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu dành được mức ưu tiên thứ 2 sau ngành dịch vụ vận tải. 


Theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển của ngành dịch vụ phân phối hiện nay như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành mới đạt 4/10 điểm, tức là hiện đang phát triển dưới mức tiềm năng. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua ở mức dưới trung bình, đạt mức 4/10 điểm.


+ Trình độ phát triển so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mới chỉ nhỉnh hơn chút ít, đạt 5,5/10 điểm và so với cả nước là 5,2/10 điểm. 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam đạt 7,8/10 điểm và đối với cả nước đạt 7,4/10 điểm. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, triển vọng phát triển ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáng sủa hơn nếu tăng cường khai thác tiềm năng phát triển hiện có. Đồng thời, những cơ hội phát triển mới do sự phát triển nhanh của các ngành dịch vụ khác, nhất là dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải...
Định hướng phát triển ngành dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015 được xác định như sau :


4.2.1. Phương hướng phát triển các phân ngành dịch vụ, phương thức kinh doanh dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh


Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ phân phối bao gồm các phân ngành chính là bán buôn, bán lẻ, đại lý hoa hồng và nhượng quyền kinh doanh. Các phân ngành dịch vụ này đã phát triển trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, phân ngành dịch vụ nhượng quyền kinh doanh vẫn chưa thực sự phát triển. 


Ngành dịch vụ phân phối, mặc dù không được xem là ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt, nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế vì vai trò của nó đối với khu vực sản xuất hàng hóa, nhất là sản xuất nông nghiệp, đối với việc cung cấp hàng hóa cho tiêu dùng xã hội và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động, nhất là đối với các khu vực có tỷ lệ lao động nông nghiệp cao và đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa. Đồng thời, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc phát triển ngành dịch vụ phân phối còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển đối với việc hình thành các khu công nghiệp tập trung, các điểm du lịch - những lĩnh vực được quan tâm phát triển của tỉnh hiện nay. 


Vì vậy, trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu là: 


1) Tập trung phát triển nhanh phân ngành dịch vụ phân phối bán lẻ theo hướng hiện đại hóa tương xứng với trình độ thu nhập của dân cư trên địa bàn tỉnh.


2) Bên cạnh những phân ngành dịch vụ phân phối như bán buôn, bán lẻ và đại lý hoa hồng, trong thời kỳ 2006 - 2015 tỉnh cần nghiên cứu phát triển phân ngành nhượng quyền kinh doanh từ các nhà phân phối có uy tín trong nước và quốc tế để góp phần hiện đại hóa hoạt động kinh doanh bán buôn và bán lẻ. 


Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ phân phối:


Đối với ngành dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực tế cho thấy, các nhà cung cấp dịch vụ thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng vai trò quan trọng, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, tiếp đến là quốc doanh địa phương, trung ương và cuối cùng là khu vực vực có vốn đầu tư nước ngoài với tỷ lệ đóng góp vào GDP thương mại khoảng 7%. Sự hiện diện thương mại của các nhà phân phối nước ngoài trên địa bàn tỉnh chính là một phương thức nhập khẩu dịch vụ phân phối. Trong khi đó, các doanh nghiệp phân phối trong tỉnh (quốc doanh và ngoài quốc doanh) đều có quy mô nhỏ, kinh doanh theo phương thức truyền thống và hầu như chưa có khả năng thiết lập sự hiện diện thương mại ở nước ngoài. Nhìn chung, việc xuất khẩu dịch vụ của các nhà phân phối trong tỉnh theo 4 phương thức, kể cả phương thức phổ biến nhất là cung cấp qua biên giới (xuất khẩu hàng hóa) cũng còn hạn chế do qui mô xuất khẩu nhỏ, hầu hết các mặt hàng hóa chưa có thương hiệu của nhà phân phối và hầu như chưa được đưa trực tiếp vào hệ thống phân phối của nước nhập khẩu, mà chủ yếu phải thông qua các nhà nhập khẩu trung gian. Việc thiết lập hiện diện thương mại của nhà phân phối trong tỉnh ở nước ngoài cũng chưa hoàn toàn rõ ràng trong thời kỳ 2006 - 2015.


Vì vậy, trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là:


1) Tập trung xây dựng một số nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh có khả năng phát triển các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại theo chuỗi cả ở trong tỉnh, trong vùng và trong nước góp phần hạn chế bớt nhu cầu nhập khẩu dịch vụ từ các nhà phân phối nước ngoài. Mặc dù trong lĩnh vực dịch vụ phân phối, hiện nay Nhà nước đã cho phép các nhà phân phối nước ngoài tham gia vào thị trường bán lẻ và các nhà phân phối nước ngoài đã nhanh chóng tiếp cận thị trường bán lẻ trong nước. Tuy nhiên, do vấn đề giải quyết việc làm và sự hạn chế về năng lực cạnh tranh của các nhà phân phối trong tỉnh, nhất là các hộ kinh doanh tại các chợ đã đặt ra yêu cầu giám sát sự gia tăng thị phần của các nhà phân phối nước ngoài. 


2) Trong hoạt động xuất - nhập khẩu dịch vụ phân phối, do khả năng phát triển xuất khẩu còn hạn chế, ít nhất đến năm 2010 nếu tập trung phát triển các nhà phân phối lớn, do đó, trước hết cần khuyến khích xây dựng thương hiệu của các nhà phân phối trong tỉnh. Về nhập khẩu, có thể nhập khẩu dịch vụ phân phối thông qua phương thức - thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực vận phối trong cả hai phân ngành bán buôn và bán lẻ. Đồng thời, có thể khuyến khích nhập khẩu theo phương thức - thuê chuyên gia giỏi trong lĩnh vực phát triển hệ thống phân phối.  


4.2.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho các phân ngành dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh


Nhìn chung, hệ thống cơ sở sở vật chất - kỹ thuật đối với ngành dịch vụ phân phối thường do các doanh nghiệp phân phối (thuộc mọi thành phần kinh tế) đầu tư vì mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, trong đó có một bộ phận kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư và cung cấp là hệ thống chợ, nhất là tại các vùng miền núi, hải đảo, cùng đặc biệt khó khăn. Bộ phận kết cấu hạ tầng thương mại này chủ yếu có ý nghĩa quan trọng và quyết định khả năng phát triển kinh doanh của các hộ kinh doanh nhỏ trong phân ngành dịch vụ bán lẻ. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đang thực hiện hỗ trợ đầu tư (khoảng 30% giá trị đầu tư) đối với các chợ đầu mối, chợ hạng I nhằm phát triển hoạt động thu hút và phát luồng hàng hóa, chủ yếu là hàng hóa nông sản -  lĩnh vực bán buôn và bán lẻ. Ngoài ra, để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, Nhà nước cũng đầu tư xây dựng một số trung tâm hội chợ triển lãm thương mại. Do đó, phương hướng quy hoạch kết cấu hạ tầng cho ngành dịch vụ phân phối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015 như sau:


a) Đối với hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh:


Theo quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, mật độ chợ tính theo diện tích lãnh thổ và xã, phường hiện nay khá lớn và vẫn tiếp tục gia tăng trong thời kỳ quy hoạch. Tuy nhiên, trong đà tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu của tỉnh hiện nay và sự kiện Việt Nam gia nhập WTO với những cam kết về mở cửa thị trường bán lẻ, việc thực hiện qui hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh cần được điều chỉnh theo hướng:


+ Tại các khu đô thị (thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa) trong thời kỳ quy hoạch 2006 - 2015 sẽ diễn ra xu hướng phát triển nhanh các cửa hàng bán lẻ quy mô lớn, các cửa hàng vận doanh theo chuỗi, siêu thị,... cũng như việc hình thành các cơ sở cung cấp dịch vụ hậu cần ở ngoại vi, hay vùng phụ cận khu đô thị. Do đó, việc phát triển thêm chợ bán lẻ qui mô hạng I, II mới cần được hạn chế, mặc dù tại các khu đô thị này, những điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển chợ bán lẻ quy mô hạng I, II vẫn khá vững chắc, nhất là trong giai đoạn 2006 - 2010. Thay vào đó, để dáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường xuyên của dân cư và để giải toả bớt áp lực đối với các chợ hạng I, II hiện có, tỉnh cần xem xét phát triển chợ bán lẻ có quy mô hạng III tại các khu, cụm dân cư, nhất là các khu dân cư đô thị hóa mới.


+ Chợ bán lẻ có quy mô hạng II sẽ được chú trọng phát triển trong thời kỳ 2006 - 2020 tại các khu vực đô thị - thị trấn, huyện lỵ trong tỉnh. Tuy nhiên, đối với huyện lỵ, thị trấn có mật độ và quy mô dân số đô thị thấp thì có thể chỉ cần phát triển các chợ hạng III, nhưng có phương án dự phòng về diện tích mặt bằng phù hợp với những phiên chợ có số lượng người tham gia đông và khi cần thiết có thể phát triển lên chợ bán lẻ quy mô hạng II.


+ Chợ có quy mô hạng III chủ yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh tại các khu đô thị và địa bàn nông thôn. Trong thời kỳ 2006 - 2015, đối với khu vực đô thị các chợ này sẽ được quy hoạch phát triển theo mô hình “chợ đóng”, tức là, người kinh doanh gia nhập vào hoạt động kinh doanh tại một chợ phải có giấy phép, có địa điểm kinh doanh cố định trong chợ. Đối với chợ ở khu vực xã sẽ phát hình theo mô hình “chợ mở” tạo điều kiện cho người sản xuất nhỏ, lao động nông nhàn gia nhập chợ thuận lợi. 


b) Đối với hệ thống bán lẻ truyền thống khác trên địa bàn tỉnh:


Các cửa hàng bán lẻ truyền thống do các cá nhân, hộ gia đình tự tổ chức kinh doanh hiện nay vẫn phát triển khá phổ biến trên địa bàn tỉnh tuy mang lại sự thuận tiện cho người mua, nhưng cũng tạo ra những cản trở về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Phù hợp với phương hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, phương hướng qui hoạch loại hình này là lựa chọn một số khu vực để hình thành các khu phố, dãy phố tập hợp các cửa hàng bán lẻ truyền thống. Đồng thời, qui định các cửa hàng bán lẻ truyền thống chỉ được phép mở tại các khu vực này. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và bảo vệ cửa hàng bán lẻ truyền thống trước sức cạnh tranh của các nhà phân phối lớn cũng cần có qui định về việc cấp phép xây dựng siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện đại tại các khu vực bán lẻ truyền thống. Bên cạnh đó, tại các khu vực khác có thể khuyến khích các nhà phân phối có năng lực phát triển hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện đại vận doanh theo chuỗi. Hoàn thành xây dựng chợ mới Vũng Tàu. 


c) Đối với hệ thống bán lẻ hiện đại trên địa bàn tỉnh:


Với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và mức thu nhập bình quân đầu người cao, hệ thống bán lẻ hiện đại sẽ có điều kiện phát triển nhanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015. Do đó, trong qui hoạch phát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh cần chú trọng đến một số vấn đề sau: 1) Bảo vệ khu vực bán lẻ truyền thống, kể cả loại hình chợ trước sức cạnh tranh mạnh mẽ của loại hình bán lẻ hiện đại vì liên quan đến vấn đề tạo việc làm và ổn định thị trường; 2) Kiểm soát sự gia tăng thị phần của các loại hình bán lẻ hiện đại. Về phương hướng qui hoạch loại hình này, nên tập trung vào các khu du lịch, các khu đô thị mới.


Xây dựng tổ hợp siêu thị - chung cư cao tầng Vũng Tàu, Siêu thị hàng lưu niệm Vũng Tàu và các Trung tâm Thương mại tại Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ.


d) Đối với hệ thống thương nghiệp bán buôn trên địa bàn tỉnh:


Trong thời kỳ quy hoạch 2006 - 2015, hệ thống thương nghiệp bán buôn trên địa bàn tỉnh có thể phát triển theo những hướng cơ bản sau:


+ Tiếp tục củng cố hoạt động bán buôn của của các chợ quy mô lớn, chợ đầu mối thu gom và phát luồng hàng hóa hiện nay;


+ Phát triển các nhà phân phối lớn trên địa bàn có khả năng phát triển các siêu thị, cửa hàng vận doanh theo chuỗi. Chính các nhà phân phối này sẽ tham gia vào hệ thống thương nghiệp bán buôn do nhu cầu tiêu thụ hàng hoá lớn và khả năng tạo lập nguồn hàng lớn;


+ Từng bước hình thành các trung tâm logistics có khả năng cung cấp các dịch vụ hậu cần theo chuỗi từ việc tìm kiếm nguồn hàng trên thị trường đến việc cung cấp hàng hoá cho các cơ sở tiêu thụ.  


4.3.  Ngành du lịch


Du lịch coi là ngành dịch vụ mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành dịch vụ được xem là có lợi thế phát triển và đang dành được sự quan tâm phát triển của tỉnh. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh hiện đứng thứ 2 về thu hút lực lượng lao động nhưng đứng thứ 7 về tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ đóng góp vào GDP. Theo các nguyên tắc lựa chọn trong quan điểm lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên đây, việc phát triển ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu dành được mức ưu tiên thứ 3 sau ngành dịch vụ vận tải và dịch vụ phân phối. 


Đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển ngành dịch vụ du lịch hiện nay, như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành mới đạt 3,6/10 điểm, tức là hiện đang phát triển dưới mức tiềm năng. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua ở mức trên trung bình chút ít, đạt mức 5,8/10 điểm.


+ Trình độ phát triển so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 6,4/10 điểm và so với cả nước là 7,5/10 điểm. 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam đạt 9/10 điểm và đối với cả nước đạt 9,2/10 điểm. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, những cơ hội phát triển mới do sự phát triển nhanh của các ngành dịch vụ khác, nhất là dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ vận tải, dịch vụ giải trí... đặc biệt nếu tăng cường đầu tư khai thác tiềm năng phát triển hiện có thì triển vọng phát triển ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáng sủa hơn. Theo các chuyên gia trong tỉnh, có 83,3% ý kiến đánh giá Bà Rịa - Vũng Tàu có thể trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ du lịch ở quy mô vùng và quy mô cả nước, 66% ý kiến đánh giá có thể trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ du lịch ở quy mô khu vực vào năm 2010.


4.3.1. Phương hướng phát triển các phân ngành dịch vụ, phương thức kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh


Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ du lịch và liên quan đến lữ hành bao gồm các phân ngành chính: 1) Khách sạn, nhà hàng; 2) Dịch vụ đại lý lữ hành và các công ty điều hành tua; 3) Dịch vụ hướng dẫn du lịch; 4) Các dịch vụ khác. Các phân ngành dịch vụ này đã phát triển trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, trong thống kê hiện nay mới chỉ bao gồm phân ngành khách sạn, nhà hàng. Do đó, tỷ lệ đóng góp vào GDP chung của ngành du lịch chưa được phản ánh đầy đủ trong thống kê. 


Ngành dịch vụ du lịch được xem là ngành dịch vụ cuối cùng chứ không phải là ngành dịch vụ trung gian, nhưng luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế vì vai trò hỗ trợ của nó đối với nhiều ngành khác như ngành dịch vụ giải trí, thương mại, giao thông, vận tải… Đồng thời, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc phát triển ngành dịch vụ du lịch còn có vai trò quan trọng trong việc khai thác tiềm năng du lịch góp phần tạo thu nhập, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu là: 


1) Tập trung phát triển nhanh phân ngành dịch vụ đại lý lữ hành và các công ty điều hành tua, phân ngành dịch vụ hướng dẫn du lịch.


2) Cùng với việc phát triển các phân ngành dịch vụ du lịch, trong thời kỳ 2006 - 2015, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cần phát triển mạng dịch vụ điều hành tua, hoặc liên kết với thành phố Hồ Chí Minh để đưa tỉnh trở thành một trong những trung tâm điều hành tua quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. 


Về phương hướng khai thác các tài nguyên du lịch và phát triển loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh:



Như đã nêu trong chương I, tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khá phong phú, bao gồm: tài nguyên du lịch biển; tài nguyên du lịch văn hoá; tài nguyên du lịch sinh thái; tài nguyên du lịch và nghỉ dưỡng,… Thêm vào đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi trong khu vực ảnh hưởng cận kề của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, của các khu du lịch nổi tiếng của khu vực là Bali của Indonexia, Pukhet của Thái Lan, Trung Quốc... Đây là những lợi thế để có thể liên kết với các hãng lữ hành quốc tế trong việc xây dựng  các tour du lịch quốc tế. Với các tài nguyên du lịch đó, các loại hình sẽ du lịch được tập trung khai thác bao gồm:


Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần: đây là loại hình có thể hỗ trợ để thu hút khách vào các loại hình du lịch khác. Các khu vực cần phát triển mạnh loại hình du lịch này có: các khu du lịch ven biển như Chí Linh, Cửa Lấp, bãi tắm Thùy Vân, khu vực Hoa Anh Đào, Minh Đạm, Hồ Tràm - Hồ Cốc, khu du lịch suối khoáng nóng Bình Châu.


Du lịch MICE: tập trung đầu tư các trung tâm hội chợ triển lãm, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại có khả năng tổ chức các hội nghị, hội thảo tầm cỡ quốc tế ở thành phố Vũng Tàu, Long Điền, Xuyên Mộc... Có thể thành lập một tổ chức trực thuộc Hiệp hội Du lịch nhằm tập hợp các doanh nghiệp có khả năng tiếp thị, phục vụ khách MICE.


Du lịch sinh thái: đến năm 2006 hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng 2 khu du lịch sinh thái: Vườn Quốc gia Côn Đảo và Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để phát triển du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ môi trường.


Du lịch văn hóa - thể thao: có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 ngành văn hóa - thông tin và du lịch trong việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng theo hướng kết hợp khai thác du lịch với tuyên truyền, quảng bá thu hút khách du lịch. Xây dựng và khai thác các lễ hội văn hóa truyền thống để thu hút khách, tôn vinh nét văn hóa đặc trưng của tỉnh. Tổ chức xây dựng các loại hình du lịch mới lạ, hấp dẫn như: nhảy dù, tham quan tỉnh bằng máy bay trực thăng, bắn súng thần công, bắn pháo sáng... Cải tạo Nhà thi đấu đa năng để có thể tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao tầm quốc gia.


Hình thành các tour du lịch đặc trưng phục vụ cho từng đối tượng du khách: tour tham quan chiến trường xưa dành cho cựu binh Mỹ - úc, tour hành hương đến các chùa chiền nhân dịp các lễ hội, tour du lịch sinh thái cho học sinh, sinh viên, tour nghỉ dưỡng kết hợp với tham gia các trò chơi có thưởng cho giới trẻ, tour du lịch ẩm thực, thể thao, tìm cảm giác mới lạ như chơi golf, ca nô kéo dù, qua đêm trên phao nổi, câu cá sấu...


Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ du lịch:


Nhìn chung, trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại dịch vụ được thực hiện phổ biến nhất là theo 3 phương thức: 1) Cung cấp dịch vụ du lịch qua biên giới (hướng dẫn du lịch, điều hành tua qua mạng Internet); 2) Di chuyển của người du lịch qua nước khác; 3) Thiết lập hiện diện thương mại tại nước ngoài - khách sạn, nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ của các công ty điều hành tua… Thực tế, trong phân ngành khách sạn, nhà hàng, theo thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, các nhà cung cấp dịch vụ thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng vai trò quan trọng, tiếp đến là quốc doanh trung ương, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và cuối cùng là khu vực quốc doanh địa phương với tỷ lệ đóng góp vào GDP của ngành khoảng 12,2%. Tuy nhiên, các khách sạn, nhà hàng thuộc khu vực ngoài quốc doanh hiện vẫn ở quy mô nhỏ, đơn lẻ. Trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu là:


1) Tập trung xây dựng các công ty điều hành tua có quy mô, phạm vi hoạt động lớn để phát triển các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ trong lĩnh vực du lịch. 


2) Trong hoạt động xuất - nhập khẩu dịch vụ du lịch, do nhu cầu du lịch của người tiêu dùng trong nước ngày càng tăng cùng với mức độ cải thiện về thu nhập, tỉnh cần chú trọng phát triển cả về xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ du lịch. Về xuất khẩu, do hạn chế về khả năng mở rộng kinh doanh của các công ty du lịch, các khách sạn, nhà hàng trong tỉnh nên tập trung phát triển xuất khẩu theo phương thức cung cấp dịch vụ cho khách du lịch nước ngoài và từng bước phát triển phương thức cung cấp dịch vụ du lịch qua biên giới (qua mạng). Về nhập khẩu, phát triển theo cả 3 phương thức phổ biến trên.   


4.3.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng trong ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh


Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật đối với ngành dịch vụ du lịch cũng bao gồm hai bộ phận, do Nhà nước đầu tư và do các doanh nghiệp du lịch (thuộc mọi thành phần kinh tế) đầu tư vì mục tiêu lợi nhuận. Trong đó, bộ phận do các doanh nghiệp đầu tư đã phát tiển khá nhanh. Các thành phần kinh tế đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực du lịch, có 69 dự án đăng ký đầu tư trên diện tích 1.132 ha với tổng số vốn 3.796 tỷ đồng và 402 triệu USD, 12 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác với quy mô 108 ha, vốn đầu tư 514 tỷ đồng; 10 dự án đang xây dựng, quy mô 37,4 ha; vốn đầu tư 659 tỷ đồng và 2,5 triệu USD; 47 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư với quy mô 986 ha, vốn đầu tư 2.617 tỷ đồng và 399 triệu USD. Bộ phận kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thường gắn liền với việc tôn tạo, bảo vệ và tạo điều kiện khai thác tốt các tài nguyên du lịch. Hiện nay, tỉnh đã góp vốn đầu tư vào các dự án: cáp treo Núi Lớn - Núi Nhỏ, Khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, Khu du lịch Kỳ Vân. Tuy nhiên, những tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa được khai thác có hiệu quả, tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng này là thiếu đầu tư vào những công trình quy mô lớn, đầu tư tôn tạo nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, đầu tư bảo vệ và tạo điều kiện khai thác thuận lợi các tài nguyên du lịch đó. Chẳng hạn, tình trạng mất cân đối giữa sự gia tăng đầu tư của khu vực doanh nghiệp vào hệ thống nhà nghỉ, khách sạn và việc quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu vui chơi giải trí, hay việc tổ chức không gian nơi bãi tắm theo kiểu chia nhỏ cho nhiều tư nhân thuê... Do đó, phương hướng quy hoạch kết cấu hạ tầng trong ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015, như sau:


+ Đẩy mạnh đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.


+ Đầu tư xây dựng tạo thêm các tour, tuyến mới và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.


Cụ thể, theo quy hoạch của Sở Du lịch, các trung tâm du lịch - cụm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh như sau:


Trung tâm Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các vùng phụ cận: là trung tâm du lịch văn hóa, lễ hội, giải trí về đêm, thể thao, thương mại, hội nghị của tỉnh với các sản phẩm du lịch tiêu biểu như:



- Du lịch tham quan các di tích văn hóa, lễ hội, cảnh quan; 



- Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, thể thao biển, giải trí;



- Du lịch văn hóa kết hợp thể thao; 



- Du lịch MICE;



- Du lịch sinh thái sông nước.


Cụm du lịch Long Hải - Phước Hải: là cụm văn hóa, thể thao tổng hợp, nghỉ dưỡng biển cao cấp của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ với các sản phẩm du lịch:



- Du lịch tham quan các di tích văn hóa lịch sử, lễ hội;



- Du lịch thể thao biển và núi, thể thao tổng hợp, vui chơi giải trí;



- Du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp.



Cụm du lịch Núi Dinh - Bà Rịa


- Là cụm nghỉ dưỡng núi, hỗ trợ thành phố Vũng Tàu phát triển du lịch thương mại, hội nghị với các sản phẩm du lịch tiêu biểu như:



- Du lịch nghỉ dưỡng núi cao cấp, thể thao núi;



- Du lịch thể thao núi;



- Tham quan các di tích văn hoá, lịch sử, lễ hội;



- Du lịch MICE.


Cụm du lịch Bình Châu - Hồ Linh


- Là cụm du lịch sinh thái rừng nguyên sinh, điều dưỡng chữa bệnh với các sản phẩm du lịch:



- Du lịch sinh thái rừng nguyên sinh, nghiên cứu khoa học;



- Du lịch điều dưỡng, chữa bệnh bằng suối khoáng nóng;



- Du lịch nghỉ dưỡng biển.



Cụm du lịch Côn Đảo



- Là cụm du lịch sinh thái rừng, biển đảo, tham quan di tích lịch sử cách mạng, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế, theo mô hình một đặc khu kinh tế du lịch với các sản phẩm:



- Du lịch tham quan di tích cách mạng;



- Du lịch sinh thái;



- Du lịch thể thao biển và núi;



- Du lịch nghỉ dưỡng biển và núi;



- Giải trí cao cấp: Casino, chơi golf;



- Du lịch MICE.



Bên cạnh việc tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khung cho các khu du lịch trọng điểm này, tỉnh cần chú trọng đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí mua sắm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các khu vui chơi giải trí phục vụ khách nước ngoài cũng như trong nước là quá nghèo nàn và đơn điệu. Sản phẩm du lịch vẫn dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên. Kinh nghiệm của một số nước như Thái Lan, Indonexia cho thấy, chi phí cho sự di chuyển của khách du lịch được các hãng du lịch giảm thiểu tối đa nhờ sự kết hợp với các trung tâm mua sắm giải trí, cũng như sự phối hợp giữa ngành vận tải và ngành du lịch để khai thác khách hàng.


4.4. Dịch vụ bưu chính - viễn thông


Nếu xem xét cơ cấu GDP và tình hình phát triển các ngành công nghiệp, ngành vận tải, du lịch... trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể nhận định rằng đây là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành bưu chính - viễn thông. Thực tế, trong những năm vừa qua ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông đã phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân lên tới trên 24,77%/năm. Theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển của ngành bưu chính - viễn thông trong giai đoạn vừa qua, như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành đạt tới 9/10 điểm, tức là hiện đang phát triển sát với giới hạn tiềm năng. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua cũng ở mức độ khá cao, đạt mức 8/10 điểm.


+ Trình độ phát triển ngành dịch vụ này của tỉnh so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt tới 8,8/10 điểm và so với cả nước là 8,5/10 điểm . 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 9,6/10 điểm và đối với cả nước đạt 9,5/10 điểm. 


Tuy ngành dịch vụ bưu chính viễn thông là một ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt trong nền kinh tế và đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhưng đứng thứ 6 về tỷ lệ đóng góp vào GDP. Đồng thời, với điểm xuất phát muộn, ngành công nghệ thông tin và viễn thông ở nước ta hiện nay nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng mới chỉ đáp ứng được những nhu cầu trung bình của người tiêu dùng dịch vụ, những công nghệ mang tính cạnh tranh, có vai trò hỗ trợ lớn cho phát triển các ngành kinh tế khác vẫn chưa cao. Chẳng hạn, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động của hệ thống cảng sông, biển chưa được áp dụng công nghệ số hóa. Mức độ giao dịch qua mạng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất ít... 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, theo các nguyên tắc lựa chọn trong quan điểm lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên đây, việc phát triển ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu dành được mức ưu tiên thứ 4 sau ngành dịch vụ vận tải, dịch vụ phân phối và dịch vụ du lịch. Mặt khác, triển vọng phát triển ngành dịch vụ này trong những năm tới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục được củng cố cùng với quá trình cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ của mọi đối tượng tiêu dùng và khả năng đầu tư công nghệ mới của tỉnh. Với triển vọng phát triển đó, ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015 được định hướng như sau:


4.4.1. Phương hướng phát triển các phân ngành dịch vụ, phương thức kinh doanh dịch vụ bưu chính - viễn thông trên địa bàn tỉnh


Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông bao gồm các phân ngành chính: 1) Dịch vụ bưu điện; 2) Dịch vụ báo chí; 3) Dịch vụ viễn thông; 4) Dịch vụ nghe nhìn. Các phân ngành dịch vụ 3 và 4 lại bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau. Trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay, nhiều dịch vụ thuộc phân ngành 3 vẫn chưa thực sự phát triển. Trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, công nghệ hiện đại để phát triển đầy đủ các dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.


 Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính viễn thông:


Đối với ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, việc phát triển thương mại dịch vụ vừa là thế mạnh, vừa là điều kiện cơ bản để phát triển hoạt động của ngành. Trong lĩnh vực dịch vụ này, thương mại dịch vụ có thể diễn ra thông qua tất cả các phương thức. Trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là  mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ bưu chính viễn thông theo mọi phương thức.  


4.4.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho các phân ngành dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh


Đối với ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến các thiết bị kỹ thuật và công nghệ, chứ không phải là các công trình xây dựng. Do đó, việc quy hoạch kết cấu hạ tầng cho ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:


- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho mạng lưới bưu điện, Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin quản lý nhà nước trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ở tất cả các cấp, ngành, địa phương; đến năm 2010 phải đưa vào vận hành toàn bộ hệ thống Chính phủ điện tử và cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.  


- Xây dựng và phát triển công dân điện tử: Đảm bảo trên 50% người lao động, 80% thanh niên biết sử dụng CNTT & TT, trong đó 40% được truy cập. Đảm bảo 100% xã có điểm bưu điện văn hoá và trung tâm giáo dục cộng đồng có kết nối Internet; phát triển và phổ cập hệ thống quản lý điện tử đến 100% số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, phổ cập sử dụng tin học cho trên 70% cán bộ y tế, xây dựng mạng quản lý dữ liệu y tế trên toàn tỉnh; ứng dụng CNTT&TT trong quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên, môi trường; ứng dụng thông tin trong văn hóa nghệ thuật, thông tin, báo chí.


- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: tin học hóa các quy trình cơ bản trong hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống lãnh đạo Đảng và đoàn thể; trực tuyến 80% dịch vụ hành chính công cơ bản, cung cấp thông tin và giao dịch trực tuyến trên 50% các loại dịch vụ công cộng cơ bản; xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mở về trao đổi và lưu trữ dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành dịch vụ kinh tế có tính hội nhập cao như viễn thông, ngân hàng, hải quan, du lịch, thuế…


- Xây dựng và phát triển doanh nghiệp điện tử: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp; phấn đấu 90% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, phát triển nguồn lực, quảng bá thương hiệu, tiếp thị, mở rộng thị trường; 50% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giám sát và cải tiến, tự động hóa các quy trình sản xuất, thiết kế, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.


- Phát triển giao dịch thương mại điện tử: đảm bảo 25-30% tổng số giao dịch của các ngành kinh tế được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch thương mại điện tử. Giao dịch thương mại điện tử có giá trị tăng gấp 10 lần so với năm 2002.


4.5. Dịch vụ giáo dục - đào tạo


Thực tế, trong những năm vừa, thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn đầu tư xã hội, ngành dịch vụ giáo dục và đào tạo đã phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân lên tới trên 22%/năm. Theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển của ngành giáo dục - đào tạo trong giai đoạn vừa qua như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành mới đạt tới 5,5/10 điểm, tức là hiện đang phát triển chỉ ở mức trung bình so với giới hạn tiềm năng. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua cũng ở mức độ trung bình, đạt mức 6/10 điểm.


+ Trình độ phát triển ngành dịch vụ này của tỉnh so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở mức khá cao, đạt tới 8,4/10 điểm, nhưng so với cả nước chỉ là 5,2/10 điểm . 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 8,8/10 điểm và đối với cả nước đạt 7,6/10 điểm. 


Ngành dịch vụ giáo dục - đào tạo là một ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt trong nền kinh tế và đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển bền vững. Trong những năm vừa qua, nhờ thực hiện chủ trương xã hội hóa, ngành giáo dục đào tạo cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, xuất phát từ mục tiêu cung cấp dịch vụ giáo dục - đào tạo cho người dân ở nước ta hiện nay, đặc biệt là chủ trương phổ cập giáo dục phổ thông, nên tỷ lệ đóng góp của ngành vào GDP chung thường không lớn. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, triển vọng phát triển ngành dịch vụ này trong những năm tới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục được củng cố cùng với quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, sự gia tăng nhu cầu giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề nhằm cung cấp lao động có kỹ năng cho các ngành công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và cho cả vùng kinh tế trọng điểm cũng như cả nước. Đồng thời, theo các nguyên tắc lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên đây, ngành dịch vụ này dành được mức ưu tiên thứ 6. Trên cơ sở đó, ngành dịch vụ giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu thời kỳ 2006 - 2015 được định hướng như sau:


4.5.1. Phương hướng phát triển các phân ngành dịch vụ, phương thức kinh doanh dịch vụ giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh


Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ giáo dục bao gồm các phân ngành chính: 1) Dịch vụ giáo dục đại học; 2) Dịch vụ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; 3) Dịch vụ giáo dục trung học phổ thông; 4) Dịch vụ đào tạo kỹ thuật. Trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay, dịch vụ giáo dục đại học và nhất là dịch vụ đào tạo kỹ thuật (đào tạo nghề) chưa thực sự phát triển. Đây cũng là những phân ngành dịch vụ mà tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu phải đối diện với thách thức cạnh tranh lớn từ thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, xuất phát từ mục tiêu phát triển chung của tỉnh, trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tiếp tục phổ cập giáo dục phổ thông, phát triển mạnh đào tạo nghề và từng bước phát triển giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh.


 Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục -  đào tạo:


- Đối với các phân ngành giáo dục phổ thông, đối tượng cung cấp dịch vụ chủ yếu là học sinh trong tỉnh. Tuy nhiên, với đặc điểm có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh, ngành dịch vụ giáo dục có thể phát triển cung cấp (xuất khẩu) dịch vụ giáo dục phổ thông theo phương thức cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng nước ngoài. 


- Đối với phân ngành dịch vụ giáo dục đại học, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thể phát triển nhanh trong giai đoạn 2006 - 2010 và đặc biệt là thách thức lớn từ sức thu hút của thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực khác trong nước. Do đó, để cung cấp dịch vụ giáo dục đại học cho các đối tượng tiêu dùng trên địa bàn, tỉnh vẫn cần sử dụng dịch vụ này từ các trung tâm cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước. Đối với dịch vụ được cung cấp từ nước ngoài, ngày nay với sự hỗ trợ của mạng internet và xu thế toàn cầu hóa, tỉnh có thể nhập khẩu dịch vụ giáo dục đại học theo cả 4 phương thức, trong đó trước hết khuyến khích nhập khẩu theo phương thức cung cấp qua biên giới (đào tạo đại học từ xa qua mạng internet), phương thức tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài (du học) và sau đó là các phương thức khác (thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục đại học, thuê các giáo sư giảng dạy nước ngoài có uy tín).



Đối với dịch vụ đào tạo nghề, bên cạnh việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ này trên địa bàn tỉnh, vẫn có thể nhập khẩu dịch vụ này. Trong đó, với đặc điểm, trình độ đào tạo nghề ở nước ta hiện nay và để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, cung cấp lao động có kỹ năng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, trong nước và đặc biệt là xuất khẩu lao động, tỉnh cần chú trọng nhập khẩu dịch vụ này theo phương thức thu hút đầu tư nước ngoài và thuê giáo viên nước ngoài giảng dạy.


4.5.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho các phân ngành dịch vụ giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh


Đối với ngành dịch vụ giáo dục đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc phát triển hoạt động này ở nước ta hiện nay đã phát triển khá nhanh trong những năm vừa qua. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hệ thống cơ sở vật chất giáo dục phổ thông đã được nhà nước đầu tư phát triển tương đối hoàn chỉnh nhưng hệ thống cơ sở vật chất cho giáo dục đại học và đào tạo nghề vẫn còn bất cập.


Trong thời kỳ 2006 - 2015, xu hướng đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành giáo dục - đào tạo đang và sẽ bị chi phối mạnh bởi chủ trương xã hội hóa ngành giáo dục của Nhà nước. Cùng với chủ trương đó, hệ thống cơ sở vật chất trong ngành giáo dục - đào tạo sẽ được phân thành hệ công lập và tư lập. Việc đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với hệ công lập do Nhà nước thực hiện nhưng sẽ chủ yếu tập trung vào giáo dục phổ thông. Hệ tư lập sẽ phát triển mạnh ở phân ngành giáo dục đại học và đào tạo nghề và cơ sở vật chất sẽ do các doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ này đầu tư. Để khuyến khích, Nhà nước có thể đưa ra chính sách hỗ trợ về mặt bằng và hoặc cho vay ưu đãi. Do đó, việc quy hoạch kết cấu hạ tầng cho ngành dịch vụ giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, như sau:


- Đối với các phân ngành giáo dục phổ thông, tỉnh cần lựa chọn những những trường có đủ điều kiện để chuyển sang bán công hoặc dân lập. Đối với những trường này Nhà nước (tỉnh) có thể đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển sang bán công, tư thục;


-  Xây dựng Trưấng Trung học Phổ thông Quốc tế tại Vũng Tàu theo dự kiến của Bộ Giáo dục - Đào tạo;


- Hoàn thành việc xây dựng Trường Dạy nghề Tân Thành, Trường Trung học Chuyên nghiệp và Trung tâm Đào tạo Nghề chất lượng cao. 


- Hoàn thành và đưa vào sử dụng trường đại học dân lập.


4.6. Dịch vụ tài chính


Ngành dịch vụ tài chính (bao gồm cả dịch vụ ngân hàng) là một trong những ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt và được xem là huyết mạch của nền kinh tế. Trong thời gian dài, ngành dịch vụ tài chính ở nước ta chủ yếu phục vụ cho khu vực kinh tế nhà nước. Trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế, nhất là từ khi nhà nước thực hiện cải cách hệ thống ngân hàng theo hai giai đoạn vào các năm 1993 và 1998, hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính đã ngày càng mở rộng hơn với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích hơn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống dịch vụ tài chính ở nước ta hiện nay vẫn kém phát triển cả về số lượng dịch vụ được cung cấp và chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Chẳng hạn, theo một báo cáo của Techcombank, hệ thống ngân hàng hiện nay mới cung cấp khoảng 500 sản phẩm dịch vụ, trong khi của Trung Quốc là từ 800 - 900 sản phẩm, Malaysia khoảng 3.000 sản phẩm và Nhật Bản là khoảng 4.000 – 5.000 sản phẩm dịch vụ. 


Ngành dịch vụ tài chính trên địa địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mặc dù cũng đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cùng với quá trình cải cách chung của nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP của ngành dịch vụ này hiện nay vẫn thấp, đạt bình quân 1,4%/năm trong giai đoạn 2001 - 2005. Theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển của ngành giáo dục - đào tạo trong giai đoạn vừa qua như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành mới đạt tới 5,5/10 điểm, tức là hiện đang phát triển chỉ ở mức trung bình so với giới hạn tiềm năng. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua cũng ở mức độ trung bình, đạt mức 5,8/10 điểm.


+ Trình độ phát triển ngành dịch vụ này của tỉnh so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở mức trung bình khá, đạt 6,8/10 điểm nhưng so với cả nước là 9/10 điểm. 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 8,6/10 điểm và đối với cả nước đạt 9,8/10 điểm. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, với tiềm lực kinh tế hiện có và sự gia tăng các nhà đầu tư trong và ngoài nước, triển vọng phát triển ngành dịch vụ này trong những năm tới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ngày càng sáng sủa và được củng cố vững chắc. Tuy nhiên, để phát triển ngành dịch vụ này, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phải đối diện với sức cạnh tranh rất lớn từ thành phố Hồ Chí Minh, sự khan hiếm lao động có kỹ năng và xu hướng dịch chuyển của các dòng tài chính trong vùng. Theo các nguyên tắc lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên đây, ngành dịch vụ này dành được mức ưu tiên thứ 7 chủ yếu do hạn chế về khả năng giải quyết việc làm và khả năng gia tăng nhanh tốc độ tăng trưởng GDP của ngành. Mặc dù vậy, ngành dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời kỳ 2006 - 2015. Do đó, những định hướng phát triển ngành dịch vụ này cần được xác định một cách tương xứng với vai trò đó.


4.6.1. Phương hướng phát triển các phân ngành dịch vụ, phương thức kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh



Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ tài chính bao gồm các phân ngành chính: 1) Tất cả các dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ có liên quan; 2) Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính khác. Như vậy, trong cơ cấu quản lý nhà nước theo ngành hiện nay, ngành dịch vụ này thuộc các ngành tài chính và ngành ngân hàng quản lý. Ngoài ra, tham gia vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này có rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề khác và tùy theo năng lực mỗi doanh nghiệp cung cấp một nhóm dịch vụ khác nhau.


Việc phát triển ngành dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ trung tâm tài chính lớn của cả nước hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, điều đó chỉ ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển thành trung tâm tài chính lớn của tỉnh, mà không ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển các phân ngành dịch vụ này. Bởi vì, hoạt động tài chính cần thiết đối với mọi cơ sở sản xuất kinh doanh, mọi tầng lớp dân cư trong tỉnh. Hơn nữa, với sự hiện diện khá đông của các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trung ương có qui mô lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp nói chung và công nghiệp dầu khí nói riêng, nhu cầu cung cấp các dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2006 - 2015 là rất lớn và ngày càng phát triển. Do đó, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ tài chính trong thời kỳ 2006 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là coi trọng phát triển tất cả các phân ngành dịch vụ tài chính, đẩy mạnh phát triển một số dịch vụ có tiềm năng như cho thuê tài chính, tham gia các hoạt động chứng khoán, tư vấn đầu tư, tham gia hoạt động chứng khoán.


 
Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ tài chính:


Trong xu thế toàn cầu hóa, các dòng chu chuyển tài chính đang gia tăng mạng mẽ trên phạm vi toàn cầu. Với sự kiện Việt nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (11/2006), độ mở cửa của nền kinh tế lớn và sự hấp dẫn của nền kinh tế đang phát triển năng động, Việt Nam sẽ ngày càng tham gia thuận lợi hơn và mạnh mẽ hơn vào các dòng chu chuyển tài chính trên phạm vi toàn cầu. Nghĩa là, thương mại dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ ngày càng gia tăng ở tất cả mọi phương thức thực hiện thương mại. Những cam kết về mở cửa thị trường dich vụ tài chính của Việt nam sau khi gia nhập WTO mặc dù có sự hạn chế (chủ yếu theo phương thức hiện diện thương mại của các công ty tài chính, ngân hàng ở Việt Nam - hạn chế về tỷ lệ góp vốn), nhưng những hạn chế sẽ được giảm dần sau 3 hoặc 5 năm sau khi gia nhập WTO tùy theo từng dịch vụ cụ thể.


Trong bối cảnh đó, các dịch vụ tài chính do nhiều tổ chức và cá nhân cung cấp trên địa bàn  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ không thể không tham gia vào các dòng chu chuyển tài chính trong nước và với nước ngoài với mọi phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ này. 


4.6.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho các phân ngành dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh


Đối với ngành dịch vụ tài chính, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến các thiết bị kỹ thuật và công nghệ do chính các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước) tự trang bị tùy theo năng lực kinh doanh của họ. Bộ phận kết cấu hạ tầng do Nhà nước cung cấp hầu như không đáng kể, mà chủ yếu là những điều kiện kinh doanh - các yếu tố thuộc các ngành cơ sở hạ tầng chủ chốt trong nền kinh tế như bưu chính viễn thông, đào tạo nguồn nhân lực. Do đó, việc quy hoạch kết cấu hạ tầng cho ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:


- Đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh tiếp cận công nghệ thông tin, dịch vụ máy tính... để hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán, phát triển đa dạng các dịch vụ tín dụng (thẻ Visa, Master, ATM và các thẻ nợ khác).


-  Tạo điều kiện để các ngân hàng mở rộng mạng lưới thu đổi ngoại tệ, hệ thống máy rút tiền tự động tại các khu trung tâm và những nơi có nhu cầu như: bưu điện, bến cảng, khách sạn, siêu thị, các trung tâm thương mại.


4.7.  Ngành dịch vụ kinh doanh


Theo thống kê của Việt Nam, dịch vụ kinh doanh được phân biệt thành hoạt động khoa học công nghệ và hoạt động liên quan đến tài sản và tư vấn. Tuy nhiên, các dịch vụ kinh doanh, bất động sản theo phân loại ở nước ta hiện nay vẫn chưa bao gồm hết các dịch vụ như cách phân loại của WTO.


Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành hoạt động liên quan đến tài sản và tư vấn có tốc độ tăng trưởng GDP khá nhanh trong giai đoạn 2001 - 2005, bình quân tăng 11,85%/năm và tỷ trọng đóng góp vào GDP dịch vụ chỉ sau ngành vận tải kho bãi và ngành thương nghiệp. Ngành hoạt động khoa học công nghệ đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân tới 18,8%/năm, nhưng tỷ trọng đóng góp vào GDP chung của khu vực dịch vụ chỉ là 0,08%. Tuy nhiên, tình hình phát triển thực tế, theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh ở một số khía cạnh, như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành dịch vụ kinh doanh, bất động sản chỉ đạt 2,8/10 điểm, trong đó dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 2,3/10 điểm, dịch vụ nghiên cứu và phát triển đạt 1,2/10 điểm,  tức là ngành dịch vụ này hiện đang phát triển dưới mức tiềm năng rất nhiều. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua đối với ngành dịch vụ này cũng ở mức dưới trung bình so với tiềm năng phát triển.


+ Trình độ phát triển so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chỉ đạt 3,5/10 điểm và so với cả nước là 5,3/10 điểm. Trong đó dịch vụ kinh doanh bất động sản, đạt 2,6/10 điểm (so với vùng) và 3,2/10 điểm (so với cả nước), dịch vụ nghiên cứu và phát triển, tương tự, đạt 2/10 điểm và 2,6/10 điểm. 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế – xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam đạt 5,5/10 điểm và đối với cả nước đạt 7,0/10 điểm. Trong đó dịch vụ kinh doanh bất động sản, đạt 5,7/10 điểm (so với vùng) và 6,2/10 điểm (so với cả nước), dịch vụ nghiên cứu và phát triển, tương tự, đạt 4/10 điểm và 4,6/10 điểm. 


Mặc dù còn nhiều hạn chế trong phát triển của ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng đây là ngành dịch vụ đầu vào quan trọng đối với tất cả các hoạt động kinh tế, nhất là trong điều kiện các ngành sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng rất cao trong GDP. Chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ này tác động đến sự tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Vì vậy, theo các nguyên tắc lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên đây, ngành dịch vụ này dành được mức ưu tiên thứ 5 cao hơn so với ngành dịch vụ tài chính và dịch vụ giáo dục. Tuy nhiên, đây là ngành dịch vụ rộng với nhiều dịch vụ chuyên biệt và rất khó đưa ra định hướng phát triển chung. Do đó, trong thời kỳ 2006 - 2015, những định hướng phát triển ngành dịch vụ này như sau:


4.7.1. Phương hướng phát triển các phân ngành dịch vụ, phương thức kinh doanh dịch vụ kinh doanh, bất động sản trên địa bàn tỉnh


Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ kinh doanh, bất động sản bao gồm 6 phân ngành chính: 1) Các dịch vụ chuyên ngành (pháp lý, kế toán, thuế, kỹ thuật…); 2) Dịch vụ máy tính; 3) Dịch vụ R&D - nghiên cứu và phát triển; 4) Dịch vụ bất động sản; 5) Dịch vụ cho thuê phương tiện không cần người điều khiển; 6) Các dịch vụ kinh doanh khác (tư vấn, nghiên cứu thị trường, quảng cáo, dịch vụ gắn với nông nghiệp, gắn với công nghiệp….). Trong 6 phân ngành dịch vụ này lại bao gồm khoảng 50 nhóm dịch vụ.. 


Việc phát triển ngành dịch vụ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ trung tâm kinh tế lớn của cả nước hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh và cả từ thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng này sẽ khác nhau tùy theo từng phân ngành dịch vụ, trong đó mức độ ảnh hưởng lớn có thể xảy ra với phân ngành dịch vụ R&D, dịch vụ máy tính, một số dịch vụ chuyên ngành và các dịch vụ kinh doanh khác. Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu phát triển của các ngành kinh tế, nhất là các khu vực kinh tế được đánh giá có lợi thế phát triển trên địa bàn tỉnh, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ kinh doanh trong thời kỳ 2006 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là về nguyên tắc, sẽ từng bước phát triển đầy đủ các phân ngành dịch vụ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tính tới hạn chế về nguồn lực (nhất là nguồn nhân lực), điều kiện thị trường và sức phát triển dịch vụ này tại các trung tâm kinh tế lớn, tỉnh sẽ tập trung phát triển một số phân ngành dịch vụ nhằm đảm bảo sự sẵn sàng cung cấp cho các khu vực kinh tế quan trọng như: 1) Công nghiệp khai thác mỏ (dầu khí); 2) Hoạt động kinh doanh cảng; 3) Ngành du lịch. Cụ thể, các phân ngành dịch vụ kinh doanh cần tập trung phát triển bao gồm:



1. Phân ngành dịch vụ kinh doanh bất động sản: hỗ trợ cho mọi ngành kinh tế, bao gồm cả các khu vực kinh tế quan trọng;



2. Phân ngành dịch vụ máy tính: hỗ trợ cho mọi ngành kinh tế, bao gồm cả các khu vực kinh tế quan trọng;



3. Phân ngành dịch vụ cho thuê phương tiện không cần người điều khiển: hỗ trợ chủ yếu cho ngành du lịch, dịch vụ dầu khí và cảng;



4. Phân ngành dịch vụ chuyên ngành, lựa chọn một số dịch vụ cao vai trò hỗ trợ quan trọng đối với mọi hoạt động kinh tế, trong đó có các khu vực kinh tế quan trọng như: dịch vụ thuế, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kế toán, kiểm toán…



5. Phân ngành dịch vụ kinh doanh khác cần phát triển trên địa bàn bao gồm: dịch vụ gắn với công nghiệp khai thác mỏ (dầu khí); dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị không bao gồm các thiết bị vận tải (liên quan đến nhiều khu vực dầu khí và cảng); dịch vụ cung cấp nhân sự (liên quan đến mọi khu vực kinh tế, nhưng cần chú trọng đối với các ngành công nghiệp); dịch vụ phân phối năng lượng (cho mọi khu vực kinh tế); dịch vụ an ninh (đặc biệt quan trọng đối với các khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh tài chính, các trung tâm, cụm du lịch).


Đối với phân ngành dịch vụ R&D và các dịch vụ chuyên ngành, các dịch vụ kinh doanh khác còn lại sẽ chủ yếu khai thác từ các trung tâm cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước để cung cấp cho nhu cầu trên địa bàn tỉnh.


Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh:


Sự đa dạng của các loại hình dịch vụ trong các phân ngành của dịch vụ kinh doanh kéo theo sự đa dạng hoá các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ. Nghĩa là, các phương thức thực hiện thương mại dịch vụ trong ngành dịch vụ kinh doanh  bao gồm cả 4 phương thức, nhất là đối với nhập khẩu dịch vụ. Tuy nhiên, đối với xuất khẩu dịch vụ trong ngành dịch vụ kinh doanh, kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược xuất khẩu dịch vụ quốc gia (2005) chỉ ra rằng, phương thức xuất khẩu dịch vụ phù hợp nhất là phương thức cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài tại Việt nam (doanh nghiệp FDI và thương nhân khác đang và sẽ kinh doanh ở Việt Nam). Kết luận này được dựa trên hàng loạt các nghiên cứu về qui mô của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Việt Nam nhỏ, chất lượng sản phẩm dịch vụ chưa được tiêu chuẩn hóa, sự gia tăng các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO.


4.7.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho các phân ngành dịch vụ kinh doanh trên địa bàn tỉnh


Đối với ngành dịch vụ kinh doanh, hoạt động cung cấp dịch vụ chủ yếu dựa vào chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là các dịch vụ tư vấn và dịch vụ chuyên ngành, cũng như các thiết bị kỹ thuật và công nghệ được trang bị do chính các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước) tự trang bị tùy theo năng lực kinh doanh của họ. Bộ phận kết cấu hạ tầng do Nhà nước cung cấp hầu như không đáng kể mà chủ yếu là những điều kiện kinh doanh - các yếu tố thuộc các ngành cơ sở hạ tầng chủ chốt trong nền kinh tế như bưu chính viễn thông, đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hình thành và phát triển các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh cho các khu vực kinh tế quan trọng (công nghiệp khai thác mỏ - dầu khí, hoạt động kinh doanh cảng, ngành du lịch...), trong quy hoạch kết cấu hạ tầng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần sớm nghiên cứu xây dựng một số dự án đầu tư sau:


1) Xây dựng phương án đầu tư phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ cho công nghiệp hóa dầu Long Sơn.


2) Quy hoạch và xây dựng trung tâm cung cấp các dịch vụ căn cứ tổng hợp trên bờ phục vụ cho ngành khai thác đầu khí;


3) Quy hoạch và xây dựng các toà nhà và cung cấp dịch vụ bất động sản - cho thuê để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kinh doanh gia nhập thị trường;


4) Hình thành dự án xây dựng trung tâm cung cấp dịch vụ thử nghiệm và phân tích kỹ thuật;


5) Nghiên cứu hình thành trung tâm cung cấp dịch vụ cho thuê các phương tiện không cần người điều khiển. 


4.8. Y tế và cứu trợ xã hội


Cùng với ngành giáo dục, trong những năm vừa, ngành y tế ở nước ta cũng được khuyến khích thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn đầu tư xã hội theo Nghị định 73/1999/NĐ - CP của Chính phủ. Thực tế, ngành y tế, cứu trợ xã hội đã phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11,84%/năm. Theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển của ngành y tế trong giai đoạn vừa qua, như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành đạt 6,1/10 điểm, tức là hiện đang phát triển ở trên mức trung bình so với giới hạn tiềm năng. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua cũng ở mức độ trên trung bình, đạt 6,3/10 điểm.


+ Trình độ phát triển ngành dịch vụ này trong tỉnh so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở mức dưới trung bình, đạt 4,3/10 điểm, so với cả nước là 5,2/10 điểm . 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 7,0/10 điểm và đối với cả nước đạt 8,4/10 điểm. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, triển vọng phát triển ngành dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục được củng cố cùng với quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa, điều kiện thu nhập của người dân được cải thiện làm gia tăng nhu cầu chăm sóc y tế, đặc biệt là ở nhóm có thu nhập cao... Trên cơ sở đó, ngành dịch vụ y tế và cứu trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015 được định hướng như sau :


Về phương hướng phát triển theo các phân ngành dịch vụ:


Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ xã hội và liên quan đến y tế bao gồm các nhóm dịch vụ chính: 1) dịch vụ bệnh viện; 2) các dịch vụ khác về y tế; 3) dịch vụ xã hội; 4) các dịch vụ khác. Trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay, dịch vụ xã hội và liên quan đến y tế đã phát triển khá tốt ở cả 4 nhóm dịch vụ chủ yếu trên, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Tuy nhiên, phần lớn các dịch vụ y tế vẫn do khu vực nhà nước cung cấp với chi phí thấp hoặc miễn phí, do đó, các sản phẩm dịch vụ y tế chưa đa dạng và thường trong tình trạng quá tải hay bất cân xứng giữa nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ. Trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các phân ngành dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, bên cạnh việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản gắn với chính sách công bằng trong chăm sóc sức khỏe, cần mở rộng dịch vụ y tế theo yêu cầu.


 Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ y tế:


Nhìn chung, so với các ngành dịch vụ khác, khả năng phát triển thương mại dịch vụ trên phạm vi quốc tế của ngành dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không lớn do những nguyên nhân chủ yếu như: hạn chế về năng lực cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế (bao gồm cả trang thiết bị và trình độ chuyên môn) dẫn đến hạn chế về khả năng xuất khẩu dịch vụ; mức GDP bình quân đầu người trong tỉnh khá cao nhưng đại bộ phận lao động vẫn thuộc khu vực nông, lâm, ngư nghiệp với đặc trưng là mức thu nhập chưa cao... dẫn đến hạn chế về khả năng nhập khẩu dịch vụ. Tuy nhiên, với đặc điểm có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh và khả năng thu hút khách du lịch, ngành dịch vụ y tế có thể phát triển cung cấp (xuất khẩu) dịch vụ theo phương thức cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng nước ngoài. 


Về quy hoạch phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế: 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, đầu tư phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực y tế sẽ được bổ sung bởi các nguồn lực xã hội cùng với chủ trương xã hội hoá của Nhà nước. Do đó, để đảm bảo nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ y tế, nhất là cung cấp dịch vụ bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm tới, các cơ sở cung cấp dịch vụ đã được tỉnh xác định, bao gồm:


+ Chú trọng phát triển hệ thống cung cấp các dịch vụ xã hội và các dịch vụ y tế khác như chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS...


+ Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô 700 giường bệnh và bệnh viện khu vực thành phố Vũng Tàu quy mô 200 giường bệnh thuộc hệ công lập. Đồng thời, xây dựng các bệnh viện chuyên khoa ngoài công lập nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ bệnh viện cho mọi tầng lớp dân cư; 


+ Xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế 150 giường bệnh thuộc hệ thống ngoài công lập nhằm cung cấp dịch vụ bệnh viện cho người nước ngoài và trong nước;


+ Sau năm 2010, xúc tiến xây dựng trung tâm y tế chất lượng cao với qui mô 500 giường bệnh để đáp ứng yêu cầu của dân cư khi trình độ thu nhập được cải thiện rõ rệt.


4.9. Dịch vụ thể thao/văn hóa/giải trí


Đây cũng là ngành dịch vụ được khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn đầu tư xã hội. Trong giai đoạn 2001 - 2005, ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân  16.83%/năm. Tuy nhiên, đây là một trong những ngành dịch vụ chưa thực sự phát triển trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ đóng góp vào GDP của khu vực dịch vụ là 0,51%. Theo đánh giá của các chuyên gia trong tỉnh về một số khía cạnh phát triển của ngành dich vụ này trong giai đoạn vừa qua như sau:


+ Mức độ phát triển so với tiềm năng phát triển của ngành chỉ đạt  2/10 điểm, thấp nhất so với các ngành dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh. 


+ Mức độ phát triển so với sự quan tâm đầu tư phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua cũng ở mức thấp nhất, đạt mức 2,5/10 điểm.


+ Trình độ phát triển ngành dịch vụ này của tỉnh so với trình độ phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ở mức 2,8/10 điểm và so với cả nước đạt 4,2/10 điểm. 


+ Vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt 5,3/10 điểm và đối với cả nước đạt 6,4/10 điểm. 


Trong thời kỳ 2006 - 2015, sự phát triển của ngành dịch vụ này có vai trò hỗ trợ quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những định hướng phát triển chủ yếu, bao gồm:


Về phương hướng phát triển theo các phân ngành dịch vụ:


Theo phân loại của WTO, ngành dịch vụ này bao gồm các nhóm dịch vụ chính: 1) Dịch vụ giải trí/tiêu khiển; 2) Dịch vụ thông tấn; 3) Thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các dịch vụ khác. Trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay, dịch vụ giải trí/tiêu khiển - nhóm dịch vụ hỗ trợ quan trọng nhất cho ngành du lịch - chưa thực sự phát triển. Đây cũng là những phân ngành dịch vụ mà Bà Rịa - Vũng Tàu phải đối diện với thách thức cạnh tranh lớn từ thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, quan niệm về phát triển ngành dịch vụ này hiện nay vẫn phổ biến là phát triển theo phong trào, duy trì và bảo tồn giá trị văn hóa, hay để tham gia thi đấu, chứ chưa thực sự nhìn nhận nó như một ngành cung cấp dịch vụ sinh lợi, trừ ca nhạc và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì vậy, trong thời kỳ 2006 - 2015, phương hướng chung về phát triển các dịch vụ giải trí/văn hóa/thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bên cạnh việc phát triển các hoạt động văn hóa/thể thao quần chúng theo quan niệm truyền thống cần đẩy mạnh cung cấp dịch vụ có trả tiền đối với mọi đối tượng có nhu cầu, đặc biệt là cung cấp giải trí/tiêu khiển để hỗ trợ cho ngành du lịch trên địa bàn tỉnh.


 
Về phương hướng phát triển các phương thức thực hiện thương mại trong lĩnh vực dịch vụ giải trí/văn hóa/thể thao:


Đây là một trong những ngành dịch vụ thiếu tính thương mại nhất trong các ngành dịch vụ, đặc biệt là thương mại dịch vụ trên phạm vi quốc tế của nước ta hiện nay nói chung và trên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ do quan niệm phát triển mà quan trọng hơn là nguyên nhân liên quan đến thu nhập và cơ cấu chi tiêu, cũng như thói quen và trình độ tiêu dùng của các tầng lớp dân cư. Trong thời kỳ 2006 - 2015, những nguyên nhân này có thể không còn ảnh hưởng lớn, nhưng triển vọng phát triển năng lực cung cấp, cũng như khả năng tiêu dùng dich vụ có thể vẫn cải thiện chậm chạp. Do đó, khả năng phát triển thương mại quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ này cũng chưa lớn.


Về quy hoạch phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ: 


Bên cạnh việc phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ giải trí/văn hóa/thể thao chung cho cộng động như khu Công viên Văn hóa Bàu Sen, các trung tâm văn hóa thể thao, thư viện... để hỗ trợ cho ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh việc phát triển các loại hình thể thao kết hợp với du lịch như: nhảy dù, bắn súng thần công, bắn pháo sáng, tổ chức các giải thi đấu cho mọi giới tham gia...

Chương III


chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Các chính sách và giải pháp nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và khu vực doanh nghiệp về kinh tế dịch vụ


Nâng cao nhận thức xã hội, biến nhận thức trở thành động lực bên trong là giải phát tiền đề và có tính quyết định đối với quá trình phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ trong giai đoạn phát triển hiện nay của nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng. Trong giải pháp này, những vấn đề trọng tâm được đề cập đến bao gồm:


Một là, xác định các đối tượng liên quan cần nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế dịch vụ.


Quá trình phát triển của nhận thức được bắt đầu từ thực tiễn khách quan. Do đó, chính tình trạng kém phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ ở nước ta hiện nay là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hạn chế về nhận thức của các đối tượng có liên quan. Nhìn chung, xét theo chức năng tác động của các đối tượng liên quan đến sự phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ, có thể phân các đối tượng này các nhóm sau:


+ Các đối tượng thuộc hệ thống quản lý ở các cấp, các ngành;


+ Các đối tượng là chủ thể cung cấp dịch vụ trong nền kinh tế, bao gồm cả các hiệp hội ngành nghề;


+ Các đối tượng là người tiêu dùng dịch vụ.


Trong các nhóm đối tượng trên đây thì các đối tượng thuộc hệ thống quản lý với chức năng soạn thảo, ban hành và thực thi chính sách phát triển sẽ đóng vai trò mở đường cho các ngành dịch vụ phát triển; tiếp đến là các chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ với chức năng sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ, tổ chức cung cấp sản phẩm dịch vụ ra thị trường, kích thích nhu cầu tiêu dùng dịch vụ,... sẽ đóng vai trò quyết định đối với quá trình phát triển của thị trường dịch vụ. Cuối cùng, các đối tượng tiêu dùng (người mua) các sản phẩm dịch vụ với chức năng thẩm định các sản phẩm dịch vụ (về chất lượng, giá cả, độ tin cậy,...) sẽ đóng vai trò cổ vũ hay phản đối  một chủ thể cung cấp dịch vụ nào đó. 


Như vậy, xét theo vai trò của các đối tượng liên quan trong phát triển các ngành dịch vụ thì tác động nhận thức đối với nhóm đối tượng 1 và 2 có tầm quan trọng hơn so với nhóm đối tượng 3.  


Hai là, xác định các hình thức tác động đến nhận thức của các đối tượng có liên quan đến phát triển kinh tế dịch vụ


Các hình thức tác động chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức nói chung thường bao gồm: giáo dục, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo;...  Trong đó, một số hình thức cụ thể cần được chú trọng áp dụng nhằm nâng cao nhận thức là:


+ Tổ chức các lớp học, lớp tập huấn chuyên ngành (về các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ theo phân ngành dịch vụ, về các yêu cầu quản lý,...);


+ Tổ chức cuộc hội thảo trong nước và quốc tế (về xu hướng phát triển các ngành dịch vụ, những vấn đề về cạnh tranh trên thị trường dịch vụ, về các cam kết quốc tế trong việc mở cửa thị trường dịch vụ,…)


+ Xây dựng các diễn đàn trao đổi giữa các đối tượng có liên quan về phát triển kinh tế dịch vụ trong các chương trình phát thanh, truyền hình của cả nước và của địa phương,... 


Ba là, xây dựng nội dung chương trình tác động nhận thức về phát triển kinh tế dịch vụ phù hợp theo từng đối tượng.


a) Đối tượng thuộc hệ thống quản lý. 


Đối với đối tượng này, những nội dung chính cần được chú trọng nâng cao nhận thức như:


+ Vai trò của các ngành kinh tế dịch vụ đối với tăng trưởng và hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế nhằm thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với phát triển kinh tế dịch vụ;


+ Tính liên kết phát triển giữa các ngành kinh tế dịch vụ. Đây là vấn đề có liên quan đến quá trình đổi mới cơ chế quản lý, cải cách hành chính và đổi mới bộ máy quản lý ở nước ta hiện nay. Việc nâng cao nhận thức về tính liên kết phát triển giữa các ngành dịch vụ không chỉ tạo ra sự phá triển đồng bộ giữa các ngành, mà còn tạo ra hiệu ứng làm nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn giai đoạn phát triển;


+ Xu hướng phát triển thương mại dịch vụ trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là vấn đề có liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành dịch vụ, tạo ra lòng tin của các đối tượng tiêu dùng dịch vụ và kích thích nhu cầu dịch vụ phát triển, thu hút và phân bổ hợp lý các nguồn lực trong nước, ngoài nước cho phát triển các ngành dịch vụ,...;


+ Sự cần thiết xây dựng các tiêu chuẩn ngành dịch vụ. Các tiêu chuẩn này sẽ là cơ sở để các quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ theo các phân ngành dịch vụ khác nhau. Qua đó góp phần nâng cao  năng lực cung cấp các sản phẩm dịch vụ các chủ thể tham gia vào các ngành dịch vụ, tạo ra lòng tin đối với người sử dụng dịch vụ;


+ Những hạn chế liên quan đến trình độ phát triển kinh tế, quá trình chuyển đổi cơ chế trong phát triển các ngành dịch vụ ở nước ta. Những vấn đề nhận thức này sẽ góp phần nâng cao tính phù hợp của các chính sách phát triển ngành dịch vụ với điều kiện thực tế của nền kinh tế và trình độ phát triển các ngành dịch vụ trên thế giới.


b) Các chủ thể cung cấp dịch vụ


Đối với đối tượng này, những nội dung chính cần được chú trọng nâng cao nhận thức như:


+ Các đối tượng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ và đặc trưng cơ bản trong mua – bán sản phẩm dịch vụ. Nội dung này sẽ giúp các doanh nghiệp tìm kiếm phương thức, xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng một cách có hiệu quả hơn, nâng cao kỹ năng tiếp thị,...


+ Các chuẩn mực và tiêu chí quốc tế đối với các sản phẩm dịch vụ được cung cấp trên thị trường quốc tế. Nội dung này sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;


+ Đặc điểm ngành và các đối thủ cạnh tranh trong các ngành dịch vụ. Nội dung này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng chiến lược kinh doanh trên thị trường phù hợp với quy mô và năng lực  cung cấp dịch vụ;


+ Vai trò của nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì “nguồn vốn con người” đóng vai trò quyết định chứ không phải là các nguồn lực tài chính (thực chất, năng lực tài chính cũng xuất phát từ ý tưởng kinh doanh). Vì vậy, nội dung này sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả hơn;


+ Vai trò của hiệp hội ngành nghề dịch vụ, vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc hỗ trợ phát triển khu vực dịch vụ, nhất là khu vực tư nhân.


c) Các đối tượng tiêu dùng dịch vụ


Đối với đối tượng này, những nội dung chính cần được chú trọng nâng cao nhận thức như:


+ Uy tín và năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ sẵn có trên thị trường trong và ngoài nước;


+ Những điều kiện pháp lý và cách thức bảo vệ quyền lợi trong các giao dịch, mua - bán các sản phẩm dịch vụ;


+ Các chuẩn mực và tiêu chí quốc tế đối với các sản phẩm dịch vụ được cung cấp trên thị trường quốc tế;


+ Các kiến thức về quản trị doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả giữa chi phí mua dịch vụ và chi phí bỏ ra để tự cung cấp dịch vụ;


+ Vai trò của các dịch vụ đầu vào trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...


2. Xây dựng, phát triển thị trường dịch vụ 


2.1. Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy thị trường dịch vụ phát triển


2.1.1. Tạo lập môi trường kinh tế phát triển các ngành dịch vụ


Trước hết, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần xây dựng định hướng chính sách hỗ trợ phát triển các ngành dịch vụ chủ chốt. Những định hướng chính sách hỗ trợ quan trọng bao gồm:


+ Xây dựng chính sách ưu tiên phát triển theo giai đoạn đối với các ngành dịch vụ, khắc phục tình trạng hỗ trợ, khuyến khích dàn đều. Thực tế, trong quá trình thiết kế chính sách nói chung và chính sách hỗ trợ nói riêng thường nảy sinh tình trạng mọi vấn đề đều được ưu tiên phát triển. Đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tình trạng này có thể xảy ra trong thời kỳ quy hoạch do tham vọng phát triển các ngành dịch vụ. 


+ Xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý có liên quan một cách hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn. Chẳng hạn, hình thành các bộ phận có chức năng thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực thi các chính sách hỗ trợ ở tất cả các ngành có liên quan (hệ thống quản lý thu thuế, Ngân hàng nhà nước...). 


+ Tiếp tục đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính cả về phương diện tổ chức và các quy định về thủ tục. Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, tỉnh cần tập trung vào giải quyết những vấn đề vướng mắc về thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp các loại giấy phép, đăng ký hành nghề, các loại giấy chứng nhận về điều kiện, môi trường và đặc biệt là các loại thủ tục cần thiết để được hưởng ưu đãi chính sách và thủ tục thẩm định…


+ Xây dựng chương trình về đào tạo, đào tạo lại và nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng năng lực soạn thảo và ban hành chính sách hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường giáo dục và các biện pháp hành chính để nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho cán bộ quản lý, cán bộ thẩm định đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. 


Thứ hai, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt có vai trò hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất và các ngành dịch vụ khác.


Việc áp dụng ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sẽ góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu: một mặt, góp phần tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp; mặt khác, các đối tượng tiêu dùng được cung cấp sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp.


Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, ưu đãi về thuế chủ yếu là   thuế trực thu. Hiện tại, khung thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dịch vụ nằm trong khoảng 5 - 20%. Việc áp dụng mức thuế suất này hiện không có cơ sở rõ ràng và phụ thuộc chủ yếu vào sự vận dụng của cơ quan thuế. Do đó, tỉnh cần xem xét dành những ưu đãi cho các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn như:


+ Xem xét áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp dịch vụ trong khoảng 5 - 15% trong giai đoạn 2006 - 2015. 


+ Thuế thu nhập cá nhân, nhất là đối với các chuyên gia nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật cao, dịch vụ đào tạo... trên địa bàn tỉnh sẽ được miễn giảm một phần. 


+ Giảm mức thuế và tăng thời gian thuê đất, mặt nước cho hoạt động kinh doanh dịch vụ. 


+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần miễn giảm thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và bỏ hoàn thuế lợi tức tái đầu tư vào các ngành dịch vụ thuộc danh mục các dự  án khuyến khích đầu tư 


+ Không đánh thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng mà trong nước chưa sản xuất được phải nhập khẩu để khuyến khích đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


Thứ ba, thực hiện các chính sách hỗ trợ qua tín dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:


+ Khó khăn thường gặp của các doanh nghiệp dịch vụ muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh là tìm kiếm nguồn vốn để phát triển. Vấn đề ở đây là ngân hàng chấp nhận thế chấp những gì. Do đó, để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hình thành các quỹ bảo lãnh tín dụng.


+ Cần đối xử bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay gặp phải những khó khăn nhất định khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng do: 1) Những định kiến của ngành ngân hàng; 2) Có những bất cập do môi trường pháp lý chưa đầy đủ và đồng bộ, đặc biệt trong việc quy định tài sản thế chấp, các giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động sản đem ra thế chấp, định giá tài sản, đăng ký đảm bảo giao dịch... 3) Các ngân hàng hầu như chưa thiết lập được thông tin 2 chiều giữa ngân hàng và doanh nghiệp tư nhân do vậy việc kiểm tra thẩm định của ngân hàng rất khó khăn; 4) Các doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều hạn chế về tỷ lệ vốn tự có, quy mô nhỏ, trình độ lập và quản lý dự án còn non yếu... do vậy không tạo được uy tín với ngân hàng.


Để tháo gỡ những rào cản hạn chế sự tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính thức đối với khu vực kinh tế tư nhân, những giải pháp cơ bản là:


- Ngân hàng phải giúp các doanh nghiệp dịch vụ tư nhân nâng cao hiểu biết về luật pháp, về quản lý đầu tư, về thủ tục lập dự án đầu tư, lập hồ sơ vay vốn... để lấp dần khoảng cách trong quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp tư nhân, tăng tính hiệu quả cho mỗi dự án đầu tư và lòng tin cho cả người cho vay và người đi vay.


- Việc thẩm định dự án (chủ yếu thẩm định khả năng trả nợ, khả năng tổ chức hành nghề...) phải mang một sắc thái riêng, nội dung đặc biệt (khác với các dự án đầu tư vào sản xuất) để giúp người vay thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư và đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn;


- Cần thực hiện chế độ đào tạo bắt buộc đối với các chủ đầu tư cần vay vốn tín dụng.


Thứ tư, thực hiện các chính sách hỗ trợ khác đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


+ Viễn thông là dịch vụ cơ sở hạ tầng quan trọng nhất để xúc tiến và chuyển giao dịch vụ. Mặc dù, ở nước ta đã có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật số nhưng cần củng cố để đảm bảo độ tin cậy và mức chi phí thấp.


+ Tỉnh cần dành ưu tiên cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực tư nhân tham gia cung cấp các dịch vụ cho các dự án trên địa bàn tỉnh.


+ Hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh xây dựng trang web, công bố và cung cấp danh bạ các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.


+ Tỉnh cần xây dựng quan hệ với các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mở rộng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài đó.


+ Xây dựng chương trình giải thưởng dành cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt được những thành công về phát triển kinh doanh dịch vụ, nhất là các doanh nghiệp có thành tích trong xuất khẩu dịch vụ.


+ Xây dựng chương trình nghiên cứu thị trường dịch vụ (theo ngành) nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ định hướng kinh doanh cho các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh...


+ Trong từng ngành dịch vụ, tỉnh cần chọn ra những doanh nghiệp có đủ năng lực để đảm nhận vai trò liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...


2.2. Cải thiện môi trường pháp luật


Khuôn khổ pháp lý liên quan đến các ngành dịch vụ như Luật Kế toán, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Hàng hải.. chỉ mới được hình thành trong vài năm qua hoặc đang được xem xét sửa đổi. Luật Thương mại chủ yếu điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa và các dịch vụ gắn liền với mua bán hàng hóa. Các dịch vụ khác, nhất là các dịch vụ kinh doanh chưa được quy định điều chỉnh bởi một bộ luật thống nhất mà chịu sự điều chỉnh của nhiều bộ luật và văn bản dưới luật khác nhau, do các cơ quan nhà nước khác nhau ban hành. Các dịch vụ đã được đưa vào trong các luật lại gặp phải tình trạng qui định chưa rõ ràng, cụ thể. Những điều kiện cần và đủ để được cấp phép cung ứng dịch vụ chưa được qui định hoặc quy định thiếu minh bạch, chủ yếu mang tính chất định tính, thiếu tính định lượng. Thêm vào đó, khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động dịch vụ mang tính liên ngành và rất phức tạp. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ. Đồng thời, cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa các các cơ quan quản lý nhà nước theo các bộ, sở, ngành hiện nay dẫn đến hoặc là sự chồng chéo trong quản lý phát triển các ngành dịch vụ hoặc là không có cơ quan quản lý nhà nước nào chịu trách trách nhiệm chính về sự phát triển của một số ngành dịch vụ, nhất là các phân ngành dịch vụ kinh doanh.


Trong bối cảnh đó, các dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chịu tình trạng chung là thiếu sự điều chỉnh và quy định rõ ràng của hệ thống pháp luật của Nhà nước. Khắc phục tình trạng này, tỉnh cần kiến nghị lên các cấp trung ương về các vấn đề như:


- Xây dựng, ban hành văn bản luật điều chỉnh những hoạt động dịch vụ còn thiếu luật. Nhiều dịch vụ chưa có văn bản luật điều chỉnh mà chỉ được điều chỉnh bởi văn bản dưới luật như dịch vụ bưu chính viễn thông,...


- Các luật mới ban hành phải được xây dựng một cách đồng bộ, hoàn chỉnh, nhất quán và phù hợp với lộ trình cam kết của WTO và với các điều lệ, các luật và công ước quốc tế. Nhanh chóng soạn thảo và ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành một cách rõ ràng, minh bạch, phù hợp và nhất quán với các luật ban hành để đưa luật đi vào thực thi.


- Hoàn thiện các văn bản luật hiện hành về thương mại dịch vụ. Thương mại dịch vụ trên thế giới ngày càng phát triển, nhiều loại dịch vụ mới phát sinh, cũng như nội dung của mỗi loại dịch vụ cũng được mở rộng và trở nên đa dạng hơn. Một số văn bản luật về thương mại dịch vụ ban hành những năm trước đây thường không lường hết được những điểm mới phát sinh. Do đó, còn nhiều quy định của pháp luật mang nặng tính thủ tục, cứng nhắc, chồng chéo, không bao quát hết các khả năng phát sinh và không tạo điều kiện cho các dịch vụ mới đi vào hoạt động một cách hiệu quả và thuận lợi. Chính vì vậy, các văn bản luật này cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với quy định của WTO, lộ trình cam kết của Việt Nam và yêu cầu thực tiễn đối với từng loại hình dịch vụ. Từng bước mở cửa, tạo sự thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ dễ dàng thực hiện các phương thức thương mại dịch vụ. 


Bên cạnh việc kiến nghị lên trung ương, trong phạm vi của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể áp dụng các biện pháp sau:


- Kịp thời ban hành các văn bản giải thích, hướng dẫn các văn bản luật của Nhà nước một cách phù hợp, nhất quán, chính xác và rõ ràng giúp cho người dân và doanh nghiệp hiểu đúng và hiểu đầy đủ nội dung và ý nghĩa các văn bản luật của Nhà nước, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng, minh bạch và làm cho các văn bản luật này trở nên khó hiểu và khó áp dụng. 


- Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý nói chung và quản lý các ngành dịch vụ của tỉnh nói riêng tham gia các khoá đào tạo ngắn, trung và dài hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiểu biết về luật, quy định có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ để thực hiện tốt vai trò quản lý, hỗ trợ các doanh nghiệp. 


- Tăng cường hỗ trợ thể chế cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh thông qua các biện pháp: 1) thành lập bộ phận thuộc ủy ban nhân dân tỉnh chuyên về xúc tiến dịch vụ, phối hợp với các sở, ngành để giải quyết những vấn đề liên quan đến dịch vụ; 2) xây dựng chương trình nghị sự thường kỳ để thảo luận về phát triển các ngành dịch vụ; 3) tăng cường quan hệ hợp tác với các hiệp hội ngành nghề dịch vụ để các hiệp hội này dành nhiều hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.


2.3. Tạo lập môi trường công nghệ thuận lợi cho các ngành dịch vụ


Ngày nay, công nghệ được xem như một yếu tố của tăng trưởng kinh tế do vai trò của nó trong việc nâng cao năng suất tiềm tàng của tất cả các yếu tố sản xuất. Công nghệ ngày càng nổi lên như một trong những yếu tố có tính chất quyết định nhất đến khả năng cạnh tranh. Trong các ngành dịch vụ, công nghệ đóng vai trò quyết định đến chất lượng dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ, độ tin cậy của khách hàng, phương thức chuyển giao dịch vụ... Trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, nhu cầu đổi mới công nghệ, nâng cấp công nghệ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngày càng gia tăng và diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Do đó, Nhà nước cần tạp lập môi trường công nghệ thuận lợi để các doanh nghiệp dịch vụ tích cực áp dụng công nghệ mới, nâng cấp công nghệ. 


Môi trường công nghệ, trước hết được hiểu là sự sẵn có, đa dạng của các loại hình, cấp độ công nghệ trên thị trường và áp lực (cạnh tranh) thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cấp và đổi mới công nghệ. Hai là các quy định  chính sách về chuyển giao công nghệ.


(1) Môi trường cạnh tranh tạo ra tác nhân kích thích hiệu nghiệm nhất đối với đầu tư và nâng cao năng lực công nghệ. Đối với nước ta hiện nay, tính cạnh tranh trong các ngành dịch vụ còn rất thấp do tình trạng độc quyền cao của các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời trong nhiều lĩnh vực dịch vụ các đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn hoạt động dưới hình thức là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Chẳng hạn, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hiện nay quan niệm về các cơ sở đào tạo như là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vẫn còn là vấn đề mới mẻ ở nước ta. Do đó, việc tạo ra môi trường cạnh tranh thực sự trong các ngành dịch vụ là một trong những biện pháp quan trọng đảm bảo môi trường kích thích các doanh nghiệp tăng cường đổi mới, nâng cấp công nghệ. Nhìn chung, việc tạo lập môi trường cạnh tranh phụ thuộc chủ yếu vào chính sách vĩ mô và chính sách ngành - những vấn đề thuộc về khung khổ pháp luật đã được đề cập trên đây. Tuy nhiên, trong phạm vi của tỉnh, để làm tăng tính cạnh tranh trong các ngành dịch vụ, những vấn đề cơ bản cần được quan tâm thực hiện là thúc đẩy sự gia tăng số lượng, quy mô và cơ cấu các doanh nghiệp tham gia vào các ngành dịch vụ. Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng một số vấn đề khác như:


+ Xây dựng chính sách hỗ trợ đảm bảo các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì khả năng hoạt động và tham gia cạnh tranh với các doanh nghiệp có sức cạnh tranh lớn, nhất là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. 


+ Nghiên cứu khả năng hình thành và tăng cường năng lực của cơ quan quản lý cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.


+ Đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý đối với các ngành dịch vụ của các sở, ngành và các cơ quan quản lý trong tỉnh. 


(2) Chính sách chuyển giao công nghệ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu, đổi mới và nâng cấp công nghệ của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nói riêng. Thực tế, ở nước ta hiện nay, do trình độ phát triển thấp, việc chuyển giao công nghệ chủ yếu được thực hiện thông qua nhập khẩu trực tiếp (chiếm khoảng 80%), tiếp đến là thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cuối cùng là từ các nguồn công nghệ trong nước. 


Đối với nguồn công nghệ nhập khẩu trực tiếp: mặc dù Nhà nước đã đưa ra định hướng và khuyến cáo các doanh nghiệp tiếp cận ngay với các công nghệ tiên tiến, nhưng nhiều khi các doanh nghiệp không lựa chọn được công nghệ thích hợp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, những nguyên nhân quan trọng là thiếu vốn, thiếu kiến thức về công nghệ. Đồng thời, các doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ nhiều khi chỉ chú trọng đến nhập khẩu thiết bị, mà không chú trọng đến nhập khẩu kỹ năng thực hành công nghệ. Ngoài ra, chính sách quản lý nhập cảnh hiện nay cũng chưa tạo điều kiện thuận lợi để các kỹ sư và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam hướng dẫn kỹ năng thực hành công nghệ.


Đối với nguồn công nghệ do các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đưa vào Việt Nam: đây là nguồn công nghệ được chuyển giao khá hiệu quả vào Việt Nam - nhập khẩu công nghệ kèm chuyển giao toàn bộ kỹ năng thực hành công nghệ. Tuy nhiên, thường xảy ra tình trạng các doanh nghiệp này mang theo công nghệ lạc hậu, không tương xứng với trình độ công nghệ khi lập dự án đầu tư. Nguyên nhân cơ bản là do khả năng giám sát của các cơ quan quản lý.


Đối với nguồn công nghệ trong nước: hiện nay, ở Việt Nam có khá nhiều cơ sở nghiên cứu và triển khai. Tuy nhiên, khả năng cung cấp và chuyển giao công nghệ của các cơ sở trong nước hiện nay còn nhiều hạn chế do quá trình chậm chuyển đổi cơ chế hoạt động của các cơ sở này.


 Để tạo ra môi trường chuyển giao công nghệ, một mặt Chính phủ cần thay đổi các chính sách liên quan như: 


+ Chính sách liên quan đến xuất, nhập cảnh của các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài vào làm việc tạm thời ở Việt Nam; 


+ Chuyển đổi cơ chế hoạt động của các cơ sở nghiên cứu triển khai trong nước; 


+ Ban hành các quy định về tiêu chuẩn công nghệ cho các ngành, chẳng hạn như ngành y tế, ngành viễn thông, ngành vận tải,… 


+ Xây dựng cơ chế giám sát tài chính nhập khẩu công nghệ, giám sát nhập khẩu công nghệ theo tiêu chuẩn.


Mặt khác, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ sở thực hiện những quy định do Nhà nước và Chính phủ ban hành, để tạo ra môi trường chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn cần áp dụng các biện pháp như: 


+ Nghiên cứu xây dựng định hướng công nghệ cho các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh và khuyến cáo rộng rãi đến các khu vực doanh nghiệp trong và ngoài nước;


+ Tăng cường công tác giám sát tài chính, nhất là từ nguồn ngân sách địa phương dành cho nhập khẩu công nghệ;


+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến địa phương truyền đạt kỹ năng thực hành công nghệ;


+ Tăng cường năng lực giám sát tiêu chuẩn công nghệ cho cơ quan quản lý (Sở Khoa học - Công nghệ). 


+ Tăng cường hệ thống thông tin về khoa học công nghệ trên cơ sở xây dựng một trung tâm thông tin khoa học công nghệ thuộc tỉnh với một hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi với một đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, phụ trách việc thu thập và xử lý thông tin về các công nghệ và kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực, các ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 


+ Khuyến khích hoạt động nghiên cứu triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là xây dựng phong trào áp dụng sáng kiến công nghệ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.


2.4. Thúc đẩy quá trình phát triển nhu cầu dịch vụ 


Định hướng chính sách phát triển nhu cầu về dịch vụ trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ 2006 - 2015 là khắc phục sự phân tán, nhỏ lẻ của nhu cầu dịch vụ, chuyển hóa nhanh các nhu cầu dịch vụ tiềm năng thành nhu cầu thực tế và hỗ trợ những nhu cầu có khả năng thanh toán thấp. Cụ thể là:


+ Hình thành và phát triển các vùng có mức độ tập trung cao về nhu cầu sử dụng dịch vụ trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp đã được phê duyệt, xúc tiến thành lập các khu công nghiệp mới, xúc tiến đầu tư vào các khu du lịch,... 


+ Thúc đẩy quá trình gia tăng nhu cầu về dịch vụ trong các doanh nghiệp trên cơ sở khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ động liên kết, sáp nhập để mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh. Quy mô hoạt động của các doanh nghiệp càng lớn thì nhu cầu sử dụng dịch vụ nói chung và dịch vụ kinh doanh nói riêng của doanh nghiệp càng đa dạng như: nhu cầu về dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch tư vấn pháp lý (trong ký kết hợp đồng, đàm phán kinh doanh với các đối tác trong nước và ngoài nước), dịch vụ nghiên cứu và phát triển, dịch vụ đại lý... 


+ Tăng cường thu hút nhu cầu dịch vụ từ bên ngoài trên cơ sở duy trì giá cả các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh ở mức hợp lý. Những dịch vụ cần duy trì mức giá hợp lý bao gồm các dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt là đầu vào cho nhiều ngành dịch vụ khác như chi phí vận chuyển, chi phí viễn thông... nhất là những dịch vụ do Nhà nước độc quyền cung cấp như dịch vụ phân phối điện, nước, dich vụ liên quan đến sử dụng đất đai. Những dịch vụ cần tăng cường công tác quản lý giá của Nhà nước, như dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ bốc dỡ, chuyên chở, bao gói,... Hạn chế tình trạng phân biệt giá cả dịch vụ đối với du khách, doanh nghiệp nước ngoài, nhất là trong các dịch vụ tour du lịch, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ vận tải, dịch vụ khách sạn, nhà hàng... 


+ Tăng cường công tác tuyên truyền về quá trình chuyển đổi các ngành dịch vụ sang hoạt động theo cơ chế thị trường, nhất là những dịch vụ vẫn còn được cung cấp theo cơ chế bao cấp và các dịch vụ không thu tiền.


2.5. Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ 


Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ luôn đòi hỏi các nhà cung cấp phải chứng minh được “độ tin cậy” khi bán “một lời hứa” cho khách hàng. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ là một trong những biện pháp quan trọng để phát triển thị trường dịch vụ. Trong thời kỳ quy hoạch, cần tập trung vào những vấn đề cơ bản như:


+ Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các ngành dịch vụ, trước hết là các doanh nghiệp thuộc các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dịch vụ của tỉnh hiện nay như: dịch vụ du lịch, vận tải, cảng biển... Qua đó, thúc đẩy các doanh nghiệp huy động nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực kinh doanh.


+ Từng bước chuyển đổi các cơ quan, tổ chức sự nghiệp sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo chủ trương xã hội hóa của nhà nước. Trước hết, tỉnh nên tập trung chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp như: Ban Quản lý khu công nghiệp, các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ, các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nghề và đào tạo đại học... 


+ Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước vào các ngành dịch vụ công nghệ cao, đòi hỏi vốn đầu tư lớn như viễn thông, dịch vụ máy tính, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động kỹ thuật cao... Đặc biệt tỉnh cần chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào một số dịch vụ kỹ thuật cao thuộc nhóm dịch vụ ưu tiên phát triển như dịch vụ viễn thông, dịch vụ cảng, dịch vụ vận tải biển, dịch vụ du lịch... Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài cần được tiến hành trên cơ sở những cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ.


+ Khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quan trọng cho các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: các dịch vụ đầu vào thượng nguồn (nghiên cứu và phát triển, nghiên cứu khả thi, thiết kế quá trình, đào tạo nhân viên...); các dịch vụ đầu vào trung nguồn (dịch vụ kế toán, luật pháp, kỹ thuật, kiểm nghiệm, các dịch vụ máy tính, tài chính, viễn thông...); các dịch vụ hạ nguồn (phân phối, quảng cáo, vận tải, kho hàng,...);


+ Hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nâng cao năng lực quản lý chất lượng dịch vụ. ủy ban nhân dân tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành và tìm kiếm các chương trình hỗ trợ đào tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Nhìn chung, hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức về quản lý chất lượng dịch vụ thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn do các tổ chức quốc tế (Chính phủ và phi Chính phủ) hoặc các công ty nước ngoài cung cấp được đánh giá là sát thực với thị trường và có hiệu quả hơn.


+ Tăng cường thực hiện vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành nghề dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong việc chứng nhận và cấp giấy phép chuyên môn cho các doanh nghiệp trên cơ sở kết hợp từ bước đào tạo, kiểm tra, giám sát kinh nghiệm và xem xét độ tin cậy trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ.


+ Nâng cao kỹ năng tiếp thị cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn trước mắt trên cơ sở khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu các dịch vụ đào tạo về kỹ năng tiếp thị bằng nhiều phương thức thực hiện thương mại khác nhau.  


3. Tăng cường thu hút các nguồn lực phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


3.1. Chính sách đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


+ Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương cần được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển của tỉnh theo hướng tăng phân bổ ngân sách cho các ngành có mức độ ưu tiên phát triển cao;


+ Những dự án đầu tư vào kết cấu hạ tầng cho một số ngành dịch vụ chủ chốt có quy mô lớn nhằm tạo ra động lực phát triển cho ngành dịch vụ và có ảnh hưởng đến triển vọng phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tỉnh cần lập dự án xin hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương (ngoài chỉ tiêu ngân sách được phân bổ hàng năm) hoặc phân bổ từ nguồn vốn vay của Chính phủ (vốn ODA);


+ Những dự án đầu tư quy mô lớn, đòi hỏi công nghệ hiện đại và kỹ năng thực hành công nghệ cao, nhưng không có vai trò hỗ trợ nhiều cho các ngành kinh tế khác và trên địa bàn tỉnh chưa có đủ nguồn lực đầu tư, tỉnh cần lập danh mục các dự án để kêu gọi vốn đầu tư trong nước và nước ngoài;


+ Đối với nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ hỗ trợ đầu tư, tỉnh cần lập kế hoạch phân bổ tín dụng, thời hạn cho vay, mức vay, mức hỗ trợ lãi suất cho các chủ thể kinh tế đang tham gia các ngành dịch vụ phù hợp với các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển của tỉnh theo hướng tăng phân bổ và ưu đãi tín dụng cho các ngành có mức độ ưu tiên phát triển cao.


+ Ngoài ra, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp thuộc các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển thông qua các chính sách liên quan như: 1) Chính sách liên quan đến đất đai (đền bù, giải phóng mặt bằng, giá thuê đất,...); 2) Chính sách cung cấp cơ sở hạ tầng với chi phí thấp; 3) Tìm kiếm các nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế (Chính phủ và phi Chính phủ) vào hoạt động đào tạo, huấn luyện, cung cấp thông tin, trợ giúp kỹ thuật,... cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  


3.2. Chính sách huy động vốn đầu tư từ các nguồn vốn trong nước 


Nhìn chung, trong cơ chế thị trường, hoạt động đầu tư trong nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào các chủ thể kinh doanh trên thị trường. Thực tế, cùng với quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế hiện nay, tỷ lệ vốn đầu từ ngân sách trong tổng vốn đầu tư xã hội trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng sẽ có xu hướng giảm dần. Nói cách khác, việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho mục tiêu đầu tư phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh sẽ do các chủ thể kinh doanh trong từng ngành dịch vụ thực hiện là chính, chứ không phải là các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, với vai trò quản lý kinh tế trên địa bàn tỉnh, các cơ quan quản lý địa phương cần phải đảm bảo cho các chủ thể kinh doanh nói chung và trong các ngành dịch vụ nói riêng có khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư một cách tốt nhất. Vốn đầu tư phát triển của các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế nhìn chung đều sử dụng các nguồn vốn cơ bản sau: 1) Vốn tự có của doanh nghiệp; 2) Vốn liên doanh, liên kết với các đối tác kinh doanh khác; 3) Vốn vay từ các tổ chức tín dụng; 4) Vốn do doanh nghiệp trực tiếp huy động dưới hình thức phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;


Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương có mức GDP bình quân đầu người cao nhất cả nước và với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp có khả năng tích lũy bổ sung vào vốn tự có cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp dịch vụ có thể tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách vào đầu tư phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn trong thời kỳ 2006 – 2015. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn vừa qua, vốn địa phương chỉ chiếm 16,56%. Trong nguồn vốn địa phương, vốn từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và từ dân cư chỉ chiếm 37,67% hay 2,24% tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Điều đó có nghĩa là, trong thời kỳ 2006 – 2015, tỉnh cần tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho nhu cầu đầu tư phát triển bằng những chính sách và giải pháp hiệu quả hơn so với giai đoạn trước đây. Các giải pháp và chính sách nhằm gia tăng khả năng huy động các nguồn vốn này của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như sau:


+ Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thường có nguồn gốc từ lợi nhuận. Do đó, để tăng khả năng đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có thể áp dụng các biện pháp: 1) Xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp dịch vụ đang hoạt động trong các ngành dịch vụ có khả năng sinh lời thấp; 2) Khuyến khích các doanh nghiệp tăng vốn tự có bằng biện pháp không đánh thuế trên phần lợi nhuận được bổ sung vào vốn tự có;...


+ Vốn liên doanh, liên kết của các doanh nghiệp dịch vụ với các đối tác khác: tỉnh cần ban hành các quy định và tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên kết với các đối tác khác trong và ngoài tỉnh để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của nhau; hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh tìm kiếm đối tác có tiềm lực về vốn, về kỹ năng tổ chức kinh doanh (đảm bảo sử dụng đồng vốn có hiệu quả), về năng lực  phát triển thị trường...;  


+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng, đây là bộ phận chiếm tỷ trọng đáng kể trong vốn đầu tư các doanh nghiệp. Để đảm bảo cho các doanh nghiệp tăng khả năng huy động nguồn vốn tín dụng vào đầu tư phát triển kinh doanh, tỉnh cần áp dụng các chính và giải pháp hỗ trợ về tín dụng như đã nêu trên đây. Ngoài ra, trong thời kỳ 2006 - 2020, tỉnh cần khuyến khích phát triển và đa dạng hóa các loại hình cung cấp tín dụng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng phát triển các cơ sở tín dụng theo hiệp hội ngành nghề. Loại hình này thường có ưu điểm là giữa người đi vay và người cho vay đã có quan hệ chặt chẽ và có cơ sở tin cậy, do đó, thường không phải trải qua những thủ tục phiền hà và kéo dài thời gian thẩm định dự án đầu tư của người cho vay.


+ Vốn do doanh nghiệp trực tiếp huy động dưới hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu: hình thức huy động vốn này mới xuất hiện ở nước ta trong những năm gần đây và đang trở thành kênh huy động vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, nhưng thường là đối với các doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn. Do đó, trong thời kỳ 2006 - 2015, tỉnh có thể lựa chọn và khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ có đủ điều kiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán cả ở trong và ngoài nước.


3.3. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành dịch vụ


Trong số các hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài, FDI luôn dành được sự quan tâm hàng đầu. Bởi vì, FDI không kèm theo các điều kiện chính trị, điều kiện thương mại,… và thường mang lại kỹ thuật tiến tiến, kinh nghiệm tổ chức, quản lý kinh doanh hiện đại và khả năng tạo việc làm mới.  Đối với các ngành dịch vụ, FDI còn đặc biệt quan trọng trong việc phổ biến những kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý, kỹ năng tiếp thị,… (Những điểm yếu nhất của các doanh nghiệp dịch vụ trong nước). Những cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam hiện nay được đánh giá là khá cởi mở. Đây là điểm thuận lợi đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành dịch vụ ở nước ta. Tuy nhiên, do vai trò và khả năng ảnh hưởng của các ngành dịch vụ trong nền kinh tế, việc thu hút FDI vào các ngành dịch vụ cũng gặp phải những hạn chế nhất định cả từ phía nhà đầu tư và phía thu hút đầu tư. Do đó, chính sách thu hút FDI vào các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2006 - 2015 vừa phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, vừa phải đảm bảo sự phát triển chung ngành dịch vụ, nhất là sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước cũng như sự ổn định về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để đáp ứng những yêu cầu đó, các chính sách và giải pháp cơ bản trong thu hút FDI vào các ngành dịch vụ của tỉnh bao gồm:


+ Xây dựng chương trình và danh mục mục và quy mô các dự án kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ, đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mức độ ảnh hưởng của các dự án FDI đến việc thực hiện các mục tiêu xã hội,... Trước mắt tỉnh cần tập trung thu hút FDI vào lĩnh vực viễn thông, vận tải, dịch vụ cảng biển, dịch vụ du lịch, dịch vụ giáo dục đại học, dịch vụ nghề cá. Về lâu dài có thể mở rộng dần lĩnh vực, quy mô các dự án thu hút FDI.


+ Trong giai đoạn trước mắt, tỉnh có thể vận dụng triệt để chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước như: chính sách thuê đất, chính sách thuế, ưu đãi tín dụng để thu hút mạnh hơn nữa nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Về lâu dài, khi môi trường cho các nhà đầu tư nước ngoài được cải thiện, cần có những điều chỉnh giảm dần các chính sách ưu đãi. 


+ Tạo điều kiện cho các sở, ngành dịch vụ tích cực và chủ động tham gia các hội nghị, hội thảo về hợp tác quốc tế cả ở trong và ngoài nước;


+ Khuyến khích các công ty tư nhân gọi vốn đầu tư nước ngoài thông qua mối quan hệ thân nhân với Việt Kiều.


+ Thành lập các nhóm đầu tư theo ngành dịch vụ thực hiện xúc tiến đầu tư, kể cả ra nước ngoài xúc tiến đầu tư.


+ Sử dụng internet để quảng bá thông tin về cải cách mở cửa, sự thông thoáng cũng như các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và để tìm hiểu về các nhà đầu tư tiềm năng cũng như thực hiện công tác trao đổi, giao dịch tiền văn bản.


3.4. Tăng cường phát triển nguồn lao động dịch vụ


Một trong những khó khăn, thách thức lớn nhất đối với phát triển các ngành dịch vụ ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng là vấn đề chuyển đổi cơ cấu việc làm từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp và lao động dịch vụ. 


Đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực trạng phát triển lao động trong khu vực dịch vụ hiện nay cho thấy lực lượng lao động đang có xu hướng chuyển dần từ dịch vụ thương mại sang ngành dịch vụ phục vụ sản xuất. Xu hướng này vừa đánh dấu một bước phát triển trong xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đặt ra khó khăn, thách thức lớn hơn đối với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 


Trong thời kỳ 2006 – 2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định vươn lên trở thành những trung tâm dịch vụ lớn trong vùng và cả nước. Nghĩa là, trong thời kỳ này, nền kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chuyển sang nền kinh tế mà nguồn “vốn con người” chiếm vị trí quan trọng nhất. Theo đánh giá thử nghiệm của Ngân hàng Thế giới về mức độ giàu có của các quốc gia thì nguồn vốn con người chiếm tới hơn 80% tổng tài sản quốc gia của Nhật Bản.


Vì vậy, tăng cường đào tạo phát triển nguồn lao động dịch vụ là một trong những giải pháp quan trọng không chỉ đảm bảo phát triển các ngành dịch vụ trong thời kỳ quy hoạch mà còn đảm bảo phát triển nền kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một cách bền vững.


Những yêu cầu đặt ra đối với phát triển nguồn lao động dịch vụ của Bà Rịa - Vũng Tàu là:


+ Phát triển đồng thời tất cả các đối tượng liên quan đến quá trình phát triển của các ngành dịch vụ: lao động trong hệ thống quản lý nhà nước; lao động thuộc hệ thống cung cấp dịch vụ; lao động với tư cách là người sử dụng dịch vụ (hầu hết các ngành kinh tế đều sử dụng dịch vụ như một yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh). Trong đó, lao động thuộc hệ thống quản lý nhà nước với tư cách là lực lượng mở đường cho các ngành dịch vụ phát triển cần được ưu tiên tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là những người tham gia hoạch định chính sách, soạn thảo tiêu chuẩn ngành và giám sát chất lượng dịch vụ.


+ Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tất cả các ngành dịch vụ, kể cả các ngành dịch vụ truyền thống và những ngành dịch vụ mới. Trong đó, những ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng chủ chốt trong nền kinh tế và gắn với định hướng phát triển các trung tâm dịch vụ lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ưu tiên tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bao gồm dịch vụ cảng, dịch vụ hàng hải, dịch vụ viễn thông, dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ tài chính, tiếp đến là các dịch vụ phân phối, dịch vụ du lịch, dịch vụ y tế...


+ Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành dịch vụ theo hướng tiếp cận ngay với những chuẩn mực quốc tế, nhất là đối với đào tạo đại học và trên đại học để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ cả trên thị trường trong và ngoài nước.


+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực ở tất cả các cấp học, các cấp đào tạo. Trong giai đoạn trước mắt, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần chú trọng hơn đến hệ thống đào tạo nghề cho các ngành dịch vụ để sẵn sàng cung cấp cho các doanh nghiệp nói chung và donh nghiệp dịch vụ nói riêng.


+ Đa dạng hóa các hình thức đào tạo phù hợp với các đối tượng lao động, điều kiện nghề nghiệp,... Những hình thức đào tạo cần được chú trọng trong thời kỳ qui hoạch là đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, đào tạo thông qua các dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, đào tạo từ xa,...


Những biện pháp nhằm tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là:


+ Hàng năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần đề ra các chỉ tiêu về đào tạo và đào tạo lại cho tất cả các cơ quan, bộ phận trong hệ thống quản lý nước, trong đó cụ thể hóa cho từng ngành dịch vụ. 


+ Lập kế hoạch đào tạo nghề theo các ngành dịch vụ (hàng năm và 5 năm) trên cơ sở đánh giá nhu cầu lao động của tỉnh;


+ Khuyến khích các sở, ngành của tỉnh tìm kiếm các dự án hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực từ Chính phủ, bộ, ngành và các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ,...


+ Đề ra các chính sách thu hút nhân tài từ các địa phương trong vùng, trong nước;


+ Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất, nhập cảnh và hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ của Bà Rịa - Vũng Tàu thuê chuyên gia giỏi sang làm việc tạm thời trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu.


4. tăng cường liên kết phát triển vùng


Với vị trí là cửa ngõ chính ra biển của các tỉnh phía Nam, một tỉnh có vị trí địa kinh tế đang và sẽ trở thành trung tâm công nghiệp quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vấn đề liên kết phát triển vùng là một yêu cầu tất yếu đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm tới.


Trên cơ sở những định hướng về phát triển các trung tâm dịch vụ lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính liên kết trong phát triển giữa các ngành dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các địa phương trong vùng,... để tăng cường liên kết phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như:


Phạm vi liên kết sẽ ưu tiên phát triển: Trước hết là tăng cường mối liên kết phát triển giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với thành phố Hố Chí Minh, Đồng Nai và các địa phương khác trong vùng kinh tế trọngđiểm phía Nam; thứ hai là tăng cường quan hệ liên kết với các tỉnh trên tuyến đường xuyên á; thứ ba là phát triển mối quan hệ liên kết với các tỉnh khác trong khu vực phía Nam. 


Các giải pháp tăng cường liên kết vùng: 


Nhìn chung, quá trình phát triển các ngành dịch vụ, mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra mối quan hệ liên kết theo vùng lãnh thổ. Do đó, có thể nói, quá trình phát triển các ngành dịch vụ là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình phát triển liên kết của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong vùng, trong nước và với nước ngoài. Ngược lại, việc tạo ra mối liên kết vùng sẽ là yếu tố thuận lợi để thúc đẩy quá trình phát triển của các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về phương diện này, các giải pháp cơ bản cần được chú trọng thực hiện trong thời kỳ qui hoạch bao gồm:


+ Xây dựng các chương trình tăng cường hợp tác phát triển theo ngành dịch vụ giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với bên ngoài phù hợp với lợi thế và hạn chế cũng như những đặc điểm trong liên kết phát triển của từng ngành dịch vụ. Chẳng hạn, trong phát triển ngành du lịch, vận tải,... tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần chú trọng tăng cường liên kết với thành phố Hố Chí Minh. 


+ Xây dựng chương trình hợp tác trong việc đào tạo, cung cấp nguồn lao động dịch vụ ở tất cả các cấp đào tạo với các cơ sở đào tạo hiện có trong vùng, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.


+ Nghiên cứu đưa ra các sáng kiến hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương khác.


+ Tận dụng diễn đàn hợp tác hiện có như tại các hội nghị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hội nghị về phát triển hợp tác giữa các nước ASEAN,... để khai thác các cơ hội hợp tác phát triển các ngành kinh tế dịch vụ.


+ Xây dựng trang web để giới thiệu quảng bá các cơ hội hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương khác cho các doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tăng cường trao đổi thông tin,....


5. Chính sách và giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các tổ hợp dịch vụ chủ chốt  


Trong điều kiện kém phát triển của các ngành dịch vụ hiện nay, để nâng cao khả năng hỗ trợ phát triển của các ngành dịch vụ, tạo ra khả năng phát triển đột phá đối với một ngành nào đó, cần tập trung ưu tiên phát triển các tổ hợp dịch vụ.


Đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với tiềm năng kinh tế biển, các tổ hợp dịch dịch vụ chủ yếu cần được tập trung ưu tiên phát triển trong giai đoạn từ nay đến 2010 và 2015 bao gồm: tổ hợp dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp khai thác dầu khí; tổ hợp dịch vụ hỗ trợ phát triển ngành khai thác hải sản; tổ hợp dịch vụ hỗ trợ phát triển du lịch; tổ hợp dịch vụ hỗ trợ phát triển dịch vụ vận tải và cảng biển; tổ hợp dịch vụ hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp.


Các tổ hợp dịch vụ này, về cơ bản đã được xác định ở chương 2. Tuy nhiên, để xây dựng các tổ hợp dịch vụ cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các giải pháp chủ yếu cần thực hiện bao gồm: 


+ Xác định cụ thể các nhóm sản phẩm dịch vụ chủ yếu phục vụ cho yêu cầu phát triển của các ngành công nghiệp, các các trung tâm dịch vụ hàng hải và cảng biển, trung tâm du lịch trên cơ sở điều tra nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng dịch vụ. 


+ Xây dựng trung tâm cung cấp thông tin theo các nhóm ngành dịch vụ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, và người tiêu dùng dịch vụ trong và ngoài nước. Trung tâm  này có thể phối hợp với các tổ chức như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, các Hiệp hội ngành, nghề,... để trao đổi thông tin.  


+ Xây dựng và phát triển các doanh nghiệp có khả năng cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với yêu cầu phát triển các trung tâm dịch vụ của tỉnh. Để phát triển các doanh nghiệp này có thể dưới hình thức thành lập các doanh nghiệp nhà nước, hoặc nhà nước là cổ đông lớn của công ty cổ phần, hoặc áp dung cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cho các doanh nghiệp tham gia cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới, dịch vụ chuyên nghiệp,... Đây là một trong những giải pháp quan trọng để hình thành và phát triển các tổ hợp dịch vụ cụ thể. Bởi vì, trong nền kinh tế thị trường, nhà nước chỉ đóng vai trò tạo tập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, hoặc trực tiếp tham gia cung cấp một số dịch vụ mà khu vực doanh nghiệp chưa tham gia do vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu và lợi nhuận đầu tư thấp). Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mới là lực lượng trực tiếp phát triển các thị trường dịch vụ thông qua hàng loạt các chiến lược kinh doanh (chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược tiếp cận thị trường,...). 


+ Hình thành các khu vực tập trung các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp theo ngành dịch vụ nào đó. Ví dụ như xây dựng các đường phố tập trung các ngân hàng, các tổ chức tài chính hay xây dựng các trung tâm thương mại lớn,... Hoặc hình thành các khu vực tập trung các doanh nghiệp dịch vụ đa ngành nhằm tạo ra các tổ hợp dịch vụ phục vụ cho nhiều đối tượng tiêu dùng dịch vụ trong một khu vực. Ví dụ như hình thành các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đa ngành tại các khu công nghiệp, các khu du lịch, các đầu mối giao thông lớn, cảng biển,...


+ Chỉ đạo các sở, ngành trong tỉnh xây dựng chương trình hành động để tạo môi trường kinh doanh dịch vụ thuận lợi cho các doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất các chính sách, quy định quản lý hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ nhằm hướng tới cung cấp các dịch vụ tập trung vào các khu công nghiệp, các ngành kinh tế chủ chốt, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và hướng tới phạm vi vùng, cả nước.


6. Tổ chức thực hiện


Ngay sau khi đề án được phê duyệt cần phổ biến để các sở, ngành, các huyện thị, các doanh nghiệp và nhân dân nắm được. Cụ thể hóa các nội dung đề án thành kế hoạch thực hiện (kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm). Các sở, ngành cần phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng để nghiên cứu xây dưng chương trình hợp tác phát triển; xây dựng kế hoạch phát triển của ngành mình một cách phù hợp, rà soát lại qui hoạch phát triển ngành cả của Trung ương và địa phương trên cơ sở đó thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế dịch vụ của tỉnh, cụ thể:


6.1. Các sở, ngành:


- Sở Kế hoạch – Đầu tư:


Căn cứ quy hoạch đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tính toán cân đối, huy động các nguồn lực, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để thực hiện, có biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện đầu tư phát triển theo qui hoạch qua các kỳ kế hoạch. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổng kết, đánh giá sự phù hợp và không phù hợp với thức tế để kịp thời thông báo cho các ngành điều chỉnh, bổ sung qui hoạch. Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư xúc tiến đầu tư  vào các ngành dịch vụ, các trung tâm dịch vụ của tỉnh, trong đó chú trọng đến thu hút đầu tư nước ngoài.


   - Sở Thương mại: xây dựng chương trình phát triển thương mại theo hướng tăng cường khả năng hỗ trợ phát triển đối với các khu công nghiệp tập trung, các điểm du lịch. Tập trung phát triển ngành theo hướng hiện đại hóa, tăng cường thu hút nhà phân phối nước ngoài, nhưng trên cơ sở đảm bảo sự phát triển hài hòa của các kênh phân phối truyền thống. Triển khai quy hoạch các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại cụ thể như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


- Sở Giao thông vận tải: chú trọng phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch giao thông của tỉnh, quy hoạch phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước mắt cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trong ngành đã được phê duyệt.


- Sở Công nghiệp: có kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển dịch vụ phục vụ cho ngành công nghiệp: dịch vụ khu công nghiệp, dịch vụ sửa chữa tàu, cung ứng thiết bị nâng, bốc xếp, đóng gói bao bì,  dịch vụ cảng, vận tải biển.v.v… 


- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: có kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển các dịch vụ phục vụ nông nghiệp nhằm hiện đại hóa nông thôn như: ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, công nghệ thông tin trong việc cung cấp giống, cung cấp thông tin đến tận nông dân.. .. 


-  Sở Du lịch: xây dựng chương trình mục tiêu nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh; cần tập trung phát triển các loại hình du lịch trọng điểm là: du lịch  sinh thái rừng – biển – đảo, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc tại các khu du lịch để phát huy hết tiềm năng thế mạnh, tạo điều kiện tăng trưởng nhanh và bền vững.


-  Sở Y tế , Sở Giáo dục - Đào tạo: xây dựng đề án xã hội hóa huy động vốn và chất xám của toàn xã hội, thu hút nguồn lực nước ngoài và có quy hoạch ngành đề xuất về đất đai, chính sách, giải pháp để phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập.


- Sở Bưu chính – Viễn thông: tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho mạng lưới bưu điện, Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin quản lý nhà nước của tỉnh ở tất cả các cấp, ngành, địa phương; đến năm 2010 phải đưa vào vận hành toàn bộ hệ thống Chính phủ điện tử và cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.


- Sở Tài chính: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của sở, xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dịch vụ cũng như cơ chế quản lý dịch vụ tài chính.

- Ngân hàng: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần hoạt động theo sát kế hoạch của ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 trong lĩnh vực ngân hàng . 


6.2. Các huyện, thị 


Nghiên cứu xây dựng chương trình kế hoạch phát triển dịch vụ địa phương phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế dịch vụ chung của tỉnh. Đối với một số huyện, thị có tiềm năng hát triển kinh tế dịch vụ cần tích cực vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chú trọng bồi dưỡng cán bộ quản lý những kiến thức về phát triển kinh tế dịch vụ. 


+ Huyện Tân Thành: 


Khu đô thị mới Phú Mỹ và hệ thống cảng quốc tế  lớn trong khu vực kết nối với hệ thống cảng thành phố Hồ Chí Minh là một tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển dịch vụ. Cùng với sự gia tăng các dự án đầu tư và sau khi cụm cảng Thị Vải-Cái Mép hoàn chỉnh thì hàng năm có hàng triệu tấn hàng hóa cần vận chuyển, bốc xếp qua cảng, trong những năm tới nhu cầu về dịch vụ vận tải và cảng biển trên địa bàn huyện sẽ tăng rất lớn. Đây là thế mạnh lớn nhất mà huyện Tân Thành nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  nói chung cần khai thác triệt để; bởi vì có tác động lan toả lớn, không những nó thúc đẩy phát triển dịch vụ khác đồng thời cũng tác động phát triển văn hoá -  xã hội trên địa bàn (thu hút hình thành khu dân cư, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập xã hội.) Tiếp theo đó là dịch vụ du lịch với các khu vui chơi giải trí và dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe gần các khu công nghiệp. 


Huyện lập kế hoạch tập trung vào các dịch vụ trọng điểm trong huyện gồm: dịch vụ vận tải và cảng biển, dịch vụ du lịch, trong đó bao gồm hệ thống nhà nghỉ, khách sạn.


+ Huyện Châu Đức 


Dịch vụ chủ yếu của huyện là dịch vụ nông nghiệp  (thú y, con giống, cây giống, tư vấn nông nghiệp.), phân phối sản phẩm công nông nghiệp trong huyện. Lập kế  hoạch hướng về xây dựng mạng lưới chợ và hệ thống phân phối, cung cấp sản phẩm cho các huyện trong tỉnh. Bên cạnh đó, các dịch vụ như: viễn thông, tài chính, giáo dục, y tế cũng cần có kế hoạch để phát triển, phục vụ đời sống nhân dân..


+ Huyện Long Điền: 


Là huyện có thế mạnh về du lịch và thủy sản. Tập trung phát triển dịch vụ du lịch và dịch vụ nghề cá là hướng đi cần thiết khai thác thế mạnh trong quá trình phát triển dịch vụ của huyện: 


 Chú trọng phát triển đồng bộ Khu du lịch Long Hải, tập trung vào phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch về nguồn, du lịch hội nghị, du lịch biển kết hợp với giới thiệu nét văn hóa truyền thống, di tích và lễ hội đặc thù của huyện Long Điền.Ban hành chính sách và các quy định, cơ chế phát triển dịch vụ nghề cá.


+ Thị xã Bà Rịa: 


Là nơi tập trung các khu công nghiệp tại Long Hương, Long Toàn, Long Tâm, Hòa Long, và nằm trên các trục giao thông huyết mạch lớn (51, 55, 56), rất thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ vận tải, dịch vụ phân phối, dịch vụ nhà nghỉ và nhà ăn dọc đường quốc lộ cũng như tại khu công nghiệp. Kế hoạch cần đưa ra phương án triển khai việc xây dựng trung tâm thương mại đầu mối, hệ thống nhà nghỉ gần khu công nghiệp và dọc các đường quốc lộ kể trên.


+ Thành phố Vũng Tàu: 


Tỉnh Vũng Tàu có thế mạnh để phát triển dịch vụ, gồm: dịch vụ dầu khí, du lịch, thương mại, nghề cá và vận tải. Kế hoạch tập trung ưu tiên cho phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng các khu du lịch, khu vui chơi giải trí, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển các loại hình vui chơi trên biển, phát triển các loại hình tham quan, nghỉ dưỡng với chữa bệnh, du lịch với tham gia lễ hội… Có chính sách và cơ chế huy động vốn, hỗ trợ về vốn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nghề cá hiện đại hóa trang thiết bị cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị cung cấp dịch vụ dầu khí trên địa bàn cung cấp dịch vụ cho tập đoàn dầu khí.


+ Huyện Đất Đỏ: 


Là nơi tập trung các thế mạnh cả về thủy sản và du lịch. Do đó, huyện cần lập kế hoạch tập trung phát triển dịch vụ nghề cá, phân phối, du lịch và vận tải, từ đó phát triển các dịch vụ vệ tinh như giáo dục, y tế, tài chính, viễn thông.. Đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Đất Đỏ và hệ thống chợ tại các xã, thị trấn.


+  Huyện Xuyên Mộc:


Là huyện có thế mạnh về du lịch sinh thái. Tập trung phát triển dịch vụ du lịch hướng đi cần thiết khai thác thế mạnh trong quá trình phát triển dịch vụ của huyện: 


 Chú trọng khai thác tiềm năng riêng có của huyện là suối nước nóng Bình Châu cùng rừng nguyên sinh nhằm phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch về nguồn, du lịch hội nghị, du lịch biển kết hợp với giới thiệu nét văn hóa truyền thống, di tìch….


+  Huyện Côn Đảo: 


Có tiềm năng trở thành địa điểm du lịch quốc gia vì yếu tố lịch sử, văn hóa cũng như vị trí thích hợp cho du lịch sinh thái, điều dưỡng, các lọai hình dịch sản xuất và đời sống. Tập trung xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn liền với bảo tồn, tôn tạo khu di tích cách mạng đặc biệt của Việt Nam và phát triển nâng cao giá trị Vườn Quốc gia Côn Đảo.


Kết luận


Đề án “ Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu thời kỳ 2006 - 2015 và tầm nhìn đến 2020” được thực hiện trong các năm 2005 - 2006, trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế thực trạng phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh và các thông tin, tư liệu thu thập được từ các nguồn khác nhau phản ánh thực trạng và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành dịch vụ. 


Qua phân tích số liệu và khảo sát thực tế cho thấy, trình độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có bước chuyển mạnh mẽ, tạo cơ hội phát tiển nhanh các ngnàh dịch vụ trong tỉnh. Đồng thời, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đã đề ra các mục tiêu, phương hướng đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Mặc dù vậy, để đẩy nhanh quá trình phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ 2006 - 2015 nhiều vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh khu vực dịch vụ còn kém phát triển, yêu cầu nâng cao khả năng hỗ trợ của các ngành dịch vụ đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, yêu cầu thực hiện các cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ, năng lực hội nhập của khu vực dịch vụ trong xu thế toàn cầu hóa,...  


Trong thời kỳ 2006 - 2015, triển vọng phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ vừa có những thuận lợi và khó khăn, vừa có cơ hội và thách thức nhất định. Trên cơ sở phân tích những vấn đề đặt ra đó, Đề án đã đưa ra những quan điểm phát triển, nhất là quan điểm lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề án đã đưa ra các mục tiêu phát triển các ngành dịch vụ nói chung và các mục tiêu, định hướng phát triển từng ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020. Để đảm bảo thực hiện các định hướng phát triển đó, đề án cũng đề cập đến những giải pháp, chính sách phát triển tập trung vào vấn đề tạo lập thị trường và môi trường kinh doanh cho các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 


Mặc dù Ban chủ nhiệm đề án đã hết sức nỗ lực nhằm xây dựng định hướng phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh đảm bảo sự phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển chung trong thời kỳ 2006 - 20105. Tuy nhiên, khu vực dịch vụ với tập hợp của nhiều ngành dịch vụ khác nhau và có mối phát triển tương hỗ với nhau và với các ngành sản xuất vật chất. Hơn nữa, các sản phâm dịch vụ với tính chất là các sản phẩm vô hình, chỉ thực sự xuất hiện khi có sự giao dịch giữa người cung cấp và khách hàng. Do đó, việc lựa chọn các ngành dịch vụ ưu tiên phát triển và nhất là việc định hướng phát triển cho các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh là hết sức khó khăn và phức tạp. Trong đó, đề án chủ yếu tập trung vào những vấn đề cơ bản về phát triển các ngành dịch vụ trong bối cảnh đổi mới cơ chế quản lý và tự do hoá thương mại dịch vụ. Ban chủ nhiệm đề án hy vọng rằng, trong tương lai, những định hướng phát triển của các ngành kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa ra trong Đề án này sẽ có đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh. Đồng thời, qua đó phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển một số ngành dịch vụ và phát huy vai trò hỗ trợ của các ngành dịch vụ đối với các ngành sản xuất vật chất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của của tỉnh ngày càng rõ rệt hơn.


Ban chủ nhiệm đề án xin chân thành cảm ơn Sở Thương mại và ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Thương mại) đã giao cho chúng tôi thực hiện Đề án này. Đồng thời, chúng tôi xin chân thành cản ơn sự giúp đỡ của các sở, ngành và các cơ quan quản lý khác, cũng như sự cộng tác của các chuyên gia và các doanh nghiệp trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình thực hiện điều tra, thu thập thông tin, tư liệu và đóng góp ý kiến qúy báu cho Đề án này./.
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